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CƠ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
 (((((((((
Tên nghề: Cơ điện tử
Mã nghề: 40510343
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo)
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 39
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức: 

+ Hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

+ Có khả năng ứng dụng được tin học văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Giải thích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, thủy lực-khí nén;

+ Giải thích được tính chất, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của: các cơ cấu truyền động cơ khí, cụm thiết bị điện - điện tử, hệ thống thuỷ lực-khí nén trong lĩnh vực cơ điện tử;

+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ thống cơ - điện tử;

+ Có khả năng ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề. 

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên nghề;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý); vẽ được sơ đồ hệ thống cơ điện tử có sự trợ giúp máy tính;

+ Lập được kế hoạch và thực hiện lắp đặt, bảo trì, kết nối tổ hợp hệ thống; 

+ Vận hành được thiết bị trong dây chuyền sản xuất tự động;

+ Phát hiện và sửa được lỗi thường gặp của hệ thống cơ điện tử;

+ Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghề 

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

+ Có khả năng giao tiếp với khách hàng để hướng dẫn, mô tả các thông tin về sản phẩm, thiết bị liên quan đến nghề.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác- Lê nin; tư

tưởng Hồ Chí Minh;  Hiến pháp, Pháp luật n​ước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đ​ường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa ph​ương, khu vực, vùng miền, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Cơ điện tử;

  + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của ng​ười công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật;

  + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

  + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

  + Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế;

  + Có hiểu biết về các ph​ương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

        + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong ch​ương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:


Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề “Cơ điện tử” trình độ trung cấp nghề làm việc tại:
· Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm cơ điện tử;
· Các dây chuyền sản xuất tự động;

· Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm cơ  điện tử;

· Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị cơ  điện tử.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:           

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

        - Thời gian đào tạo: 2 năm

        - Thời gian học tập: 90 tuần

        - Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

        - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 60  giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:  

        - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

        - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

            + Thời gian học bắt buộc: 1785 giờ; Thời gian học tự chọn: 555 giờ

            + Thời gian học lý thuyết: 689 giờ; Thời gian học thực hành: 1651 giờ
3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	Số giờ tự học

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17
	

	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2
	

	MH 02
	Pháp luât.
	15
	10
	4
	1
	

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3
	

	MH 06
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	28
	13
	4
	

	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2
	

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	60
	30
	25
	5
	

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1785
	347
	775
	98
	565

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	585
	183
	190
	37
	175

	MH 07
	Tiếng Anh chuyên nghề Cơ điện tử
	60
	18
	19
	3
	20

	MH 08
	Vật liệu công nghiệp
	60
	26
	11
	3
	20

	MH 09
	Cơ học ứng dụng 
	45
	18
	10
	2
	15


	MH 10
	An toàn lao động
	30
	16
	10
	4
	0

	MH 11
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	60
	16
	16
	8
	20

	MH 12
	Vẽ kỹ thuật điện
	30
	14
	14
	2
	0

	MH 13
	AUTOCAD
	60
	12
	24
	4
	20

	MH 14
	Dung sai và đo lường kỹ thuật
	45
	15
	13
	2
	15

	MH 15
	Kỹ thuật điện - điện tử
	45
	18
	10
	2
	15

	MH 16
	Kiến trúc máy tính
	45
	14
	14
	2
	15

	MĐ 17
	Đo lường điện, điện tử
	45
	8
	20
	2
	15

	MĐ 18
	Kỹ thuật số
	60
	8
	29
	3
	20

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1200
	164
	585
	61
	390

	MĐ 19
	Nhập môn cơ điện tử
	30
	12
	16
	2
	0

	MĐ 20
	Điện cơ bản
	60
	8
	29
	3
	20

	MĐ 21
	Điện tử cơ bản
	60
	8
	29
	3
	20

	MĐ 22
	Lập trình PLC
	90
	20
	36
	4
	30

	MĐ 23
	Kỹ thuật cảm biến
	90
	20
	36
	4
	30

	MĐ 24
	Điện tử công suất
	90
	16
	40
	4
	30

	MĐ 25
	Gia công nguội cơ bản
	60
	8
	29
	3
	20

	MĐ 26
	Gia công cơ khí trên máy công cụ
	60
	8
	29
	3
	20

	MĐ 27
	Gia công trên máy CNC
	60
	12
	25
	3
	20

	MĐ 28
	Tháo lắp các cụm máy công cụ
	60
	8
	26
	6
	20

	MĐ 29
	Điều khiển khí nén I
	60
	8
	29
	3
	20

	MĐ 30
	Điều khiển thuỷ lực I
	60
	8
	29
	3
	20

	MĐ 31
	Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	210
	24
	100
	16
	70

	MĐ 32
	Thực tập tốt nghiệp
	210
	4
	132
	4
	70

	Tổng cộng
	1995
	453
	862
	115
	565


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:  
	Mã MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn


	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	MH 33
	Thiết kế mạch điện tử
	45
	18
	11
	1
	15

	MĐ 34
	Mạng truyền thông công nghiệp
	60
	8
	30
	2
	20

	MĐ 35
	Hệ thống CAD/CAM/CNC
	120
	20
	56
	4
	40

	MĐ 36
	SERVO Điện- Thuỷ khí
	90
	12
	45
	3
	30

	MĐ 37
	Nâng cao hiệu quả công việc
	60
	12
	25
	3
	20

	MH 38
	Quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
	60
	31
	6
	3
	20

	MĐ 39
	Điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng PLC
	120
	20
	55
	5
	40

	Tổng cộng
	555
	121
	228
	21
	185


V. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC , TỰ CHỌN                                            
(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 
1. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:  


- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;


- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế 
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun 


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (Được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

        - Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo; xây dựng các buổi sinh hoạt ngoại khoá về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng triển khai công việc trong nhóm;

      - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	 Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu  cầu của môn học, mô đun.


3.  Một số chú ý:


Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
                                                         HIỆU TRƯỞNG



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGHỀ
CƠ ĐIỆN TỬ

Mã số của môn học: MH 07

Thời gian của môn học:  60 giờ;                (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 32 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:


- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong chương trình tiếng Anh cơ bản cùng với vốn từ vựng khoảng 1.500 từ thông dụng.


- Tính chất: Là môn học bắt buộc nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

- Nắm được vốn từ vựng cơ bản của tiếng Anh chuyên nghề cơ điện tử (từ chuyên nghề, tên thiết bị, nguyên tắc an toàn…); 

- Đọc được các tài liệu, các bản vẽ, bản thiết kế về cơ điện tử bằng tiếng Anh; 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Tự học, sáng tạo để nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên nghề cơ điện tử.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	 Getting started
	6
	3
	3
	

	
	Vocabulary
	
	
	
	

	
	Grammar: What do you know?; Where is it?
	
	
	
	

	
	The one at the top
	
	
	
	

	
	What shape is it?
	
	
	
	

	II
	What are these objects called?
	6
	3
	3
	

	
	Vocabulary
	
	
	
	

	
	Grammar: Check that the switch is on!
	
	
	
	

	
	Move it forwards!
	
	
	
	

	
	Bring me the hammer!
	
	
	
	

	III
	First, make a hole
	8
	2
	5
	1

	
	Vocabulary
	
	
	
	

	
	Grammar: First, you make the hole; Switch off before you touch the wire!
	
	
	
	

	
	The current is stopped by pressing this switch
	
	
	
	

	IV
	Safety rules
	8
	3
	5
	

	
	Vocabulary
	
	
	
	

	
	Grammar: You might get a shock!; You must never smoke near petrol; Tools that damaged are dangerous
	
	
	
	

	
	Add, subtract, multiply, divide
	
	
	
	

	V
	Engineering - what's it all about?
	8
	3
	4
	1

	
	Vocabulary
	
	
	
	

	
	Grammar: Language study: deals with/is concerned with
	
	
	
	

	
	Reading comprehension
	
	
	
	

	VI
	The Electric motor
	8
	4
	4
	

	
	Vocabulary
	
	
	
	

	
	Grammar:

- Language study: Describing function

- Writing: Describing components
	
	
	
	

	
	Reading comprehension
	
	
	
	

	VII
	Safety at work
	8
	5
	2
	1

	
	Vocabulary
	
	
	
	

	
	Grammar: Language study: Making safety rules 
	
	
	
	

	
	Reading: Understanding the writer's purpose
	
	
	
	

	VIII
	Computers
	8
	5
	2
	1

	
	Vocabulary
	
	
	
	

	
	Grammar: Language study: Describing purpose
	
	
	
	

	
	Technical reading: Combinational logic
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	60
	28
	28
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2  . Nội dung chi tiết:

Unit 1: Getting started 

Mục tiêu:

- Nắm được các từ vựng chỉ tên thiết bị, tên máy móc.

- Hiểu và sử dụng được cấu trúc câu hỏi "what", "where", "how long/how high".

- Hiểu được sử dụng giới từ chỉ vị trí "at, on, under, in, above...".

- Sử dụng được các tính từ miêu tả hình dáng của vật, đồ vật...

- Chủ động, tự giác trong học tập.



	1. Vocabulary
	Thời gian: 1giờ

	2. Grammar

2.1. What do you know?

2.2. Where is it?
	Thời gian: 2giờ

	3. The one at the top.

3.1. Study with "at, on, under, in, above..."

3.2. Match the words with the numbers

3.3. Match the sentences with the numbers in the pictures

3.4. Make dialogues
	Thời gian: 1giờ

	4. What shape is it? 

4.1. Read  this

4.2. Make sentences 

4.3. Match the warnings with the numbers in the picture
	Thời gian: 2giờ



Unit 2: What are these objects called?

Mục tiêu: 

- Nắm được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên nghề trong bài học.

- Giới thiệu cách sử dụng của một số động từ nguyên thể và cấu trúc câu mệnh lệnh.

- Hiểu và sử dụng các tính từ "clockwise, upwards, forwards, inwards....".

- Sử dụng và phân biệt được hai động từ "bring" và "give". 

- Chủ động, tự giác trong học tập.

	1. Vocabulary
	Thời gian: 1giờ

	2. Grammar: Check that the switch is on

2.1. Answer the questions

2.2. Study this

2.3. Put these instructions into the correct order

2.4. Change the questions into instructions (use the word CHECK)
	Thời gian: 1giờ

	3. Move it forwards

3.1. Study this

3.2. Make instructions

3.3. What are these equipments called?
	Thời gian: 2giờ

	4. Bring me the hammer

4.1. Repeat this

4.2. Ask for objects in the classroom. Use "BRING" and "GIVE"

4.3. Reading comprehension
	Thời gian: 2giờ



Unit 3: First, make a hole.

Mục tiêu:

- Nắm được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên nghề trong bài học.

- Hiểu và sử dụng được các trạng từ "first, then, next, finally...".

- Hiểu được cấu tạo, cách sử dụng các động từ "switch, press, push, pull...".

- Chủ động, tự giác trong học tập.

	1. Vocabulary
	Thời gian: 2giờ

	2. Grammar

2.1. First, you make the hole

2.2. Switch off before you touch that wire

2.3. Reading comprehension
	Thời gian: 3giờ

	3. The current is stopped by pressing this switch

3.1. Study this

3.2. Learn these verbs: switch, press, push, pull...

3.3. Make sentences in the same way

3.4. Look at this diagram of the circuit. Then answer the questions below it.
	Thời gian: 3giờ



Unit 4: Safety rules.

Mục tiêu:

- Nắm được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên nghề trong hướng dẫn các nguyên tắc an toàn.

- Hiểu được cách sử dụng động từ khuyết thiếu "might, could, may, must, should".

- Sử dụng đúng các mệnh lệnh để thực hiện phép tính "add, subtract, multiply, divide".

- Chủ động, tự giác trong học tập.

	1. Vocabulary
	Thời gian: 2giờ

	2. Grammar

2.1. You might get a shock

2.2. You must never smoke near petrol

2.3. Tools that are damaged are dangerous
	Thời gian: 3giờ

	3. "Add, subtract, multiply, divide"

3.1. Repeat and read out these sums. Give the answers

3.2. Read out these problems. Solve them

3.3. How do we calculate these? Make instructions

3.4. Reading comprehension
	Thời gian: 3giờ



Unit 5: Engineering - what's it all about?

Mục tiêu: 

- Nắm được các từ vựng tiếng Anh chuyên nghề: cơ khí, điện tử, dân dụng... trong bài học.

- Hiểu và sử dụng được cấu trúc: deals with, is concerned with.

- Đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến chuyên nghề cơ khí, điện tử.

	1. Vocabulary
	Thời gian: 2giờ

	2. Grammar: Language study: deals with/is concerned with

2.1. What is the link between column A and column B? (Use deals with/is concerned with) 

2.2. Make sentences

2.3. Fill in the gaps in the following description
	Thời gian: 3giờ

	3. Reading comprehension.

3.1. Study these illustrations

3.2. Match each text to one of the illustrations above

3.3. Match the sentences with the numbers in the pictures
	Thời gian: 3giờ



Unit 6: The Electric motor

Mục tiêu:

- Nắm được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên nghề về động cơ điện.

- Sử dụng chính xác các cấu trúc câu mô tả chức năng, hoạt động của động cơ điện.

- Hiểu và sử dụng thành thạo những động từ "screw, solder, attach, wire..."
- Chủ động, tự giác trong học tập.


	1. Vocabulary
	Thời gian: 2giờ

	2. Grammar:

2.1. Language study: Describing function 

2.2. Writing: Describing components
	Thời gian: 3giờ

	3. Reading comprehension.

3.1. Skim this text

3.2. Match these diagrams with the correct description

3.3. Match the sentences with the numbers in the pictures

3.4. Word study:
	Thời gian: 3giờ



Unit 7: Safety at work.

Mục tiêu:

- Nắm được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên nghề trong bài học.

- Sử dụng câu mệnh lệnh, động từ khuyết thiếu viết nội qui an toàn.

- Cách sử dụng chính xác các liên từ "because of, in addition, moreover".

- Đọc hiểu các nội qui an toàn thông qua các biển báo.

- Chủ động, tự giác trong học tập.


	1. Vocabulary
	Thời gian: 2giờ

	2. Grammar

2.1. Language study: Making safety rules

2.2. Writing: Ways of linking ideas
	Thời gian: 2giờ

	3. Reading comprehension

3.1. Match labels to the correct warning

3.2. Study the safety instructions

3.3. Reading: Understanding the writer's purpose
	Thời gian: 4giờ



Unit 8: Computers.

Mục tiêu:


- Nắm được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên nghề trong tin học.


- Hiểu và sử dụng đúng các tiền tố "semi-, de-, dis-, micro-, multi-".


- Hiểu được cấu tạo và các thành phần trong máy vi tính.


- Đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến chuyên nghề tin học.


- Chủ động, tự giác trong học tập.

	1. Vocabulary
	Thời gian: 2giờ

	2. Grammar

2.1. Language study: Describing purpose

2.2. Word study: Prefixes
	Thời gian: 2giờ

	3. Technical reading: Combinational logic

3.1. Aswer the questions about the text

3.2. Complete these statements
	Thời gian: 4giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Vật liệu:


- Giấy, bút, băng, đĩa CD

2. Dụng cụ và trang thiết bị:


- Máy chiếu đa phương tiện


- Máy vi tính.

3. Học liệu:


- Tranh, ảnh, giáo cụ trực quan minh hoạ bài giảng.

4. Nguồn lực khác: Phòng LABS đủ điều kiện thực hành.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1.Kiến thức: 
+ Từ  vựng cơ bản của tiếng Anh chuyên nghề điện, điện tử, cơ khí, tin học.

+ Cách sử dụng giới từ chỉ vị trí "at, on, under, in, above...".

+ Cách sử dụng tính từ "clockwise, upwards, forwards, inwards....".

+ Cấu tạo, cách sử dụng các động từ "switch, press, push, pull...".

+ Cách sử dụng động từ khuyết thiếu "might, could, may, must, should".

+ Các mệnh lệnh để thực hiện phép tính "add, subtract, multiply, divide".

+ Sử dụng thành thạo những động từ "screw, solder, attach, wire...".

+ Sử dụng câu mệnh lệnh, động từ khuyết thiếu viết nội qui an toàn.

+ Cách sử dụng chính xác các liên từ "because of, in addition, moreover".

+ Cách sử dụng các tiền tố "semi-, de-, dis-, micro-, multi-".
2.Kỹ năng:
+ Rèn luyện được kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh chuyên nghề.

+ Sử dụng thành thạo các từ vựng và cấu trúc đã được học trong chương trình.

+ Đọc và hiểu được các tài liệu, sách hướng dẫn chuyên nghề cơ điện tử.

3. Về thái độ: Cẩn thận, tự giác.  

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Động từ nguyên thể và cấu trúc câu mệnh lệnh.

- Cách sử dụng tính từ "clockwise, upwards, forwards, inwards....".


- Cấu tạo, cách sử dụng các động từ "switch, press, push, pull...".


- Cách sử dụng động từ khuyết thiếu "might, could, may, must, should".


- Các mệnh lệnh để thực hiện phép tính "add, subtract, multiply, divide".


- Sử dụng thành thạo những động từ "screw, solder, attach, wire...".


- Sử dụng câu mệnh lệnh, động từ khuyết thiếu viết nội qui an toàn.


- Cách sử dụng các tiền tố "semi-, de-, dis-, micro-, multi-".

4. Tài liệu cần tham khảo:


- Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering; Oxford University Press.


- Eric H.Glendinning, Norman Glendinning.


- Oxford Advanced Learner's Dictionary of current - AS.Hornby.


- Oxford English for Electronics; Oxford University Press.


- Eric H.Glendinning, John Mc Evan.


- English for Science, Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs, New Jersy.


- English Grammar, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - Bùi Ý, Vũ Thanh Phương.


- 190 Đề mục Ngữ pháp tiếng Anh, NXB Thanh niên - Digby Beaumont, Colin Granger.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP

Mã số môn học:  MH 08

Thời gian  môn học: 60 giờ                       (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 


- Vị trí: Môn học này được bố trí sau khi học xong các môn học chung và trước các môn học/mô đun đào tạo nghề.


- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào thạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:


- Giải thích được các ký hiệu và thành phần hoá học của các loại vật liệu như thép các bon, thép hợp kim, gang, kim loại và hợp kim màu.


- Giải thích được các ký hiệu vật liệu ghi trên bản vẽ chi tiết;

- Nhận dạng, phân loại, mô tả đặc tính các loại vật liệu điện thông dụng;

- Xác định các dạng và nguyên nhân gây hư hỏng ở vật liệu điện;

- Chọn, thay thế được vật liệu khi biết yêu cầu sử dụng chúng trong thực tế của nghề;

- Sáng tạo trong học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra

(LT hoặc TH)

	I
	Lý thuyết về hợp kim

Khái niệm về hợp kim

Cấu trúc tinh thể của hợp kim
	6
	4
	2
	

	II
	Gang

Khái niệm về gang

Các loại gang
	7
	4
	2
	1

	III
	Thép

Thép các bon

Thép hợp kim
	11
	7
	4
	

	IV
	Kim loại và hợp kim màu

Thành phần hoá học và cách chế tạo hợp kim

Tính chất và công dụng của thép hợp kim

Nhôm, đồng và hợp kim của chúng

Hợp kim làm ổ trượt
	8
	5
	2
	1

	V
	Nhiệt luyện

Tác dụng của nhiệt luyện

Phân loại nhiệt luyện
	6
	5
	1
	

	VI
	Vật liệu phi kim loại

Cao su, chất dẻo, Polyme

Dầu, mỡ bôi trơn
	6
	3
	2
	1

	VII
	Vật liệu cách điện

Khái niệm vật liệu điện, vật liệu cách điện

Phân loại-tính chất chung

Một số vật liệu cách điện thông dụng
	6
	5
	1
	

	VIII
	Vật liệu dẫn điện

Khái niệm và tính chất của vật liệu dẫn điện

Những hư hỏng thường và cách chọn vật liệu dẫn điện

Một số vật liệu dẫn điện thông dụng
	5
	4
	1
	

	IX
	Vật liệu dẫn từ

Khái niệm và tính chất của vật liệu dẫn từ

Mạch từ và tính toán mạch từ

Một số vật liệu dẫn từ thông dụng
	5
	3
	1
	1

	
	Cộng : 
	60
	40
	16
	4


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
        Chương 1: Lý thuyết về hợp kim

Mục tiêu:


- Trình bày được đặc điểm của kim loại, cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng, các loại mạng tinh thể thực tế.

- Mô tả được cấu tạo của hợp kim, các phương pháp nghiên cứu tổ chức kim loại và hợp kim.

- Chủ động, tự giác trong học tập.

1. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất.                     Thời gian: 1 giờ
1.1. Khái niệm và đặc điểm của kim loại

1.1.1. Khái niệm về kim loại

1.1.2. Đặc điểm cấu tạo nguyên tử

1.1.3. Liên kết kim loại

1.1.4. Tính chất của kim loại

1.2. Cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Các loại mạng tinh thể thường gặp

1.3. Các loại mạng tinh thể thực tế

1.3.1. Sai lệch điểm

1.3.2. Sai lệch đường

1.3.3. Sai lệch mặt

2. Sự kết tinh của kim loại nguyên chất.                                       Thời gian: 1 giờ

2.1. Điều kiện của sự kết tinh

2.1.1. Cấu trúc kim loại lỏng

2.1.2. Biến đổi năng lượng khi kết tinh

2.1.3. Độ quá nguội

2.2. Quá trình của sự kết tinh

2.2.1. Tạo mầm

2.2.2. Sự phát triển mầm

2.3. Sự hình thành hạt

2.3.1. Tiến trình kết tinh

2.3.2. Hình dáng hạt

2.3.3. Kích thước hạt

2.4. Các phương pháp tạo hạt khi đúc

2.4.1. Nguyên lý

2.4.2. Các phương pháp làm nhỏ hạt

2.5. Cấu tạo tinh thể thỏi đúc

3. Cấu tạo của hợp kim                                                               Thời gian: 1 giờ

3.1. Khái niệm về hợp kim

3.2. Dung dịch đặc

3.2.1. Khái niệm về dung dịch đặc

3.2.2. Các loại dung dịch đặc

3.2.3. Đặc tính của dung dịch đặc

3.3. Hợp chất hoá học

3.4. Hỗn hợp cơ học

4. Giản đồ trạng thái Fe-Fe3C                                                        Thời gian: 1 giờ

4.1. Khái niệm

4.2. Công dụng

4.3. Cấu tạo giản đồ

4.4. Giản đồ trạng thái Fe-Fe3C

4.4.1. Đặc điểm của hai cấu tử Fe, C

4.4.2. Dạng của giản đồ

4.4.3. Các tổ chức hợp kim Fe-C

4.4.4. Tổ chức tế vi của thép và gang

4.4.5. Các điểm và đường tới hạn

5. Các phương pháp nghiên cứu tổ chức kim loại và hợp kim      Thời gian: 2 giờ
5.1. Tổ chức thô đại

5.2. Tổ chức tế vi

5.3. Phân tích cấu trúc bằng tia Rơn ghen

5.4. Các phương pháp thử cơ tính kim loại

5.4.1. Thử kéo

5.4.2. Thử độ cứng

5.4.3. Thử độ dai va đập


Chương 2: Gang

Mục tiêu:


- Trình bày được đặc tính cơ bản của gang;

- Trình bày được thành phần phần tổ chức, tính chất, ký hiệu, công dụng của một số loại gang thường dùng;

- Nhận biết được một số loại gang.

- Chủ động, tự giác trong học tập.

1. Đặc tính cơ bản của gang





           Thời gian: 2 giờ
1.1. Thành phần hoá học

1.2. Ảnh hưởng của nguyên tố hoá học đến tính chất của gang

1.3. Cơ tính và tính công nghệ của gang

1.4. Công dụng của gang

2. Các loại gang thường dùng 




                
    Thời gian: 5 giờ
2.1. Gang trắng.

2.1.1. Thành phần gang trắng.

2.1.2. Tính chất, công dụng của gang trắng.

2.2. Gang xám.

2.2.1. Thành phần phần tổ chức của gang xám.

2.2.2. Tính chất, ký hiệu, công dụng của gang xám

2.3. Gang biến tính.

2.3.1. Thành phần phần tổ chức của gang biến tính.

2.3.2. Tính chất, ký hiệu, công dụng của gang biến tính.

2.4. Gang dẻo.

2.4.1. Thành phần phần tổ chức cách chế tạo gang dẻo.

2.4.2. Tính chất, ký hiệu, công dụng của gang dẻo.

2.5. Gang cầu.

2.5.1. Thành phần phần tổ chức cách chế tạo gang cầu.

2.5.2. Tính chất, ký hiệu, công dụng của gang cầu.


Chương 3: Thép 

Mục tiêu:


- Trình bày được thành phần hoá học, ảnh hưởng của một số nguyên tố đến tính chất, tổ chức của thép các bon;

- Trình bày được tính chất, ký hiệu, công dụng của một số loại Thép thường dùng;

- Nhận biết được một số loại thép.

- Chủ động, tự giác trong học tập.

1. Thép cacbon. 







            Thời gian: 5 giờ
1.1. Thành phần hoá học. 







1.2. ảnh hưởng của một số nguyên tố đến tính chất, tổ chức của thép các bon

1.2.1. Các bon

1.2.2. Man gan

1.2.3. Si lic

1.2.4. Lưu huỳnh

1.2.5. Phốt pho

1.2.6. Các chất khí

1.3. Các phương pháp phân loại.

1.4. Các loại thép các bon. 








1.4.1. Thép các bon chất lượng thường

1.4.2. Thép các bon kết cấu chất lượng tốt

1.4.3. Thép các bon công dụng riêng

1.4.4. Thép các bon dụng cụ

2. Thép hợp kim.







              Thời gian: 6 giờ
2.1. Thành phần hoá học và đặc điểm của thép hợp kim

2.1.1. Nguyên tố hợp kim

2.1.2. Các đặc tính thép hợp kim

2.2. Tác dụng của nguyên tố hợp kim.

2.3. Ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim

2.4. Phân loại và phương pháp ký hiệu thép hợp kim (Việt nam, Liên xô cũ, Trung quốc, Hoa kỳ, Nhật bản).

2.5. Các loại thép hợp kim.

2.5.1. Thép hợp kim kết cấu.

- Yêu cầu cơ bản của thép hợp kim kết cấu

- Ký hiệu

- Các loại thép kết cấu hợp kim

+ Thép thấm các bon

+ Thép hợp kim hoá tốt

+ Thép chế tạo lò xo

2.5.2. Thép hợp kim dụng cụ

- Yêu cầu cơ bản đối với thép hợp kim dụng cụ

- Ký hiệu

- Các loại thép hợp kim dụng cụ

+ Thép dao cắt

+ Thép làm khuôn dập

+ Thép làm dụng cụ đo

2.5.3. Thép hợp kim đặc biệt.

- Thép không rỉ

- Thép hợp kim có từ tính

- Các loại thép hợp kim đặc biệt khác


Chương 4: Kim loại và hợp kim màu 

Mục tiêu:


- Trình bày được đặc điểm, tính chất của kim loại màu;

- Trình bày được tính chất, ký hiệu, công dụng của một số loại kim loại màu thường dung;

- Nhận biết được một số kim loại màu.

- Chủ động, tự giác trong học tập.

1. Đặc điểm, tính chất của kim loại màu. 



      Thời gian: 3 giờ
2. Nhôm và hợp kim nhôm.

2.1. Nhôm nguyên chất.,

2.2. Hợp kim nhôm

3. Đồng và hợp kim đồng. 





              Thời gian: 2 giờ
3.1. Đồng nguyên chất.

3.2. Hợp kim đồng.

4. Hợp kim làm ổ trượt.






              Thời gian: 3 giờ
4.1. Yêu cầu đối với hợp kim làm ổ trượt

4.2. Các hợp kim làm ổ trượt

4.2.1. Hợp kim làm ổ trượt có nhiệt độ nóng chảy thấp

4.2.2. Hợp kim làm ổ trượt có nhiệt độ nóng chảy cao


Chương 5: Nhiệt luyện 

Mục tiêu:


- Trình bày được khái niệm cơ bản về nhiệt luyện;

- Trình bày được ủ và thường hoá, thường hoá, tôi thép, ram thép, hoá nhiệt luyện;

- Nhiệt luyện được một số chi tiết đạt yêu cầu.


- Chủ động, tự giác trong học tập.

1. Khái niệm cơ bản về nhiệt luyện. 




      Thời gian: 1 giờ
1.1. Định nghĩa.

1.2. Tác dụng của nhiệt luyện.

1.3. Phân loại nhiệt luyện.


2. Ủ và thường hoá.

2.1. Định nghĩa ủ

2.2. Định nghĩa và mục đính

2.3. Các phương pháp ủ không chuyển biến pha

2.4. Phương pháp ủ có khuyển biến pha

3. Thường hoá 







              Thời gian: 2 giờ
3.1. Định nghĩa

3.2. Mục đích, lĩnh vực áp dụng

4. Tôi thép.

4.1. Định nghĩa và mục đích

4.2. Giản đồ chữ “C” quá trình xảy ra khi làm nguội chậm và nguội nhanh

4.3. Chọn nhiệt độ tôi và môi trường tôi

4.4. Tốc độ tôi tới hạn và độ thấm tôi

4.5. Các phương pháp tôi và công dụng.

5. Ram thép.

5.1. Định nghĩa và mục đích.

5.2. Các chuyển biến xảy ra khi ram

5.3. Các phương pháp ram

6. Các dạng hư hỏng xảy ra khi nhiệt luyện. 



      Thời gian: 1 giờ
7. Các phương pháp tôi bề mặt.

7.1. Tôi bề mặt bằng dòng điện cao tần.


7.2. Tôi bằng ngọn lửa               

8. Nhiệt luyện một số thép điển hình

9. Hoá nhiệt luyện                                                                         Thời gian: 2 giờ
9.1. Khái niệm chung về hoá nhiệt luyện

9.2. Thấm các bon thể rắn

9.3. Thấm các bon thể khí

9.4. Thấm Ni-tơ.

9.5. Các phương pháp thấm khác

Chương 6: Vật liệu phi kim loại 

Mục tiêu:


- Trình bày được tác dụng của dầu mỡ bôi trơn, nguyên tắc chọn dầu  mỡ bôi trơn;

- Trình bày được tính chất cơ lý và phạm vi sử dụng chất dẻo và vật liệu tổng hợp;

- Nhận biết được một số vật liệu phi kim loại thường sử dụng.

- Chủ động, tự giác trong học tập.

1. Bột mài, cao su, Amiăng, Gỗ. 




              Thời gian: 1 giờ
2. Dầu  mỡ bôi trơn. 






              Thời gian: 3 giờ
2.1. Tác dụng của dầu  mỡ bôi trơn.

2.2. Yêu cầu của dầu  mỡ bôi trơn.

2.3. Đặc tính của dầu  mỡ bôi trơn.

2.4. Nguyên tắc chọn dầu mỡ bôi trơn.

2.5. Các loại dầu  mỡ thường dùng

3. Chất dẻo và vật liệu tổng hợp 




              Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm.

3.2. Tính chất cơ lý và phạm vi sử dụng


Chương 7: Vật liệu cách điện

Mục tiêu:


- Nhận dạng, phân loại chính xác các loại vật liệu cách điện dùng trong công nghiệp và dân dụng;


- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số vật liệu cách điện thường dùng ;

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu cách điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể ;


- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu cách điện thường dùng


- Chủ động, tự giác trong học tập.

	1. Khái niệm và phân loại vật liệu điện-vật liệu cách điện
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm.
	

	1.2. Phân loại.
	

	2. Tính chất chung của vật liệu cách điện
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Tính hút ẩm của vật liệu cách điện.
	

	2.2. Tính chất cơ học của vật liệu cách điện.
	

	2.3. Tính chất hóa học của vật liệu cách điện.
	

	2.4. Hiện tượng đánh thủng điện môi và độ bền cách điện.
	

	2.5. Độ bền nhiệt.
	

	2.6. Tính chọn vật liệu cách điện.
	

	2.7. Hư hỏng thường gặp.
	

	3. Một số vật liệu  cách điện thông dụng. 
	Thời gian: 3 giờ

	3.1. Vật liệu sợi.
	

	3.2. Giấy và các tông.
	

	3.3. Phíp.
	

	3.4. Amiăng, xi măng amiăng.
	

	3.5. Vải sơn và băng cách điện.
	

	3.6. Chất dẻo
	

	3.7. Nhựa cách điện.
	

	3.8. Dầu cách điện
	

	3.9. Sơn và các hợp chất cách điện:
	

	3.10. Chất đàn hồi.
	

	3.11. Điện môi vô cơ.
	

	3.12. Vật liệu cách điện bằng gốm sứ.
	

	3.13. Mica và các vật liệu trên cơ sở mica.
	



Chương 8: Vật liệu dẫn điện

Mục tiêu: 


- Nhận dạng, phân loại chính xác các loại vật liệu dẫn điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.


- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn điện thường dùng.


- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.


- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn điện thường dùng.


- Chủ động, tự giác trong học tập.

	1.Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện. 
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm về vật liệu  dẫn điện.
	

	1.2. Tính chất của vật liệu dẫn điện.
	

	1.3. Các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến tính dẫn điện của vật liệu.
	

	1.4. Hiệu điện thế tiếp xúc và sức nhiệt động.
	

	2.Những hư hỏng thường và cách chọn vật liệu dẫn điện. 
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Những hư hỏng thường gặp.
	

	2.2. Cách chọn vật liệu dẫn điện.
	

	3. Một số vật liệu dẫn điện thông dụng. 
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Đồng và hợp kim đồng.
	

	3.2. Nhôm và hợp kim nhôm.
	

	3.3. Chì và hợp kim chì.
	

	3.4. Sắt (Thép)
	

	3.5. Wonfram.
	

	3.6. Kim loại dùng làm tiếp điểm và cổ góp.
	

	3.7. Hợp kim có điện trở cao và chịu nhiệt.
	

	3.8. Lưỡng kim.
	


  Chương 9: Vật liệu dẫn từ

Mục tiêu: 


- Nhận dạng, phân loại chính xác các loại vật liệu dẫn từ dùng trong công nghiệp và dân dụng ;

- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn từ  thường dùng ;

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn từ theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể ;

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn từ thường dùng.


- Chủ động, tự giác trong học tập.

	1.Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ. 
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm.
	

	1.2. Tính chất vật liệu dẫn từ.
	

	1.3. Các đặc tính của vật liệu dẫn từ.
	

	1.4. Đường cong từ hóa.
	

	2.Mạch từ và tính toán mạch từ. 
	Thời gian: 3 giờ

	2.1. Các công thức cơ bản.
	

	2.2. Sơ đồ thay thế của mạch từ.
	

	2.3. Mạch từ xoay chiều.
	

	2.4. Những hư hỏng thường gặp.
	

	3.Một số vật liệu dẫn từ thông dụng. 
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Vật liệu sắt từ mềm.
	

	3.2. Vật liệu sắt từ cứng.
	

	3.3. Các vật liệu sắt từ có công dụng đặc biệt.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Vật liệu:

- Thép các bon, thép hợp kim 

- Kim loại màu, hợp kim màu, gang

- Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

- Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

- Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

- Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại.

- Hóa chất dùng để tẩm sấy cuộn dây máy điện (keo, véc ni cách điện...)

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay

- Thiết bị thử độ bền cách điện

- Thiết bị thử kéo, nén vật liệu 

- Máy mài, lò nhiệt luyện

- Máy soi tổ chức kim loại

- Máy chiếu Projecter
3. Học liệu:

- Băng video 

- Tranh, áp phích treo tường  

- Tài liệu hướng dẫn người học

4. Nguồn lực khác:


Phòng thí nghiệm vật liệu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc, thành phần của các loại vật liệu và phạm vị sử dụng thông qua bài kiểm tra.

- Mô tả được tính chất, công dụng và phạm vi ứng dụng của các loại vật liệu qua bài kiểm tra trắc nghiệm điền khuyết đạt 60% câu trả lời đúng.

- Chọn, thay thế được vật liệu trong trường hợp thường gặp khi biết yêu cầu sử dụng chúng trong thực tế của nghề.
2. Kỹ năng:

- Phân biệt các ký hiệu , mã hiệu của các loại vật liệu bằng bài trắc nghiệm đa lựa chọn người học trả lời đạt 60% câu trả lời đúng.

- Nhận biết vật liệu bằng bài kiểm tra vấn đáp có bảng kiểm đạt 60% câu trả lời đúng.

- Thử độ bền vật liệu trong phòng thí nghiệm.

3. Thái độ:

- Thực hiện nguyên tắc an toàn lao động và bảo vệ môi trường bằng quan sát với bảng kiểm thang điểm đạt 90% câu trả lời đúng.

- Đảm bảo thời gian học tập, tính sáng tạo trong học tập thông qua quan sát có bảng kiểm.

- Tham gia học tập trên 80% thời gian học lý thuyết và 100% các bài tập/ thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi học xong chương 1 cần phải bố trí học sinh thí nghiệm cơ tính vật liệu để nhận biết cấu trúc về kim loại qua các mẫu thử.

- Phần ứng dụng của chương trình cần sử dụng các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết.

- Cần hướng dẫn cho học viên tìm hiểu thực tế sản xuất ở xưởng và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan giữa lý thuyết và thực tế.

- Chuẩn bị các loại đề thi, bảng kiểm để đánh giá quá trình học tập của học viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Cấu trúc, thành phần của thép các bon, thép hợp kim, kim loại màu, hợp kim màu, gang và phạm vị sử dụng

Đặc tính cơ bản của vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ và phạm vị sử dụng

Phân biệt các ký hiệu, nhận dạng các loại vật liệu

Chọn, thay thế được vật liệu trong trường hợp thường gặp khi biết yêu cầu sử dụng chúng trong thực tế của nghề.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nghiêm Hùng - Giáo trình Kim loại và nhiệt luyện - ĐHBK Hà nội, 1979.

- Giáo trình Kim loại học và nhiệt luyện - ĐHBK Hà nội, 1988.

- Nguyễn Văn Sách - Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại, 1977.

- Sổ tay nhiệt luyện  XADILINOP - NXB KHKT, 1979

- Vật liệu và công nghệ mới - Vụ THCN-DN, Bộ Giáo dục đào tạo, 1995.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ học ứng dụng

Mã số môn học: MH 09
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ HỌC ỨNG DỤNG
Mã số của môn học: MH 09

Thời gian của môn học: 45 giờ      (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 17 giờ)

I. VỊ TRÍ , TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC


- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học đ​ược bố trí học tr​ước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.


- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trung cấp nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Trình bày đúng các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng.

- Giải đúng các bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, các bài toán về chịu lực cơ bản của thanh: kéo (nén) đúng tâm, uốn thuần tuý, xoắn thuần tuý, cắt dập, uốn và xoắn thuần túy.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

    1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	I
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0

	II
	Tĩnh học

Các khái niệm cơ bản, hệ tiên đề tĩnh định.

Cân bằng của hệ lực không gian.

Ma sát

Trọng tâm của vật rắn.
	10
	6
	3
	1

	II
	Động học

Động học điểm

Động học vật rắn

Chuyển động của vật rắn
	12
	8
	3
	1

	III
	Các trường hợp chịu lực của vật rắn

Nội lực, ngoại lực, ứng suất.

Kéo (nén) đúng tâm.

Cắt dập.

Xoắn thuần túy.

Uốn thuần túy.
	22
	13
	8
	1

	IV
	Tổng
	45
	28
	14
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

   2. Nội dung chi tiết:

	                 Mở đầu: 
	Thời gian: 1 giờ



- Trình bày sự ra đời và phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ nghiên cứu;


- Trình bày vai trò, vị trí môn học.


Chương 1: Tĩnh học

 Mục tiêu: 


- Trình bày được khái niệm về tĩnh học, hệ lực phắng, hệ lực không gian, ma sát, trọng tâm của vật rắn và ý nghĩa của chúng trong các bài toán tĩnh học vật rắn.


- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập.

	1. Khái niệm cơ bản, hệ tiên đề tĩnh định

1.1. Bài toán tĩnh học

1.1.1. Sự cân bằng của vật rắn; hệ quy chiếu; lực; hệ lực.

1.1.2. Bài toán tĩnh học

1.2. Các khái niệm cơ bản về lực

1.2.1. Hệ lực tương đương, hợp lực, hệ lực cân bằng

1.2.2. Mô men của lực đối với điểm. Véc tơ chính và momen chính.

1.2.3. Ngẫu lực.

1.3. Hệ tiên đề tĩnh học. Các hệ quả.

1.4. Liên kết, phản lực liên kết. Tiên đề giải phóng liên kết

1.4.1. Vật rắn tự do và không tự do. Liên kết và phản lực liên kết.

1.4.2. Các tính chất của phản lực liên kết.

1.4.3. Các liên kết thường gặp.

1.4.4. Tiên đề giải phóng liên kết.
	Thời gian: 3 giờ

	2. Cân bằng hệ lực không gian

2.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm

2.1.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm

2.1.2. Biến đổi tâm thu gọn

2.1.3. Các kết quả thu gọn tối giản

2.1.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian.

2.2. Cân bằng hệ lực phẳng, hệ lực song song.

2.3. Các bài toán và ví dụ

2.3.1. Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian

2.3.2. Các bước giải toán cân bằng

2.3.3. Ví dụ
	Thời gian: 3 giờ

	3. Ma sát

3.1. Khái niệm về ma sát

3.2. Ma sát trượt

3.3. Ma sát lăn
	Thời gian: 2 giờ

	4. Trọng tâm vật rắn

4.1. Tâm của hệ lực song song

4.2. Định nghĩa trọng tâm của vật rắn

4.3. Các định lý về trọng tâm của vật rắn đồng chất
	Thời gian: 2 giờ



Chương 2: Động học
 Mục tiêu: 


- Trình bày được khái niệm về Động học điểm, động học vật rắn, các chuyển động của vật rắn và ý nghĩa của chúng trong các bài toán động học vật rắn.


- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập.

	1. Động học điểm

1.1. Xác định vị trí của điểm

1.2. Vận tốc của điểm

1.2.1. Định nghĩa

1.2.2. Các công thức tính vận tốc

1.3. Gia tốc của điểm

1.3.1. Định nghĩa

1.3.2. Các công thức tính gia tốc

1.4. Khảo sát các tính chất chuyển động

1.5. Ví dụ
	Thời gian: 3 giờ

	2. Động học vật rắn

2.1. Các đặc trưng của động học vật rắn

2.1.1. Xác định vị trí của vật rắn

2.1.2. Vận tốc góc của vật rắn.

2.1.3. Định nghĩa gia tốc góc của vật rắn

2.2. Tính các đặc chưng động học của các điểm thuộc vật rắn chuyển động.

2.2.1. Phương trình chuyển động của các điểm thuộc vật chuyển động.

2.2.2. Liên hệ vận tốc giữa hai điểm của vật rắn

2.2.3. Liên hệ gia tốc giữa hai điểm thuộc vật
	Thời gian: 3 giờ

	3. Chuyển động của vật rắn

3.1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Định lý

3.2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

3.2.1. Định nghĩa

3.2.2. Góc quay của vật, vận tốc góc và gia tốc góc của vật.

3.2.3. Vận tốc và gia tốc của các điểm thuộc vật.

3.3. Chuyển động song phẳng của vật rắn.

3.3.1. Định nghĩa.

3.3.2. Các đại lượngđộng học của vật chuyển động song phẳng.

3.3.3. Liên hệ vận tốc giữa hai điểm thuộc vật. Tâm vận tốc tức thời.

3.3.4. Liên hệ gia tốc giữa hai điểm thuộc vật.
	Thời gian: 6 giờ



Chương 3: Các trường hợp chịu lực của vật rắn

 Mục tiêu: 


- Phân tích được khái niệm nội, ngoại lực và ứng suất


- Giải đúng các bài toán về các trường hợp chịu lực của thanh.


- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập.

	1. Nội lực, ngoại lực, ứng suất

1.1. Nhiệm vụ và đối tuợng của cơ học vật rắn biến dạng

1.2. Các giả thuyết cơ bản về vật liệu

1.3. Ngoại lực

1.4. Nội lực

1.5. Phương pháp mặt cắt

1.6. Ứng suất
	Thời gian: 3 giờ

	2. Kéo (nén) đúng tâm

2.1. Định nghĩa kéo (nén) đúng tâm

2.2. Nội lực trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

2.3. Ứng suất trong thanh chịu kéo (nén)

2.4. Ứng suất cho phép, điều kiện bền và ba bài toán cơ bản về kéo (nén) đúng tâm
	Thời gian: 3 giờ 

	3. Cắt dập

3.1. Khái niệm về cắt, dập

3.2. Nội lực và ứng suất khi thanh chịu cắt

3.3. Nội lực và ứng suất khi thanh chịu dập

3.4. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản của thanh chịu cắt, dập
	Thời gian: 3 giờ

	4. Xoắn thuần túy

4.1. Định nghĩa về xoắn thuần tuý

4.2. Nội lực

4.3. Ứng suất, biến dạng

4.4. Tính toán về xoắn thuần tuý
	Thời gian: 6 giờ

	5. Uốn thuần túy

5.1. Định nghĩa về uốn thuần tuý

5.2. Nội lực

5.3. Ứng suất và biến dạng

5.4. Tính toán về uốn thuần tuý
	Thời gian: 7 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Vật liệu:


Các mẫu thử tải trọng, cơ tính vật liệu.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:


- Máy chiếu, máy photocopy.

3. Học liệu:


- Hình vẽ trên phim trong.


- Bảng tra ứng suất cho phép của các loại vật liệu.


- Tài liệu phát tay cho học viên.


- Tài liệu tham khảo


- Tranh treo tường.


- Giáo trình cơ kỹ thuật.

4. Nguồn lực khác:


Phòng thí nghiệm cơ học. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Về kiến thức: 


- Đánh giá bằng bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:


- Trình bày đúng các khái niệm cơ bản về tĩnh học. 


- Nhận biết đúng các dạng chịu lực trong thực tế.

2. Về kỹ năng:


 - Đánh giá kỹ năng thông qua quan sát có bảng kiểm đạt các yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo thiết bị đo cơ tính vật liệu.


- Giải đúng các bài toán kéo (nén) đúng tâm, uốn, xoắn.

3. Về thái độ: 


- Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.


- Tham gia đầy đủ thời gian học tập.


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:


Giáo viên tr​ước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Ch​ương I phần thực hành chỉ tập trung hướng dẫn người học giải quyết các bài toán cân bằng tĩnh học, xác định chính xác các kiểu liên kết và phản lực liên kết.


- Kết thúc môn học cần có bài tập tổng hợp để hệ thống lại các kiến thúc đã học.

4.Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Dương Tôn Đảm-Cơ kỹ thuật-NXB KHKT - 1990


[2]. Nguyễn Minh Vượng-Sức bên vật liệu- ĐHBK Hà nội - 1999


[3]. Lê Quan Minh, Nguyễn Minh Vượng-Sức bền vật liệu- NXBGD-1997

CHƯƠNG TRÌNH  MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mã môn học: MH 10
Thời gian môn học:  30 giờ  
                   (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 14 giờ)

I. VỊ TRÍ , TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC


- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở ngành. Môn học đ​ược bố trí học tr​ước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.


- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Trình bày đầy đủ những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật lao động nhà n​ước.

- Trình bày đ​úng cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương.

- Thực hiện đúng chế độ phòng hộ lao động; phòng chống cháy, nổ, vệ sinh công nghiệp

- Ký hợp đồng lao động với cơ sở sản xuất đảm bảo các nội dung theo quy định của pháp luật.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC

   1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	I
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0

	II
	Bảo hộ lao động

Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động.

Tính chất của công tác bảo hộ lao động

Trách nhiệm đối với công tác bảo hộ lao động.

Nội dung của công tác bảo hộ lao động.
	6
	3
	2
	1

	III
	Kỹ thuật an toàn

An toàn điện.

An toàn lao động.
	7
	4
	2
	1

	IV
	Vệ sinh công nghiệp

Mục đích và ý nghĩa của công tác vệ sinh công nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng và biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp.
	7
	4
	2
	1

	V
	Phòng chống cháy nổ và sơ cứu người bị nạn

Mục đích và ý nghĩa của việc phòng chông cháy nổ

Nguyên nhân, tác hại gây ra cháy nổ

Phương pháp phòng chống cháy nổ

Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.



	9
	4
	4
	1

	
	Tổng cộng
	30
	16
	10
	4


* Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

Nội dung chi tiết:

	       Mở đầu
	Thời gian: 1 giờ



Chương1:  Bảo hộ lao động

Mục tiêu: 


- Trình bày đúng mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động, tính chất, trách nhiệm và nội dung của công tác bảo hộ lao động.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1. Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động.

1.1 Mục đích

2.2 Ý nghĩa
	Thời gian: 1 giờ 

	2. Tính chất của công tác bảo hộ lao động
	Thời gian: 1 giờ 

	3. Trách nhiệm đối với công tác bảo hộ lao động.

3.1 Điều kiện lao động 

3.2 Tai nạn lao động

3.3 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình sản xuất
	Thời gian: 1 giờ 

	4. Nội dung của công tác bảo hộ lao động.

4.1. Các biện pháp BHLĐ bằng các văn bản pháp luật.

4.2. Biện pháp tổ chức BHLĐ

4.3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động

4.3.1. Nguyên nhân kỹ thuật.

4.3.2. Nguyên nhân tổ chức và vận hành máy, thiết bị.

4.3.3. Nguyên nhân vệ sinh.
	Thời gian: 3 giờ 


        Chương 2: Kỹ thuật an toàn

Mục tiêu: 


- Phân tích được các nội dung an toàn về điện và an toàn trong thực hành, sản xuất.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1. An toàn điện.

1.1.Tác dụng của dòng điện.

1.2. Nguyên nhân tai nạn điện.

1.3. Các biện pháp an toàn điện.
	Thời gian: 3 giờ

	2. An toàn lao động.

2.1. Kỹ thuật an toàn trong gia công cơ khí.



2.1.1. Khái niệm kỹ thuật an toàn.

2.1.2. Nhiệm vụ của công tác kỹ thuật an toàn

2.1.3. Mục tiêu của công tác kỹ thuật an toàn

2.1.4. Các dạng lắp đặt cơ khí, điện-cơ khí.

        Cơ khí nguội-thuỷ lực-khí nén.    
        Cơ khí - điện-điện tử.

2.2. Kỹ thuật an toàn đối với thiết bị nâng hạ.

2.2.1. Khái niệm và nguyên nhân tai nạn

2.2.2 Các biện pháp an toàn
	Thời gian: 4 giờ



Chương 3: Vệ sinh công nghiệp

Mục tiêu: 

- Trình bày đúng mục đích, ý nghĩa của công tác vệ sinh công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và phương pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1.  Mục đích và ý nghĩa của công tác vệ sinh công nghiệp

1.1. Khái niệm vệ sinh lao động

1.2. Mục đích và ý nghĩa 
	 Thời gian: 1 giờ

	2. Các nhân tố ảnh hưởng và biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng

2.1.1. Ảnh hưởng của vi khí hậu, bức xạ ion hoá và bụi.


2.1.1.1. Vì khí hậu.
- Nhiệt độ,độ ẩm tương đối và bức xạ nhiệt.
- Tác hại của vi khí hậu và các biện pháp đề phòng

2.1.1.2 Bức xạ ion hoá.
- Khái niệm.
- Ảnh hưởng của bức xạ ion hoá và các biện pháp đề phòng

2.1.1.3. Bụi

- Phân loại bụi và tác hại của bụi.

- Các biện pháp đề phòng bụi. 

2.1.2. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động.



2.1.2.1. Tiếng ồn
- Khái niệm và các  tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép

- Tác hại của tiếng ồn và các biện pháp phòng chống.

2.1.2.2. Rung động trong sản xuất.

- Khái niệm và tiêu chuẩn cho phép rung cục bộ

- Tác hại của rung động và các biện pháp đề phòng.

2.1.3. Ảnh hưởng của điện từ  trường và hoá chất độc.


2.1.3.1. Điện từ trường
- Ảnh hưởng của điện từ trường

- Biện pháp phòng tránh.

2.1.3.2. Hoá chất độc
- Đặc tính chung của hoá chất độc.

- Các dạng nhiễm độc trong sản xuất cơ khí và biện pháp phòng tránh.

2.1.4. Ảnh hưởng của ánh sáng, màu sắc và gió.



2.1.4.1 Ánh sáng 

- Ảnh hưởng của ánh sáng

- Các biện pháp chiếu sáng

2.1.4.2. Màu sắc
- Ảnh hưởng của màu sắc 

- Các màu sắc thường sử dụng trong sản xuất

2.1.4.3. Gió
- Tác dụng của gió 

- Các biện pháp thông gió

2.1.5. Ảnh hưởng của các điều kiện lao động khác.

2.2. Các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp

	Thời gian: 6 giờ

Thời gian: 5 giờ

Thời gian: 1 giờ



Chương 4: Phòng chống cháy nổ và sơ cứu người bị nạn

Mục tiêu: 


- Trình bày các nguyên nhân gây cháy nổ, mục đích, ý nghĩa và phương pháp phòng chống.


- Trình bày các phương pháp sơ, cấp cứu người bị nạn


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1. Mục đích và ý nghĩa của việc phòng chông cháy nổ

1.1. Mục đích

1.2. Ý nghĩa
	Thời gian: 1 giờ

	2. Nguyên nhân, tác hại gây ra cháy nổ

2.1. Nguyên nhân

2.2. Tác hại
	Thời gian: 1 giờ

	3. Phương pháp phòng chống cháy nổ

3.1. Biện pháp phòng chống cháy, nổ

3.2. Sử dụng thiết bị chữa cháy


	Thời gian: 3 giờ

	4. Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.




4.1. Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn thông thường

4.1.1. Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị chấn thương

4.1.2. Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị cháy bỏng

4.2. Phương pháp cấp cứu nạn nhân bị điện giật

4.2.1. Phương pháp tách nạn nhân khỏi nguồn điện

4.2.2. Các phương pháp hô hấp nhân tạo
	Thời gian: 4 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Vật liệu:


- Băng, bông, thuốc sát trùng.


- Xăng, dầu, dẻ, cát.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:


- Bình cứu hoả, xẻng, bể nước, cát.


- Cáng cứu thương, xe đẩy

3. Học liệu:


- Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam.


- Nội quy, chế độ làm việc của phân xưởng, nhà máy cơ khí.


- Các quy định về phòng chống cháy, nổ và kỹ thuật an toàn.


- Tài liệu kỹ thuật về các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy, nổ. 


- Tài liệu về sơ cứu người bị nạn.


- Băng video.


- Tranh treo tường.    

4. Nguồn lực khác: 


- Máy chiếu Projector.


- Máy chiếu băng hình.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Về kiến thức:


 Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận, người học cần đạt được các yêu cầu sau:


- Liệt kê đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ người lao động.


- Giải thích đầy đủ chế độ làm việc của người lao động.


- Trình bày đây đủ quy định về an toàn và phòng hộ lao động trong nhà máy cơ khí.


- Liệt kê và sử dụng đúng các dụng cụ phòng chống cháy nổ, cứu thương. 


- Trình bày đúng quy trình chữa cháy, nổ và kỹ thuật sơ cứu người bị nạn.

2. Về kỹ năng:


  Đánh giá thông qua quan sát người học thực hiện đạt yêu cầu các nội dung sau:


- Sử dụng dụng cụ phòng chống cháy, nổ, cứu thương thành thạo.


- Sơ cứu người bị nạn đảm bảo an toàn.


- Xử lý nhanh tình huống khi xảy ra tai nạn.

3.Về thái độ:

        Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:


- Khi giảng dạy cần sử dụng chuẩn bị các loại tranh treo tường, các mô hình vật thật hoặc các thiết bị máy chiếu mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương.


- Bố trí thời gian thực hành môn học theo từng chương hoặc khi kết thúc phần lý thuyết tuỳ vào điều kiện thực tế của các trường.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Giáo viên thao tác mẫu về phương pháp sơ cứu người bị nạn, vận hành thiết bị và tổ chức thực hành theo tổ, nhóm

4. Tài liệu tham khảo:


- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động - NXB KHKT – 2000


- Luật phòng cháy và chữa cháy-NXB chính trị quốc gia - 2003


- An toàn phòng chữa cháy - Trường ĐH PCCC -2007



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Mã môn học: MH 11
Thời gian môn học:  60 giờ               
(Lý thuyết: 25 giờ, Thực hành: 35 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC


-Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học có thể đ​ược bố trí học song song với MH08, MH14 và học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.


-Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC


- Đọc thành thạo các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.


- Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp và vẽ lắp các mối ghép từ các chi tiết.


- Trình bày bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	I
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0

	II
	Các tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ

Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.

Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ

Ghi kích thước.

Trình tự lập bản vẽ.
	6
	5
	1
	0

	III
	Vẽ hình học

Dựng đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, dựng và chia góc

Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn

Vẽ nối tiếp

Vẽ một số đường cong hình học    
	7
	4
	2
	1

	IV
	Phép chiếu vuông góc

Khái niệm về các phép chiếu

Hình chiếu của điểm

Hình chiếu của đường thẳng

Hình chiếu của mặt phẳng

Hình chiếu của các khối hình học

Hình chiếu của vật thể đơn giản
	7
	3
	4
	0

	V
	Biểu diễn vật thể

Hình chiếu

Hình cắt

Mặt cắt, hình trích, hình cắt kết hợp
	10
	3
	4
	3

	VI
	Hình chiếu trục đo

Khái niệm về hình chiếu trục đo

Các loại hình chiếu trục đo

Cách dựng hình chiếu trục đo
	5
	2
	2
	1

	VII
	Vẽ quy ​ước các mối ghép và các chi tiết máy thông dụng

Ren và các loại ren                                                                   

Cách biểu diễn ren theo quy ước

Các chi tiết có ren và mối ghép của chúng                               

Then và mối ghép bằng then                                                     
Chốt - mối ghép bằng chốt                                                        

Đinh tán - mối ghép đinh tán

Hàn - quy ước vẽ mối hàn

Quy ước vẽ bánh răng                                                               
Quy ước vẽ lò xo


	9
	3
	4
	2

	VIII
	Bản vẽ chi tiết-Bản vẽ lắp

Bản vẽ chi tiết

Bản vẽ lắp
	15
	4
	8
	3

	
	Tổng cộng
	60
	25
	25
	10


* Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết


Mở đầu 




                    

Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:


Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học; nội dung nghiên cứu; tính chất và nhiệm vụ của môn học; vai trò, vị trí môn học đối với nghề Cơ điện tử.


Chương 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Mục tiêu: 


- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ, các loại dụng cụ vẽ, phương pháp lựa chọn, sử dụng các dụng cụ và vật liệu vẽ.


- Lựa chọn, sử dụng được các dụng cụ và vật liệu vẽ.

        - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau 

	1. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.

1.1. Vật liệu

1.2. Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.
	Thời gian: 2 giờ

	2. Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ

2.1. Khái niệm về tiêu chuẩn






2.2. Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí 

2.2.1. Giấy vẽ

2.2.2. Khổ giấy vẽ

2.2.3. Khung bản vẽ - khung tên

2.2.4. Tỷ lệ vẽ

2.2.5. Các đường nét trên bản vẽ kỹ thuật

2.2.6. Chữ và chữ số trên bản vẽ kỹ thuật
	Thời gian: 2 giờ

	3. Ghi kích thước.
	Thời gian: 1 giờ

	4. Trình tự lập bản vẽ.
	Thời gian: 1 giờ



Chương 2: Vẽ hình học

 Mục tiêu: 


- Trình bày được phương pháp vẽ đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, vẽ một số đường cong điển hình.


- Vẽ được bản vẽ hình học và vạch dấu khi thực tập


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1. Dựng đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, dựng và chia góc

1.1. Dựng đường thẳng song song

1.2. Dựng đường thẳng vuông góc, dựng góc
	Thời gian: 2 giờ

	2. Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn

2.1. Chia đều một đoạn thẳng thành nhiều đoạn thẳng bằng nhau   

2.2. Chia đều một đường tròn

2.2.1.Chia đều một đường tròn ra 2, 3, 4, 5, 6 phần bằng nhau

2.2.2.Chia đều một đường tròn ra 7, 9, 11, 13 phần bằng nhau 
	Thời gian:2 giờ

	3. Vẽ nối tiếp

3.1. Nối tiếp cung tròn bằng một đoạn thẳng

3.2. Nối tiếp 2 đường thẳng cắt nhau bằng một cung tròn

3.3. Nối tiếp đường thẳng và cung tròn bằng một cung tròn khác
	Thời gian: 2 giờ

	4. Vẽ một số đường cong hình học
	Thời gian: 1 giờ



Chương 3: Phép chiếu vuông góc

Mục tiêu: 


- Vẽ được hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.


- Vẽ được hình chiếu của các khối hình học cơ bản.


- Vẽ được các hình chiếu của các khối hình đơn giản


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1. Khái niệm về các phép chiếu
	Thời gian: 1 giờ

	2. Hình chiếu của điểm
	Thời gian:1 giờ

	3. Hình chiếu của đường thẳng
	Thời gian: 1 giờ

	4. Hình chiếu của mặt phẳng 
	Thời gian: 1 giờ

	5. Hình chiếu của các khối hình học
	Thời gian:1,5 giờ

	6. Hình chiếu của vật thể đơn giản
	Thời gian:1,5 giờ



Chương 4: Biểu diễn vật thể

 Mục tiêu: 


- Biểu diễn được vật thể bằng trên hệ thống 2 mặt phẳng chiếu và 3 mặt phẳng chiếu.


- Trình bày được các loại hình biểu diễn vật thể và quy ước vẽ.


- Vẽ đúng hình chiếu của vật thể, đọc được bản vẽ, phát hiện được sai sót trên bản vẽ đơn giản.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1. Hình chiếu

1.1. Hình chiếu cơ bản

1.2. Hình chiếu phụ

1.3. Hình chiếu riêng phần
	Thời gian: 5 giờ

	2. Hình cắt

2.1. Định nghĩa

2.2. Phân loại các hình cắt thường gặp

- Hình cắt đơn giản

- Hình cắt riêng phần

- Hình cắt phức tạp

+ Hình cắt bậc

+ Hình cơ cấu cắt xoay
	Thời gian: 3 giờ

	3. Mặt cắt, hình trích, hình cắt kết hợp

3.1. Mặt cắt

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Phân loại mặt cắt

3.2. Hình trích

3.3. Hình cắt kết hợp
	Thời gian: 2 giờ



Chương 5: Hình chiếu trục đo
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm về hình chiếu trục đo và phương pháp vẽ hình chiếu trục đo của vật thể.

 
- Dựng được hình chiếu trục đo xiên cân và hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1. Khái niệm về hình chiếu trục đo 
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các loại hình chiếu trục đo

2.1. Hình chiếu trục đo xiên góc cân

2.2. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
	Thời gian: 1 giờ

	3. Cách dựng hình chiếu trục đo 
	Thời gian: 3 giờ


        Chương 6: Vẽ quy ước các mối ghép và các hình chiếu thông dụng

Mục tiêu: 


- Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và quy ước biểu diễn;

- Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép;

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
1. Ren và các loại ren                                                                   Thời gian: 1giờ

2. Cách biểu diễn ren theo quy ước


3. Các chi tiết có ren và mối ghép của chúng                               Thời gian: 2 giờ

3.1. Bu lông - Đai ốc và mối ghép của chúng

3.2. Vít, mối ghép của chúng

3.3. Vít cấy, mối ghép bằng vít cấy

4. Then và mối ghép bằng then                                                     Thời gian: 2giờ 

4.1. Then bằng - mối ghép bằng then bằng

4.2. Then vát - mối ghép bằng then vát

4.3. Then bán nguyệt - mối ghép bằng then bán nguyệt

4.4. Then hoa - mối ghép bằng then hoa

5. Chốt - mối ghép bằng chốt                                                        Thời gian: 1giờ 
6. Đinh tán - mối ghép đinh tán


7. Hàn - quy ước vẽ mối hàn


8. Quy ước vẽ bánh răng                                                               Thời gian:2 giờ 

8.1. Công dụng và các thông số của bánh răng

8.2. Quy ước chung biểu diễn bánh răng

8.2.1. Bánh răng trụ

8.2.2. Bánh răng côn

8.2.3. Bánh vít - trục vít

9. Quy ước vẽ lò xo





                               Thời gian: 1giờ

Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

Mục tiêu: 


- Vẽ tách được các chi tiết từ bản vẽ lắp


- Vẽ được bản vẽ lắp từ các chi tiết của nó


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

	1. Bản vẽ chi tiết

1.1. Khái niệm về bản vẽ chi tiết máy                                               

1.2. Nội dung một bản vẽ chi tiết máy                                              

1.2.1. Hình biểu diễn

1.2.2. Kích thước và các yêu cầu kỹ thuật khác

1.3. Bản vẽ phác chi tiết: Trình tự - nội dung - yêu cầu vẽ               
	Thời gian: 5 giờ

	2. Bản vẽ lắp

2.1. Trình tự đọc bản vẽ lắp

2.2. Phân tích các chi tiết lắp từ bản vẽ lắp

2.3. Cách vẽ tách các chi tiết lắp từ bản vẽ lắp

2.4. Bài tập ứng dụng: Đọc và vẽ tách chi tiết từ các bản vẽ lắp cho trước
	Thời gian: 10 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Vật liệu:


Bút chì các loại, tẩy, giấy vẽ.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:


- Dụng cụ vẽ kỹ thuật.


- Dụng cụ đo dùng trong cơ khí.


- Máy chiếu PROJECTOR.


- Máy vi tính.

3. Học liệu:

- Mô hình thật các chi tiết máy.

- Giáo trình vẽ kỹ thuật cơ khí.

- Tập bản vẽ cơ khí.

- Tài liệu tham khảo.

4. Nguồn lực khác:


Phòng học chuyên môn hoá vẽ kỹ thuật.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu sau:
- Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của bản vẽ chi tiết.

- Xác định đúng hình dáng, kích th​ước của chi tiết trên bản vẽ lắp. 

- Mô tả ký hiệu, quy ​ước biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật.
2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng vẽ của sinh viên thông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:
- Đọc thành thạo các bản vẽ kỹ thuật cơ khí.

- Biểu diễn đúng vật thể bằng các hình chiếu.

- Bản vẽ trình bày đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

3. Thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
- Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ vẽ.

- Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:


Khi giảng dạy cần sử dụng các học cụ trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các phương pháp biểu diễn vật thể, các vật lắp. Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ học sinh/sinh viên về kỹ năng vẽ, uốn nắn các thao tác cơ bản. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Khi thực hiện môđun giáo viên phải sử dụng tài liệu xuất bản mới nhất hàng năm để phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật đang sửa đổi theo hướng hội nhập tiêu chuẩn quốc tế (ISO).

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Trần Hữu Quế, Đặng văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn-Vẽ kỹ thuật cơ khí T1,T2 - NXBGD 2006

[2]. Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ - Bài tập vẽ kỹ thuật, NXBGD  2005.

[3]. Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ - Giáo trình Vẽ kỹ thuật-NXBGD 2003.

[4]. Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ -Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí-NXBKHKT 2000

[7]. I.X. VƯSNEPÔNXKI-Vẽ kỹ thuật - Hà Quân (dịch) - NXB CNKT-HN1996

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: Vẽ kỹ thuật điện

Mã số môn học: MH 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014
 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số môn học: MH 12
Thời gian môn học:  30 giờ;                          (Lý thuyết: 14giờ; Thực hành: 16giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

 - Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở, trước khi học các mô đun chuyên môn

 - Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề cơ diện tử.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  
 - Phân biệt được các ký hiệu trong sơ đồ điện.
 - Trình bày bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn Việt Nam.

 - Vẽ, đọc thành thạo các bản vẽ mặt bằng, bản vẽ nguyên lý, lắp ráp.

 - Sử dụng thành thạo dụng cụ và phương pháp vẽ cơ bản

 - Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập. 

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/
Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm chung về bản vẽ điện
	2
	2
	
	0

	
	Qui ước trình bày bản vẽ
	
	
	
	

	
	Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện
	
	
	
	

	II
	Các ký hiệu qui ước dùng   trong bản vẽ điện
	8
	5
	2
	1

	
	Các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng
	
	0,5
	
	

	
	Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng
	
	1
	
	

	
	Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp
	
	1
	
	

	
	Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện.
	
	1
	
	

	
	Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử
	
	1
	
	

	
	Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện
	
	0,5
	
	

	III
	Vẽ sơ đồ điện
	20
	7
	12
	1

	
	Mở đầu
	
	1
	
	

	
	Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí
	
	2
	4
	

	
	Vẽ sơ đồ nối dây.
	
	2
	4
	

	
	Vẽ sơ đồ đơn tuyến
	
	1
	4
	

	
	Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư.
	
	1
	
	

	
	Cộng
	30
	14
	14
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung về bản vẽ điện

Mục tiêu:


- Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ vẽ kỹ thuật theo nội dung bài đã học.


- Trình bày đúng hình thức bản vẽ điện như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết ... theo nội dung bài đã học.

- Nghiêm túc thực hiện qui tắc bản vẽ.

1. Qui ước trình bày bản vẽ         
             Thời gian: 1giờ

1.1. Vật liệu dụng cụ vẽ





1.2. Khổ giấy

1.3. Khung tên

1.4. Chữ viết trong bản vẽ

1.5. Đường nét

1.6. Cách ghi kích thước.

1.7. Cách gấp bản vẽ.


2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện

              Thời gian:1giờ

2.1.  Tiêu chuẩn Việt Nam






2.2.  Tiêu chuẩn Quốc tế.






Chương 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện

Mục tiêu:


- Vẽ các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử...theo qui ước đã học.


- Phân biệt các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã học.


- Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình thiết kế bản vẽ.
1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

            Thời gian: 0,5giờ  

2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng                     Thời gian: 1 giờ

2.1. Nguồn điện

2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện

2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ

2.4. Các loại thiết bị đo lường.

3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp
              Thời gian:1giờ

3.1. Các loại máy điện

3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển

4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện 

              Thời gian:1giờ

4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ

4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây

5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử  
                     Thời gian:1giờ

5.1. Các linh kiện thụ động

5.2. Các linh kiện tích cực

5.3. Các phần tử logíc

6. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện

           Thời gian 0,5giờ
7. Bài tập chương 2

           Thời gian:3 giờ 
        Chương 3: Vẽ sơ đồ điện
Mục tiêu:


- Vẽ các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC). 


- Vẽ và phân tích các bản vẽ điện chiếu sáng, bản vẽ lắp đặt điện, cung cấp điện, sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.


- Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.


- Đề ra phương án kiểm tra đúng với thiết kế.


- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Mở đầu

               Thời gian:1giờ

1.1. Khái niệm
1.2. Ví dụ
2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí


      Thời gian:2giờ

2.1. Khái niệm




2.2. Ví dụ



3. Vẽ sơ đồ nối dây

               Thời gian:2giờ

3.1. Khái niệm

3.2. Nguyên tắc thực hiện

3.3. Ví dụ
4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến

               Thời gian:2giờ

4.1. Khái niệm

4.2. Ví dụ
5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư
      Thời gian:1giờ

6. Bài tập chương 3

              Thời gian:12giờ

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1.Vật liệu:


- Giấy vẽ các loại.


- Một số bản vẽ mẫu.

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Dụng cụ vẽ các loại.

- Bàn vẽ mẫu.

- Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ, một xưởng công nghiệp.

- Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

- Một số khí cụ điện: Cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

3. Nguồn lực khác:


Phòng học chuyên môn hoá vẽ kỹ thuật

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.Kiến thức: 

- Đánh giá kết quả tiếp thu khái niệm chung về bản vẽ điện và các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện

- Giải thích sơ đồ bản vẽ điện

2. Kỹ năng: 

Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ các bản vẽ điện được đánh giá theo các tiêu chuẩn:


+ Độ chính xác của bản vẽ


+ Độ sạch sẽ của bản vẽ.


+ Thời gian thực hiện vẽ

3. Thái độ: 

Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: tỉ mỉ, cẩn thận, ngăn nắp trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
   Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

- Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng.

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở phòng học lý thuyết nhưng phải có mặt bàn tương đối rộng, hệ thống chiếu sáng tốt.

- Học sinh cần được học độc lập trên từng bàn riêng biệt để dễ cho việc thực hành bài tập, thao tác vẽ.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các loại ký hiệu, các loại sơ đồ và ý nghĩa để học sinh, sinh viên ghi nhớ sau khi học tập.

4. Tài liệu cần tham khảo:


- Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AUTOCAD

Mã số môn học: MH 13
Thời gian môn học: 60 giờ  

           (Lý thuyết: 18 giờ, Thực hành: 42 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:


- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học đ​ược bố trí học sau MH vẽ kỹ thuật cơ khí và học tr​ước các môn học, mô-đun chuyên môn nghề.


- Tính chất : Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC :


- Trình bày được những kiến thức về sử dụng chương trình trợ giúp thiết kế bằng máy tính (AutoCAD).


- Sử dụng máy tính, các phần mềm ứng dụng để vẽ các bản vẽ 2D phục vụ cho quá trình thiết kế trong cơ điện tử.


- Có tư thế, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	I
	Tổng quan 

Giới thiệu chung 




Làm quen với AutoCAD 



Chức năng một số phím đặc biệt 

Một số quy ước trong AutoCAD 

Các lệnh về File 




Hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm
	3
	3
	0
	

	I
	Thiết lập bản vẽ cơ bản 

Lệnh LIMITS 




Lệnh ZOOM 




Lệnh Grid, lệnh Snap, lệnh Ortho 

	4
	1
	3
	

	III
	Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu

Lệnh tạo lớp Layer 




Lệnh định kiểu đường Linetype 


Kiểm tra





	4
	1
	2
	1(TH)

	IV
	Các lệnh vẽ cơ bản 

Lệnh vẽ đường thẳng Line 


Lệnh vẽ đường tròn Circle 


Lệnh vẽ cung tròn Arc 



Lệnh vẽ đa tuyến Pline 



Lệnh vẽ đa giác đều Polygon 


Lệnh vẽ hình nhữ nhật Rectang 


Lệnh vẽ hình elip Ellipse 


Lệnh vẽ đường cong bất kỳ Spline 

Lệnh Mline và lệnh MlStyle, MLedit 

Lệnh vẽ điểm Point 



Lệnh chia đối tượng Divide 



Kiểm tra 





	14
	2
	11
	1(TH)

	V
	Các lệnh hiệu chỉnh

Lệnh xoá đối tượng Erase 


Lệnh phục hồi đối tượng vừa bị xoá Oops 
Huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo 

Lệnh tái tạo lại màn hình Redraw 

Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hinh Regen

Lệnh vẽ song song với một đối tượng Offset
Lệnh cắt đối tượng Trim, Extrim 

Lệnh xén phần dối tượng giữa hai điểm Break 


Lệnh kéo dài đến đối tượng chặn Extend 
Lệnh thay đổi chiều dài Lengthen 

Lệnh vát mép Chamfer 



Lệnh vê tròn góc Fillet 



Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit 


	8
	3
	5
	

	VI
	Các lệnh biến đổi và sao chép hình 

Lệnh di chuyển Move 



Lệnh sao chép Copy 




Lệnh xoay Rotate 




Lệnh phóng to, thu nhỏ Scale 


Lệnh vẽ đối xứng Mirror 



Lệnh kéo giãn Stretch 



Lệnh sao chép theo mảng Array 

	4
	1
	3
	

	VII
	Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu

Trình tự vẽ mặt cắt 



Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch hoặc BHatch 
Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit

Kiểm tra 





	5
	2
	2
	1(TH)

	VIII
	Nhập và hiệu chỉnh văn bản trong bản vẽ

Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản 

Tạo kiểu chữ lệnh Style 



Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽ Text 

Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext 


	4
	1
	3
	

	IX
	Ghi và hiệu chỉnh kích thước 

Các thành phần kích thước 


Lệnh tạo kiểu kích thước DimStyle hoặc Ddim 
Các lệnh ghi kích thước thẳng 


Các lệnh ghi kích thước hướng tâm 

Các lệnh ghi kích thước khác 


Lệnh hiệu chỉnh kích thước 


	5
	2
	3
	

	X
	Block

Lệnh tạo khối Block 



Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert 

Lệnh lưu Block: Wblock 



Lệnh phá vỡ Block là Explode 
	4
	1
	3
	

	XI
	In bản vẽ

Trang Plot Device 




Trang Plot Settings 



Kiểm tra 





	3
	1
	1
	1(TH)

	
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2 (TH)

	
	Cộng
	60
	18
	36
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tình vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:


Chương 1: Tổng quan 







Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về chương trình vẽ, thiết kế có trợ giúp của máy tính (Auto CAD).


- Làm việc được với giao diện của phần mềm và sử dụng được các menu, các lệnh cơ bản.


- Sử dụng được hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luậtcao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Giới thiệu chung 





                         Thời gian: 0,5 giờ
2. Làm quen với AutoCAD 




                 Thời gian: 0,5 giờ
3. Chức năng một số phím đặc biệt 


                 Thời gian: 0,5 giờ
4. Một số quy ước trong AutoCAD 



         Thời gian: 0,5 giờ
5. Các lệnh về File 





                         Thời gian: 0,5 giờ
6 Hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm 

         Thời gian: 0,5 giờ

Chương 2: Thiết lập bản vẽ cơ bản

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp thiết lập bản vẽ cơ bản.


- Sử dụng thành thạo các lệnh : LIMITS, ZOOM, Grid, Snap và Ortho trong quá trình thiết lập bản vẽ cơ bản


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Lệnh LIMITS 






                 Thời gian: 1 giờ
2. Lệnh ZOOM 






                 Thời gian:1,5 giờ
3. Lệnh Grid, lệnh Snap, lệnh Ortho 



        Thời gian:1,5 giờ

Chương 3: Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp quản lý bản vẽ theo lớp, đường, nét.


- Sử dụng thành thạo lệnh tạo lớp Layer, lệnh định kiểu đường Linetype trong quá trình quản lý bản vẽ.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Lệnh tạo lớp Layer 





               Thời gian: 1,5 giờ
2. Lệnh định kiểu đường Linetype 



               Thời gian: 1,5 giờ

Kiểm tra







                       Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Các lệnh vẽ cơ bản

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp vẽ bằng các lệnh cơ bản của AutoCAD.


- Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ cơ bản trong quá trình vẽ, vẽ được các bản vẽ đơn giản.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Lệnh vẽ đường thẳng Line 




                   Thời gian: 1 giờ
2. Lệnh vẽ đường tròn Circle 




                   Thời gian: 2 giờ
3. Lệnh vẽ cung tròn Arc 



                           Thời gian: 1 giờ
4. Lệnh vẽ đa tuyến Pline 



                           Thời gian: 1 giờ
5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon 



                   Thời gian: 1 giờ
6. Lệnh vẽ hình nhữ nhật Rectang 



                   Thời gian: 2 giờ
7. Lệnh vẽ hình elip Ellipse 




                   Thời gian: 1 giờ
8. Lệnh vẽ đường cong bất kỳ Spline 



           Thời gian: 1 giờ
9. Lệnh Mline và lệnh MlStyle, MLedit 


                  Thời gian: 1 giờ
10. Lệnh vẽ điểm Point 





                  Thời gian: 1 giờ
11. Lệnh chia đối tượng Divide 




          Thời gian: 1 giờ

Kiểm tra 







                          Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Các lệnh hiệu chỉnh

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp hiệu chỉnh, sủa chữa bản vẽ trong AutoCAD.


- Sử dụng thành thạo các lệnh hiệu chỉnh trong quá trình vẽ, hiệu chỉnh được các hình trong quá trình vẽ.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Lệnh xoá đối tượng Erase 




               Thời gian: 0,5 giờ
2. Lệnh phục hồi đối tượng vừa bị xoá Oops 

        
       Thời gian: 0,5 giờ
3. Huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo 



       Thời gian: 0,5 giờ
4. Lệnh tái tạo lại màn hình Redraw 



       Thời gian: 0,5 giờ
5. Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hinh Regen 

       Thời gian: 0,5 giờ
6. Lệnh vẽ song song với một đối tượng Offset 

       Thời gian: 0,5 giờ
7. Lệnh cắt đối tượng Trim, Extrim 



       Thời gian: 1 giờ
8. Lệnh xén phần dối tượng giữa hai điểm Break 

       Thời gian: 0,5 giờ
9. Lệnh kéo dài đến đối tượng chặn Extend 

        
       Thời gian: 0,5 giờ
10. Lệnh thay đổi chiều dài Lengthen 


       
       Thời gian: 0,5 giờ
11. Lệnh vát mép Chamfer 




               Thời gian: 1 giờ
12. Lệnh vê tròn góc Fillet 




               Thời gian: 1 giờ
13. Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit 



       Thời gian: 0,5 giờ

Chương 6: Các lệnh biến đổi và sao chép hình

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp biến đổi và sao chép các hình trong quá trình vẽ.

 Sử dụng thành thạo các lệnh di chuyển, sao chép, xoay, phóng to, thu nhỏ, vẽ đối xứng, kéo giãn và sao chép trong quá trình vẽ để biến đổi và sao chép các hình.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Lệnh di chuyển Move 




         
        Thời gian: 0,5 giờ
2. Lệnh sao chép Copy 





       

Thời gian: 0,5 giờ
3. Lệnh xoay Rotate 





      

Thời gian: 0,5 giờ
4. Lệnh phóng to, thu nhỏ Scale 



       

Thời gian: 0,5 giờ
5. Lệnh vẽ đối xứng Mirror 




       

Thời gian: 0,5 giờ
6. Lệnh kéo giãn Stretch 




         
        Thời gian: 0,5 giờ
7. Lệnh sao chép theo mảng Array 



       

Thời gian: 1 giờ

Chương 7: Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp vẽ hình cắt, mặt cắt và phương pháp vẽ ký hiệu vật liệu trong bản vẽ.

 Sử dụng thành thạo các lệnh : Hatch hoặc Bhatch,  HatchEdit trong quá trình vẽ và hiệu chỉnh mặt căt, hình cắt, ký hiệu vật liệu trong bản vẽ.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Trình tự vẽ mặt cắt 





        

Thời gian: 1 giờ
2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch hoặc BHatch 


        Thời gian: 1 giờ
3. Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit



        Thời gian: 2 giờ

Kiểm tra 







        


Thời gian: 1 giờ

Chương 8: Nhập và hiệu chỉnh văn bản trong bản vẽ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp nhập và hiệu chỉnh văn bản trong bản vẽ.


- Sử dụng thành thạo các lệnh: Style, Text, TextFill, Mtext, DDedit trong quá trình nhập và hiệu chỉnh văn bản trong bản vẽ.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản 


       

Thời gian: 1 giờ
2. Tạo kiểu chữ lệnh Style 




       

Thời gian: 0,5 giờ
3. Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽ Text 


      

Thời gian: 0,5 giờ
4. Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen 

        Thời gian: 0,5 giờ
5. Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext 



      

Thời gian: 0,5 giờ
6. Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit 



       Thời gian: 1 giờ

Chương 9: Ghi và hiệu chỉnh kích thước

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp ghi và hiệu chỉnh kích thước trong bản vẽ.


- Sử dụng thành thạo các lệnh tạo kểi kích thước, lệnh ghi kích thước thẳng, lệnh ghi kích thước hướng tâm và lệnh hiệu chỉnh kích thước trong quá trình ghi và hiệu chỉnh kích thước trong bản vẽ.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Các thành phần kích thước 




        

Thời gian: 1 giờ
2. Lệnh tạo kiểu kích thước DimStyle hoặc Ddim 

        Thời gian: 1 giờ
3. Các lệnh ghi kích thước thẳng 



        

Thời gian: 1 giờ
4. Các lệnh ghi kích thước hướng tâm 



        Thời gian: 1 giờ
5. Các lệnh ghi kích thước khác 



       

Thời gian: 0,5giờ
6. Lệnh hiệu chỉnh kích thước 




        Thời gian: 0,5giờ

Chương 10:  Block

Mục tiêu:

- Trình bày được tác dụng của Block, phương pháp sử dụng Block trong quá trình vẽ.


- Sử dụng thành thạo các lệnh tạo Block, chèn Block, lưu Block và phá vỡ Block trong quá trình vẽ.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Lệnh tạo khối Block 





        

Thời gian: 1 giờ
2. Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert 



        Thời gian: 1 giờ
3. Lệnh lưu Block: Wblock 




        

Thời gian: 1 giờ
4. Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode 

        Thời gian: 1 giờ

Chương 11:  In bản vẽ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp in bản vẽ.


- Thiết lập được trang in, đường nét…để in được bản vẽ theo yêu cầu.


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

1. Trang Plot Device 





        Thời gian: 1 giờ
2. Trang Plot Settings 





        Thời gian: 1 giờ

Kiểm tra 







        

Thời gian: 1 giờ
Kiểm tra kết thúc môn học 




        Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Vật liệu: 

Các loại vật liệu phục vụ cho máy tính và quá trình in bản vẽ: Giấy, mực in, vật liệu thay thế cho máy tính, ...

2. Dụng cụ và trang thiết bị: 

Máy tính, máy in, máy chiếu, ...

3. Học liệu: 

Bài giảng điện tử, các bài tập mẫu, các sơ đồ, bản vẽ 
4. Nguồn lực khác: Phòng Kỹ thuật, phòng Thiết kế của các cơ sở sản xuất.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.  Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: 


- Những kiến thức cơ bản về sử dụng phần mềm trợ giúp thiết kế bằng máy tính (AutoCAD) nhằm làm cơ sở cho việc nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề của học sinh.
2. Kỹ năng: 

Đánh giá qua kỹ năng sử dụng máy tính, các phần mềm ứng dụng để vẽ các bản vẽ 2D phục vụ cho quá trình thiết kế, lắp ráp trong lĩnh vực cơ điện tử.

3. Thái độ: 

Cẩn thận, tỉ mỉ, tự giác, có ý thức làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Cơ điện tử.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đọc kỹ chương trình trước khi soạn đề cương bài giảng.

- Lựa chọn kiến thức để giảng dạy phải phù hợp với đối tượng học sinh/sinh viên, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường và xã hội.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các lệnh vẽ, lệnh hiệu chỉnh, biến đổi sao chép hình.
- Các lệnh thiết lập, quản lý bản vẽ và in bản vẽ
4. Tài liệu tham khảo


Giáo trình AutoCAD – NXB TP Hồ Chí Minh 2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Mã môn học: MH 14
Thời gian môn học:  45 giờ   

(Lý thuyết: 23 giờ      Thực hành: 22 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC


- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học đ​ược bố trí học tr​ước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.


- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.  

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

     `  -  Giải thích được các ký hiệu, các quy ​ước về dung sai (sai lệch) trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp mối ghép.

- Lựa chọn các kiểu lắp ghép phù hợp yêu cầu làm việc của mối ghép.

- Tính được các sai lệch hình dáng bề mặt, dung sai của chi tiết, mối ghép dựa vào bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.

- Liệt kê đầy đủ các quy ​ước về vẽ lắp các mối ghép thường dùng trong chế tạo máy.

- Sử dụng được bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ đo thường dùng trong chế tạo máy.

- Đo các kích th​ước trên chi tiết bằng dụng cụ đo phù hợp.

- Bảo đảm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình đo lường.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.


- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian


	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	I
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0

	II
	Khái niệm về dung sai lắp ghép

Khái niệm về kích thước, sai lệch, dung sai

Khái niệm lắp ghép và lắp ghép bề mặt trơn
	5
	4
	1
	0

	III
	Các loại lắp ghép

Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 



Dung sai và lắp ghép then

Dung sai lắp ghép then hoa

Dung sai truyền động bánh răng

Dung sai mối ghép ren
	13
	8
	4
	1(TH)

	IV
	Sai lệch hình dạng,vị trí và nhám bề mặt

Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt

Nhám bề mặt

Ghi kích th​ước cho bản vẽ chi tiết
	5
	3
	1
	1(TH)

	V
	Các dụng cụ đo lường thông dụng trong chế tạo máy.

Khái niệm về đo lường trong kỹ thuật:                                      
Dụng cụ đo có vạch chia                                                      
Một số phương tiện dụng cụ đo khác                                        
	21
	7
	13
	1(TH)

	
	Tổng cộng
	 45
	23 
	19 
	3 


* Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết


Mở đầu 




           

                       Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học; nội dung nghiên cứu; tính chất và nhiệm vụ môn học; vai trò, vị trí môn học đối với nghề cơ điện tử.


Chương 1: Khái niệm về dung sai lắp ghép

Mục tiêu: 

- Phát biểu được những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép, những kiến thức về dung sai kích thước trong gia công cơ khí.

- Sử dụng được bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.

- Nhận thức được tầm quan trọng của kích thước trên bản vẽ.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
	1. Khái niệm về kích thước, sai lệch, dung sai

1.1. Tính lắp lẫn trong cơ khí

1.1.1. Bản chất của tính lắp lẫn

1.1.2. ý nghĩa thực tiễn của tính lắp lẫn

1.2. Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai              

1.2.1. Các loại kích thước

1.2.2. Các loại sai lệch giới hạn

1.2.3. Dung sai
	Thời gian: 2 giờ

	2. Khái niệm lắp ghép và lắp ghép bề mặt trơn

2.1. Khái niệm lắp ghép

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Các loại lắp ghép

2.1.3. Biểu diễn bằng sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép 

2.2. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn.                                   
2.2.1. Hệ thống dung sai lắp ghép theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”

2.2.1.1. Hệ thống dung sai lắp ghép cơ bản

2.2.1.2. Phạm vi dung sai của chi tiết cơ bản

2.2.1.3. Cấp chính xác

2.2.2. Cách ghi dung sai trên bản vẽ

2.2.2.1. Ghi theo ký hiệu

2.2.2.2. Ghi theo kích thước danh nghĩa và sai lệch giới hạn

2.2.3. Bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”

2.2.3.1. Cấu tạo bảng

2.2.3.2. Phương pháp tra bảng và ứng dụng
	Thời gian: 3 giờ



Chương 2: Các loại lắp ghép

Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép bề mặt trụ trơn, dung sai về truyền động bánh răng và dung sai mối ghép ren.

- Tính được độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép hình trụ trơn, dung sai lắp ghép ổ lăn, dung sai lắp ghép then- then hoa, dung sai truyền động bánh răng, các mối ghép bu lông.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

	1. Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 


1.1. Cấp chính xác chế tạo ổ lăn

1.2. Đặc tính lắp ghép

1.3. Chọn kiểu lắp
	Thời gian: 4 giờ

	2. Dung sai và lắp ghép then 





	Thời gian: 2 giờ

	3. Dung sai lắp ghép then hoa
	Thời gian: 1 giờ

	4. Dung sai truyền động bánh răng
	Thời gian: 3 giờ

	5. Dung sai mối ghép ren
	Thời gian: 3 giờ



Ch​ương 3: Sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt
Mục tiêu: 

- Mô tả các khái niệm cơ bản về dung sai hình dạng hình học, nhám bề mặt và cách ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

	1. Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt

1.1. Sai số gia công

1.1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công

1.1.2. Nguyên nhân gây sai số gia công

1.1.3. Các loại sai số chủ yếu

- Sai số về hình dáng hình học

- Sai số về vị trí tương quan
	Thời gian: 2 giờ

	2. Nhám bề mặt

2.1. Nguyên nhân gây ra nhấp nhô bề mặt chi tiết trong quá trình gia công

2.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ nhám bề mặt theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”

2.3. Quan hệ và ảnh hưởng của độ bóng tới lắp ghép và cấp chính xác
	Thời gian:1 giờ

	3. Ghi kích th​ước cho bản vẽ chi tiết

3.1. Khái niệm về chuỗi kích thước

3.2. Định nghĩa, phân loại kích thước

3.3. Thành phần các khâu trong chuỗi, giải chuỗi kích thước.

3.4. Cách ghi kích thước cho bản vẽ
	Thời gian: 2 giờ



Ch​ương 4: Các dụng cụ đo lường thông dụng trong chế tạo máy
Mục tiêu: 

- Phân loại và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo trong chế tạo máy.

- Độc lập, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc đo lường.

	1. Khái niệm về đo lường trong kỹ thuật:                                      
1.1. Vị trí công tác đo lường, kiểm tra kỹ thuật trong gia công cơ khí

1.2. Khái niệm về đo lường, đơn vị đo

1.3. Phân loại dụng cụ đo

1.4. Phương pháp đo
	Thời gian: 5 giờ

	2. Dụng cụ đo có vạch chia                                                      

2.1. Dụng cụ đo thước cặp

2.1.1. Cấu tạo

2.1.2. Phương pháp đo

2.2. Dụng cụ đo panme

2.2.1. Cấu tạo

2.2.2. Phương pháp đo

2.3. Các dụng cụ đo đồng hồ so

2.3.1. Cấu tạo

2.3.2. Phương pháp đo

2.4. Dụng cụ đo góc

2.4.1. Cấu tạo

2.4.2. Phương pháp đo
	 Thời gian: 10 giờ

	3. Một số phương tiện dụng cụ đo khác                                        

3.1. Calíp

3.1.1. Cấu tạo

3.1.2. Phương pháp đo

3.2. Căn mẫu

3.2.1. Cấu tạo

3.2.2. Phương pháp đo

3.3. Căn lá

3.3.1. Cấu tạo

3.3.2. Phương pháp đo
	Thời gian: 6 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC/MÔ ĐUN

1. Vật liệu:

- Chi tiết trục có kích th​ước: L =200; (10( (40 với độ nhám khác nhau.

- Chi tiết ống có kích th​ước: L =200; (20((40 với độ dày, độ nhám khác nhau.

- Vòng bi, thép thanh có chiều dày, độ nhám khác nhau.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Th​ước lá, ê ke, căn mẫu.

- Th​ước cặp các loại.

- Panme các loại.

- Kalíp, dưỡng kiểm.

- Th​ước đo góc, đồng hồ so, căn lá.

- Máy đo độ nhám.

- Máy chiếu projector.

- Máy vi tính.

3. Học liệu

- Băng video. 

- Tranh treo tường.

- Giáo trình.

- Tài liệu hướng dẫn người học.

4. Nguồn lực khác

- Phòng thực hành đo lường có 25-30 vị trí. 

- Các cơ sở sản xuất cơ khí. 

- Các cửa hàng kinh doanh dụng cụ đo kiểm.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan đạt các yêu cầu sau:
- Xác định đúng các ký hiệu, qui ​ước, đặc tính, nhóm lắp ghép, các qui định lắp ghép và các sai lệch hình dáng, vị trí, nhám bề mặt.

- Nhận biết các loại dụng cụ đo, cấu tạo và phạm vi sử dụng

2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:
- Tính độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép hình trụ trơn, dung sai lắp ghép ổ lăn.

- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo.

- Đo chính xác các kích thước.

3. Thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

- Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:


Môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật bao gồm lý thuyết và thực hành. Sử dụng phương pháp diễn giải là chính, có kết hợp giữa diễn giải và trực quan sinh động để học sinh có điều kiện tiếp thu bài, nâng cao kỹ năng đo.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nắm vững những khái niệm cơ bản của dung sai lắp ghép.

- Nắm vững phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kiểm thông dụng.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Ninh Đức Tốn- Dung sai và lắp ghép-NXBGD 2005

[2]. Ninh Đức Tốn- Hướng dẫn bài tập dung sai, Trường ĐHBK Hà nội 2004

[3]. Trần Hữu Quế-Đặng Văn Cứ-Vẽ kỹ thuật cơ khí T1,T2-NXB KHKT- 2007


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Mã số của môn học: MH 15
Thời gian của môn học: 45 giờ;                  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành:17 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: Là môn học kỹ thật cơ sở. Môn học được bố trí dạy trước hoặc song song so với môn học chuyên môn, nhằm hỗ trợ cho các môn chuyên môn.


- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 


- Mô tả được mạch điện và mô hình mạch điện với các thông số đặc trưng của các phần tử mạch 

         - Hiểu và vận dụng được các phương pháp thích hợp để giải các bài toán kỹ thuật điện

         - Tính toán  được hệ thống dòng ba pha 

         - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

         - Phân tích đúng nguyên lý các mạch điện tử cơ bản

         - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	I
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	II
	Mạch điện và các phương pháp phân tích mạch

Mạch điện, kết cấu và các đại lượng đặc trưng
Mô hình mạch điện, các thông số
Các định luật về mạch điện

Dòng điện hình sin và các đại lượng đặc trưng

Tính chất của dòng hình sin

Bài tập

Công suất của dòng hình sin và vấn đề nâng cao hệ số công suất 

Các phương pháp giải mạch điện

Thực hành 

Kiểm tra
	15
	10
	4
	1

	III
	Mạch điện xoay chiều ba pha

Hệ thống mạch điện ba pha
Cách nối mạch điện ba pha

Công suất mạch ba pha

Bài tập thực hành

Kiểm tra
	9
	5
	4
	

	IV
	Máy điện

Định nghĩa và phân loại máy điện
Máy biến áp

Máy điện không đồng bộ

Máy điện một chiều
	10
	5
	4
	1

	V


	Kỹ thuật điện tử

Đại cương về chất bán dẫn

Diode bán dẫn và các mạch ứng dụng

Tranzitor và các mạch ứng dụng

Khuếch đại

Phần tử nhiều mặt ghép P-N

Thực hành 

Kiểm tra 
	10


	7
	2
	1

	
	Cộng
	45
	28
	14
	3


*Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu                                                                          Thời gian: 1 giờ
 Mục tiêu:


Tình bày được vai trò, nhiệm vụ cần đạt được của môn học.


Chương 1: Mạch điện và các phương pháp phân tích mạch

Mục tiêu: 


- Mô tả được mạch điện và mô hình mạch điện với các thông số đặc trưng của các phần tử mạch

        - Trình bày được các định luật về mạch điện, từ đó biết áp dụng vào các bài toán mạch.

        - Trình bày được khái niệm dòng hình sin và tính chất của dòng hình sin

        - Hiểu và giải quyết được vấn đề nâng cao hệ số công suất

        - Vận dụng được các phương pháp khi giải mạch điện

        - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy điện


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
	1. Mạch điện,kết cấu và các đại lượng đặc trưng                         
1.1. Định nghĩa mạch điện

1.2. Các yếu tố hình học cơ bản của mạch điện

1.3. Các thông số trạng thái của quá trình năng lượng trong nhánh
	Thời gian: 1  giờ

	2.   Mô hình mạch điện, các thông số                                         

2.1. Mô hình mạch điện

2.2. Các thông số đặc trưng cơ bản

2.2.1. Các thông số đặc trưng cho hiện tượng nguồn

2.2.2. Các thông số đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán

2.2.3. Các thông số đặc trưng cho hiện tượng tích phóng năng lượng từ trường

( Điện cảm L)

2.2.4. Các thông số đặc trưng cho hiện tượng tích phóng năng lượng điện trường

( Điện dung C)
	Thời gian: 2 giờ                                                    

	3. Các định luật về mạch điện                                                     

3.1. Định luật ôm

3.2. Các định luật kiêchop
	Thời gian: 2 giờ                                                    

	4. Dòng điện hình sin và các đại lượng đặc trưng                     

4.1. Định nghĩa 

4.2. Nguyên lý tạo ra dòng xoay chiều hình sin

4.3. Các đại lượng đặc trưng của dòng hình sin
	Thời gian: 2  giờ                                                    

	5. Tính chất của dòng hình sin                                                 

5.1. Mạch điện xoay chiều có điện trở thuần

5.2. Mạch điện xoay chiều có điện cảm thuần

5.3. Mạch điện xoay chiều có điện dung thuần

5.4. Mạch điện xoay chiều có R, L, C nối tiếp

 Bài tập về mạch điện thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp
	Thời gian: 2  giờ                                                    

	6. Công suất của dòng hình sin và vấn đề nâng cao hệ số công suất       

6.1. Công suất và hệ số công suất

6.2. Biện pháp nâng cao hệ số công suất
	Thời gian: 1 giờ                                                    

	7. Các phương pháp giải mạch điện                                            

7.1. Phương pháp dòng điện nhánh                                                7.1.1. Các bước giải

1.1.2. Ví dụ áp dụng

7.2. Phương pháp dòng điện vòng                                                 

7.2.1. Các bước giải

7.2.2. Ví dụ áp dụng

7.3. Phương pháp điện áp hai nút                                                   

7.3.1. Các bước giải

7.3.2. Ví dụ áp dụng

8. Thực hành kết nối, kiểm tra và tính toán các thông số của mạch điện xoay chiều 1 pha

Kiểm tra chương 1


	Thời gian: 5 giờ                                                    



Chương 2 : Mạch điện xoay chiều ba pha
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về dòng ba pha

 
- Mô tả được cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha từ đó biết được nguyên lý tạo ra dòng xoay chiều ba pha

 
- Biết cách mắc mạch ba pha hình sao, tam giác từ đó vận dụng được vào thực tế

 
- Hiểu và  tính toán được công suất trong mạch ba pha

 
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc

	1. Hệ thống mạch điện ba pha                                                   
1.1. Định nghĩa

1.2. Cách tạo ra dòng ba pha

1.2.1. Cấu tạo của máy phát điện ba pha

1.2.2. Nguyên lý làm việc của máy phát điện ba pha

1.3. Biểu thức - đồ thị của dòng ba pha

1.3.1. Biểu thức

1.3.2. Đồ thị của dòng ba pha

1.3.3. Ý nghĩa của dòng ba pha
	Thời gian: 2  giờ                                                            

	2. Cách nối mạch điện ba pha                                                     
2.1. Cách nối mạch ba pha hình sao

2.1.1. Các định nghĩa

2.1.2. Cách nối mạch

2.1.3. Quan hệ giữa các đại lượng

2.1.4. Ví dụ áp dụng

2.2. Cách nối mạch ba pha hình tam giác                                     

2.2.1. Cách nối mạch

2.2.2. Quan hệ giữa các đại lượng

2.2.3. Ví dụ áp dụng
	Thời gian: 4 giờ                                                    

	3.  Công suất mạch ba pha                                                        

3.1.Mạch ba pha không đối xứng

3.1.1. Cách tính công suất mạch ba pha không đối xứng 

3.1.2. Ví dụ áp dụng

3.2. Mạch ba pha  đối xứng                                                           

3.2.1. Cách tính công suất mạch ba pha  đối xứng 

3.2.2. Ví dụ áp dụng

Thực hành kết nối và tính toán các thông số của mạch ba pha đấu sao và đấu tam giác


	Thời gian: 3  giờ                                                    


       Chương 3: Máy điện

Mục tiêu: 
 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy điện

 
- Phân tích được các chế độ làm việc đặc biệt của máy biến áp

 
- Biết cách điều chỉnh tốc độ động cơ điện

 
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc

	1. Định nghĩa và phân loại máy điện                                   

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại
	Thời gian: 1  giờ                      

	2. Máy biến áp                                                                     

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

2.3. Các chế độ làm việc

2.3.1. Chế độ không tải của máy biến áp

2.3.2. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp
	Thời gian: 2  giờ

	3. Máy điện không đồng bộ                                                 

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ của động cơ không đồng bộ
	Thời gian:4 giờ

	3. Máy điện một chiều                                                         

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều
	Thời gian: 3  giờ



Chương 4: Kỹ thuật điện tử
 Mục tiêu: 

- Trình bày  được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của chất bán dẫn  


- Hiểu và vận dụng được các mạch điện tử cơ bản 


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

	1. Đại cương về chất bán dẫn                                                       

1.1. Khái niệm chung
1.2. Chất bán dẫn thuần

1.3. Bán dẫn tạp chất
	Thời gian: 1  giờ                                                   

	2. Diode bán dẫn và các mạch ứng dụng                                      

2.1. Đặc điểm tiếp giáp P-N                                                             

2.2. Nguyên lý làm việc của Diode bán dẫn

2.3. Các mạch ứng dụng điển hình của  Diode bán dẫn

2.3.1. Mạch chỉnh lưu                                                                       

2.3.1.1. Mạch chỉnh lưu 1 pha

2.3.1.2. Mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ                                              

2.3.1.3. Mạch chỉnh lưu cầu                                                              

Thực hành ứng dụng các mạch chỉnh lưu                                                                                     
	Thời gian: 3 giờ

	3. Tranzitor và các mạch ứng dụng                                               

3.1. Cấu tạo của Tranzitor                                                                

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Các dạng mắc mạch cơ bản của Tranzitor

3.3.1. Mạch Emitor chung (EC)                                                       

3.3.2. Mạch bagơ chung ( BC)                                                         

3.3.3. Mạch Colectơ chung (CC)                                                     

Thực hành xác định các cực của Tranzitor, kết nối mạch tìm đặc tuyến ra
	Thời gian: 2  giờ

	4. Khuếch đại                                                                                   
4.1. Khái niệm chung về khuếch đại

4.1.1. Khuếch đại điện áp

4.1.2. Khuếch đại công suất                                                            
	Thời gian: 2  giờ

	5. Phần tử nhiều mặt ghép P – N                                                   5.1. Thyristor                                                                                   
5.1.1 Cấu tạo

5.1.2. Nguyên lý làm việc

5.1.3. Ứng dụng

5.2. Triac                                                                                          

5.2.1. Cấu tạo

5.2.2. Nguyên lý làm việc

5.2.3. Ứng dụng
	Thời gian: 2 giờ  


IV. ĐIỀU  KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
-  Máy tính, máy chiếu Projector

- Mạch điện thực tế

- Giáo trình kỹ thuật điện – điện tử

- Giáo trình máy điện

- Tài liệu tham khảo

- Phòng học chuyên môn hóa về điện – điện tử

- Tài liệu tham khảo
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức 


Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu sau:

- Trình bày đầy đủ các định luật  cơ bản về mạch điện 

- Phân tích rõ cấu tạo, nguyên lý của các mạch  điện - điện tử

- Áp dụng đúng các phương pháp giải mạch

- Trình bày được các chế độ làm việc, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ

2. Kỹ năng
- Tính toán tốt các bài toán về mạch điện

- Thực hiện tốt thí nghiệm về mạch điện, máy điện

3. Thái độ

- Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, dụng cụ học tập

- Cẩn thận, chính xác trong công việc

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như: Nêu vấn đề, phân tích, diễn giải, đàm thoại ...kết hợp với sử dụng các học cụ trực quan, máy tính, máy chiếu, mô hình thực tế để mô tả tỉ mỉ, chính xác các nguyên lý của mạch điện và máy điện

- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mạch điện thực tế, giáo viên bám sát để hỗ trợ học sinh về kỹ năng thực hành với các bài tập thực hành cơ bản.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Chương trình gồm cả phần lý thuyết và phần thực hành, vì vậy giáo viên khi giảng dạy cần nhấn mạnh và đi sâu các vấn đề nghiên cứu để từ đó học sinh biết ứng dụng vào thực tế.
- Khi thực hiện chương trình giáo viên phải sử dụng các tài liệu xuất bản mới cho phù hợp.
4. Tài liệu tham khảo

        - Đặng Văn Đào, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội 2001

        - Nguyễn Bình Thành, Cơ sở lý thuyết mạch – tập 1 và tập 2, NXB Khoa học và kỹ thuật; 1970

        - Đặng Văn Đào, Bài tập kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội 2001

        - PGS-TS Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật điện tử, Nhà xuất bản giáo dục; 1996.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Mã số môn học: MH 16
Thời gian môn học: 45 giờ                                   (Lý thuyết: 22; Thực hành: 23)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học đ​ược bố trí học tr​ước các môn học, mô đun: Anh văn chuyên nghề, Tin học đại cương  và các môn học/mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Trình bày lịch sử của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính. 
- Mô tả thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.
- Giải thích cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý. 
- Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy và một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, siêu vô hướng. 
- Trình bày chức năng và nguyên lý hoạt động của các cấp bộ nhớ, phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài;
- Giải thích các tập lệnh cơ bản trong Assembly.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	I
	Tổng quan

Các thế hệ máy tính

Phân loại máy tính

Thông tin và sự mã hóa thông tin
	2
	2
	
	

	II
	Kiến trúc phần mềm bộ xử lý

Thành phần cơ bản của một máy tính

Tập lệnh

Kiến trúc RISC
	7
	3
	4
	

	III
	Tổ chức bộ xử lý

Đường đi dữ liệu

Bộ điều khiển

Diễn tiến thi hành lệnh mã máy
Ngắt

Kỹ thuật ống dẫn
Siêu ống dẫn
	6
	3
	2
	1(TH)

	IV
	Bộ nhớ

Các loại bộ nhớ

Các cấp bộ nhớ

Truy cập dữ liệu trong bộ nhớ
Bộ nhớ Cache
	8
	4
	4
	

	V
	Thiết bị lưu trữ

Đĩa từ

Đĩa quang
Các loại thẻ nhớ
Các chuẩn về BUS
	6
	3
	2
	1(TH)

	VI
	Ngôn ngữ Assembly

Tổng quan
Cấu trúc chương trình
Các lệnh điều khiển
Ngăn xếp và các thủ tục
	16
	7
	8
	1(TH)

	
	Cộng :
	45
	22
	20
	3(TH)


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
Nội dung chi tiết : 

	        Chương 1: Tổng quan

	Mục tiêu :
	

	       - Trình bày lịch sử phát triển và những thành tựu của máy tính

       - Mô tả được các thành phần cơ bản của một máy vi tính 

      - Trình bày các cách biến đổi cơ bản của hệ thống số, các bảng mã thông dụng được dùng để biểu diễn các ký tự

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1.Các thế hệ máy tính
	Thời gian: 0.5 giờ

	2.Phân loại máy tính
	Thời gian: 0.5 giờ

	3.Thông tin và sự mã hóa thông tin
	                Thời gian: 1 giờ


	        Chương 2 : Kiến trúc phần mềm bộ xử lý

	Mục tiêu:
	

	        - Trình bày tổng quát tập lệnh của các kiến trúc máy tính,  các  kiểu  định  vị  được  dùng  trong  kiến  trúc,  loại  và  chiều  dài  của  toán hạng,  tác  vụ  mà  máy  tính  có  thể  thực  hiện 

        - Mô tả được kiến trúc RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1. Thành phần cơ bản của một máy tính
	Thời gian: 3 giờ

	2. Tập lệnh
	Thời gian: 3 giờ

	3. Kiến trúc RISC
	Thời gian: 1 giờ


	        Chương 3: Tổ chức bộ xử lý

	Mục tiêu:
	

	        - Trình bày nhiệm vụ và cách tổ chức đường đi của dữ liệu trong bộ xử lý

        - Mô tả nguyên tắc vận hành của bộ điều khiển mạch điện tử, bộ điều khiển vi chương trình
        - Trình bày nhiệm vụ của ngắt và tiến trình thi hành lệnh mã máy

        - Kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1. Đường đi dữ liệu
	Thời gian: 1 giờ

	2. Bộ điều khiển
	Thời gian: 1 giờ

	3. Diễn tiến thi hành lệnh mã máy
	Thời gian: 1 giờ

	4. Ngắt
	Thời gian: 1 giờ

	5. Kỹ thuật ống dẫn
	Thời gian: 1 giờ

	6. Siêu ống dẫn
	Thời gian: 1 giờ


	        Chương 4: Bộ nhớ

	Mục tiêu:
	

	        Mô tả được các cấp bộ nhớ và cách thức vận hành của các loại bộ nhớ được giới thiệu để có thể đánh giá được hiệu năng hoạt động của các loại bộ nhớ

	1. Các loại bộ nhớ
	Thời gian: 2 giờ

	2. Các cấp bộ nhớ
	Thời gian: 2 giờ

	3. Truy cập dữ liệu trong bộ nhớ
	Thời gian: 2 giờ

	4. Bộ nhớ Cache
	Thời gian: 2 giờ


	        Chương 5: Thiết bị lưu trữ

	Mục tiêu:
	

	        - Trình bày được cấu tạo, các vận hành của các loại thiết bị lưu trữ và các phương pháp để đảm bảo an toàn dữ liệu lưu trữ
        - Giải thích hệ thống kết nối cơ bản, các bộ phận bên trong máy tính, cách giao tiếp giữa các thiết bị ngoại vi và bộ xử lý. 

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1. Đĩa từ
	Thời gian: 2 giờ

	2. Đĩa quang
	Thời gian: 1 giờ

	3. Các loại thẻ nhớ
	Thời gian: 2 giờ

	4. Các chuẩn về BUS
	Thời gian: 1 giờ


	        Chương 6: Ngôn ngữ Assembly

	Mục tiêu:
	

	        - Trình bày các thành phần cơ bản của Assembly và cấu trúc của 1 chương trình Assembly
        - Khai báo được biến, toán tử, một số hàm cơ bản và các chế độ địa chỉ

        - Giải thích được cú pháp các lệnh điều khiển và sử dụng được các lệnh này

        - Mô tả được ngăn xếp và cách viết chương trình con và cách truyền tham số cho chương trình con

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

	1. Tổng quan
	Thời gian: 1 giờ

	2. Cấu trúc chương trình
	Thời gian: 6 giờ

	3. Các lệnh điều khiển
	Thời gian: 5 giờ

	4. Ngăn xếp và các thủ tục
	Thời gian: 4 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Dụng cụ và trang thiết bị

        + Máy chiếu Projector

        + Máy vi tính

        + Phần mềm : Hệ điều hành, Ngôn ngữ Pascal hoặc C hoặc Assembly.

2. Học liệu

        + Các slide bài giảng

        + Tài liệu h​ướng dẫn môn học kiến trúc máy tính

        + Giáo trình môn kiến trúc máy tính

3. Nguồn lực khác
         Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức: 

- Cách phân loại máy tính. 
- Các thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.
- Cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý. Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy và một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, siêu vô hướng. 
- Chức năng và nguyên lý hoạt động của các cấp bộ nhớ.
- Phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài.
- Các tập lệnh cơ bản trong Assembly.

2. Kỹ năng: 

- Hiệu chỉnh được các thông số để máy tính đạt hiệu xuất cao nhất.

- Thực hiện được các phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

- Viết được các chương trình cơ bản bằng ngôn ngữ Assembly và thực thi chúng.

3. Thái độ: Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1.  Phạm vi áp dụng chương trình


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

- Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi

- Yêu cầu học sinh thực hành và làm các bài tập nhóm (các chuyên đề)

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu  tham khảo

        - NGUYỄN ĐÌNH VIỆT, Kiến trúc máy tính; NXB Đại học quốc gia Hà Nội 
        - VŨ CHẤN HƯNG, Giáo trình kiến trúc máy tính; NXB Giao thông vận tải

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐO LƯỜNG ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
Mã số mô đun: MĐ 17
Thời gian mô đun: 45 giờ ;                      (Lý thuyết: 12 giờ ; Thực hành: 33 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này được học sau một số các môn học kỹ thuật điện - điện tử, với mục đích bổ trợ cho nhau để giúp học sinh hiểu rõ về nguyên lí của thiết bị đo, cách sử dụng thiết bị đo.

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


- Sử dụng được các thiết bị đo.


- Mô tả được nguyên tắc hoạt động của các thiết bị đo.


- Đo và đọc các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.


- Hiểu biết các sai phạm để tránh khi sử dụng các thiết bị đo.


- Vận dụng thiết bị đo để xác định được các linh kiện điện tử hư hỏng.

- Tích cực, tự giác trong học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	 STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	1
	Khái niệm chung về đo lường
	2
	2
	
	

	2
	Dụng cụ đo cơ điện
	10
	3
	7
	

	3
	Dụng cụ đo điện tử
	14
	3
	11
	

	4
	Đo các đại lượng điện và không điện
	16
	4
	12
	

	
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	
	
	3

	
	Cộng
	45
	12
	30
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Khái niệm chung về đo lường                                Thời gian 2 giờ
Mục tiêu:

- Cung cấp các khái niệm cơ bản về đo lường và sai số, các bộ phận chính của một dụng cụ đo điện
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm về đo lường và sai số                                        
1.1. Vị trí của đo lường                                                                      

1.2. Sai số trong đo lường

2. Các bộ phận chính của máy đo                                        

2.1.Mạch đo

2.2. Cơ cấu đo

2.3. các bộ phận phụ                                                                     

Bài 2: Dụng cụ đo cơ điện                                                  Thời gian:10 giờ       
Mục tiêu

 
- Phân loại được các cơ cấu chỉ thị

 
- Khắc phục các sự cố hư hỏng của các cơ cấu 
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Cơ cấu đo từ điện                                            
1.1. Cấu tạo,nguyên lý làm việc

1.2. Đặc điểm, công dụng

1.3. Những chú ý khi sử dụng

2. Cơ cấu đo điện từ                                           
2.1. Cấu tạo,nguyên lý làm việc

2.2. Đặc điểm,công dụng

2.3. Những chú  ý‎ khi sử dụng

3. Cơ cấu đo điện động                                        

3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

3.2. Đặc điểm công dụng

3.3. Những chú ý khi sử dụng

4. Cơ cấu đo cảm ứng                                            
4.1. cấu tạo,nguyên lý làm việc

4.2. Đặc điểm,công dụng

4.3. Những chú ý khi sử dụng

5. Cơ cấu đo tỉ lệ                                                  
5.1. Cấu tạo,nguyên lý làm việc

5.2. Đặc điểm công dụng


Bài 3: Dụng cụ đo điện tử                                                  Thời gian:14 giờ       

  Mục tiêu

  
- Mô tả được nguyên lý  mạch điện trong các dụng cụ đo điện tử tương tự

 
- Sử dụng thành thạo, khắc phục các sự cố hư hỏng trong các máy đo hiện số

  
- Phân tích được sơ đồ mạch,sử dụng,khắc phục các sự cố hư hỏng của máy tạo tín hiệu

  
 - Phân tích được sơ đồ mạch,sử dụng,khắc phục các sự cố hư hỏng của máy hiện sóng

  
 - Phân tích được nguyên tắc cấu tạo của dụng cụ tự ghi

 - Nghiêm túc trong học tập
1. Dụng cụ đo điện tử tương tự                    
1.1. khái niệm chung                                      

1.2. Vôn kế tranzitor                                   
1.3. Vôn kế điện tử xoay chiều                      
1.4. Ôm kế điện tử                                      

1.5. Điện kế điện tử                                      
1.6. Vôn kế điện tử nhiều thang đo               

2 Dụng cụ đo hiện số                                                                           

2.1. Khái niệm chung

2.2. máy đo tần số hiện số

2.3. Vôn kế hiện số

2.4. Đồng hồ vạn năng hiện số

3. Máy tạo tín hiệu                                          

3.1. Khái niệm chung

3.2. Máy tạo hàm

3.3. Bộ tạo xung

4. Máy hiện sóng                                              

4.1. Khaí niệm chung 
4.2. Ống tia điện tử

4.3. Hệ thống mạch điều khiển

4.4. Công dụng

5. Dụng cụ tự ghi                                                

5.1. Khái niệm chung

5.2. Nguyên tắc cấu tạo

5.3. công dụng

        Bài 4: Đo các đại lượng điện và không điện                     Thời gian:16 giờ       

Mục tiêu

 
- Phân tích được sơ đồ nguyên lý của Vôn kế,Am pe kế,oát kế, Ôm kế

 
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo dòng điện,điện áp một chiều và xoay chiều

 
- Trình bày được phương pháp mở rộng giới hạn đo dòng,áp trong mạch một chiều và xoay chiều

 
- Phân tích được sơ đồ nguyên lý của dụng cụ đo điện năng xoay chiều 1 pha,3 pha

 
- Vận dụng được phương pháp đo các đại lượng không điện


- Chấp hành đúng nguyên tắc an toàn trong quá trình đo

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Đo điện áp                                           

1.1. Đo điện áp một chiều

1.1.1. Nguyên lý chung

1.1.2. Cấu tạo,nguyên lý của vôn kế

1.1.3. Phương pháp đo,chọn thang đo

1.2. Đo điện áp xoay chiều

1.2.1. Nguyên lý chung

1.2.2. Mạch đo

1.2.3. Phương pháp đo

1.3. Mở rộng giới hạn đo

1.3.1. Nguyên lý chung

1.3.2. Mở rộng giới hạn đo điện áp một chiều

1.3.3. Mở rộng giới hạn đo điện áp xoay chiều

2. Đo dòng điện                                                 

2.1. Đo dòng điện một chiều

2.1.1. Nguyên lý chung

2.1.2. Cấu tạo,nguyên lý của Ampeke

2.1.3. Phương pháp đo,chọn thang đo

2.2. Đo dòng điện xoay chiều

2.2.1. Nguyên lý chung

2.2.2. Mạch đo

2.2.3. Chọn thang đo

2.3. Mở rộng giới hạn đo

2.3.1. Nguyên lý chung

2.3.2. Mở rộng giới hạn đo dòng một chiều

2.3.3. Mở rộng giới hạn đo dòng xoay chiều

3. Đo công suất                                                     
3.1. Dụng cụ đo công suất

3.1.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

3.1.2. Đặc điểm công dụng

3.2. Đo công suất trong mạch một chiều,mạch xoay chiều một pha

3.2.1. Nguyên lý chung

3.2.2. Sơ đồ đo

3.3. Đo công suất mạch xoay chiều 3 pha

3.3.1. Nguyên lý chung

3.3.2. Sơ đồ mạch đo

4. Đo điện năng                                                    
4.1. Dụng cụ đo điện năng

4.1.1. Cấu tạo,nguyên lý làm việc

4.1.2. Đặc điểm,công dụng

4.2. Đo điện năng mạch một pha

4.2.1. Nguyên lý mạch đo

4.2.2. Cách lắp công tơ

4.3. Đo điện năng xoay chiều 3 pha

4.3.1. Nguyên lý chung

4.3.2. Sơ đồ mạch đo

5. Đo điện trở                                                          
5.1. Đo điện trở bằng V-A

5.2. Đo điện trở bằng cầu đo

5.3. Đo điện trở bằng Ôm kế-Mê gôm kế

6. Đo tần số                                                               
6.1. Dụng cụ đo

6.2. Phương pháp đo

7. Đo các đại lượng không điện                               
7.1. Khái niệm chung

7.2. Các bộ phận chính

7.3. Một số bộ chuyển đổi

7.3.1. Bộ chuyển đổi điện trở

7.3.2. Bộ chuyển đổi điện cảm

7.3.3. Bộ chuyển đổi cảm ứng

7.3.4. Bộ chuyển đổi nhiệt điện


Kiểm tra                                                                                 Thời gian:3 giờ       
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

1.Vật liệu

- Điện trở

- Tụ các loại

- Cuộn dây

- Dây nối

- Dây dẫn điện,nguồn điện

- Đầu cốt các cỡ

2.Dụng cụ, thiết bị


Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

- Bộ thí nghiệm về mạch điện DC

- Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha,3 pha.

- Cầu đo điện trở.

- Project Board cắm linh kiện.

- Nguồn DC,AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- Máy đo các loại ( Máy hiện sóng, máy đo tần số..)

- Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo,các loại máy đo
3. Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng

- Projector

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

- Phòng học bộ môn Đo lường điện – Điện tử đủ điều kiện thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:


Áp dụng hình thức kiểm tra đánh giá giữa lý thuyết và thực hành các trọng tâm cần kiểm tra là

     + Phân tích cấu tạo, nguyên ly làm việc của các loại cơ cấu

     + Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng dụng cụ đo điện tử

     + Đo các đại lượng điện như dòng điện, điện áp, công suất, điện năng

     + Đo các thông số trong mạch điện như điện trở, tần số

     + Đo các đại lượng không điện như nhiệt độ, ánh sáng và các bộ chuyển đổi
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  
1. Phạm vi áp dụng chương trình:        
        Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:                

         - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của  từng chương để chuẩn bị điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy

         - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

         - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm bài thực hành nhận dang các  loại cơ cấu đo, sử dụng các loại đo phổ thông.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

        - Cấu tạo, nguyên ly các loại cơ cấu đo.

        - Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ đo điện tử

        - phương pháp đo các đại lượng, các thông số trong mạch điện AC, DC

4. Tài liệu cần tham khảo: 
       [1]. Ngô Văn Ky, Kỹ thuật đo, Trường Đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh 1993

       [5]. Ngô Diên Tập, Đo lường và điều khiển máy tính, NXBKhoa học và kỹ thuật 1997.

       [10]. Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện, Vụ Trung học chuyên nghiệp- Dạy Nghề. NXB Giáo Dục. 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật số
Mã số mô đun: MĐ 18
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT SỐ

Mã số mô đun: MĐ 18
Thời gian mô đun: 60 giờ ;                 (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 48 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH 07; MH 08; MH 10; MĐ 12 và MĐ 15, MĐ 17  
- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Đọc sơ đồ và phân tích nguyên lý hoạt động của mạch

- Đo thử, kiểm tra mạch điều khiển

- Phán đoán nguyên nhân gây hư hỏng

- Thay thế mới và tương đương linh kiện hư hỏng
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Nội dung
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Các quan hệ logic cơ bản và thông dụng
	03
	02
	01
	

	2
	Vi mạch số thông dụng
	6
	01
	05
	

	3
	 Mạch tổ hợp
	12
	03
	8
	01

	4
	Mạch tuần tự
	12
	03
	8
	01

	5
	Mạch ghi dịch
	09
	01
	7
	01

	6
	Mạch đếm
	09
	01
	8
	

	7
	Mạch giao tiếp D/A, A/D
	09
	01
	7
	01

	
	Tổng
	60
	12
	44
	04


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các quan hệ logic cơ bản và thông dụng              Thời gian: 03 giờ

Mục tiêu: 


- Sử dụng thành thạo các phần tử logic cơ bản.


- Ghép nối được các phần tử Logic trong mạch số.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Các hàm logic và các cổng cơ bản.

2. Thiết lập hàm Boole.

3. Đơn giản hàm Boole.


Bài 2: Vi mạch số thông dụng                                           Thời gian: 06 giờ

Mục tiêu: 


- Sử dụng thành thạo các vi mạch  thông dụng.


- Ghép nối được các vi mạch  trong mạch số.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Họ TTL 

2. Họ CMOS 

3. Giao tiếp giữa các họ logic

4. Sơ lược về PLA và PAL


Bài 3: Mạch tổ hợp                                                             Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 


- Thiết kế, lắp ráp và khảo sát các mạch phân kênh dùng cổng lôgic.


- Sử dụng DEMUX, Mux  thiết kế mạch lôgic
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Bộ dồn kênh (Mux) và phân kênh (Demux)
2. Nguyên tắc dồn kênh

3. Thực hiện hàm logic bằng bộ dồn kênh

4. Bộ dồn kênh họ TTL

5. Nguyên tắc phân kênh

6. Thực hiên hàm logic bằng bộ phân kênh

7. Bộ phân kênh họ TTL


Bài 4: Mạch tuần tự                                                            Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 


- Thiết kế và lắp ráp hoàn thiện bộ đếm Modul bất kỳ (đồng bộ và không đồng bộ) từ các Trigơ, sau đó khảo sát.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Các loại FF cơ bản:
2. RS – FF

3. D – FF

4. JK – FF

5. T – FF


Bài 5: Mạch ghi dịch                                                         Thời gian: 09 giờ

Mục tiêu: 


- Thiết kế, lắp ráp và khảo sát các bộ ghi dịch từ các Trigơ.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Nguyên lý chung

2. Phân loại

3. Ứng dụng

4. Mạch ghi dịch TTL


Bài 6: Mạch đếm                                                                 Thời gian: 09 giờ

Mục tiêu: 


- Thiết kế và lắp giáp được các mạch đếm đồng bộ và bộ đếm không đồng bộ.


- Lựa chọn các loại IC số thông dụng để tạo thành bộ đếm theo yêu cầu cho trước.






            
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Phân loại

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3. Ứng dụng

4. Mạch đếm TTL và CMOS


Bài 7: Mạch giao tiếp D/A, A/D                                        Thời gian: 09 giờ 
Mục tiêu: 


Lắp ráp và kiểm tra được các thông số của bộ biến đổi A/D và D/A dùng các loại IC số thông dụng.






             
1. Mạch chuyển đổi số-tương tự (DAC).

2. Mạch chuyển đổi tương tự-số (ADC).


Các bài thực tập:

        Bài 01:  Các cổng lôgic cơ bản

Mục tiêu: 

       - Sử dụng thành thạo các phần tử logic cơ bản.

       - Ghép nối được các phần tử Logic trong mạch số.

Khảo sát nguyên lý, đặc tính của các phần tử, lôgic cơ bản (AND, OR, NOT, NAND, NOR).


Bài 02: Các cổng lôgic thông dụng.

Mục tiêu: 

       - Sử dụng thành thạo các phần tử logic thông dụng.

       - Ghép nối được các phần tử Logic trong mạch số.

       - Khảo sát nguyên lý, đặc tính của các phần tử lôgic thông dụng (XOR, XNOR, các cổng truyền, cổng 3, trạng thái)


Bài 03: Trigơ RS.

Mục tiêu: 

       - Giải thích được nguyên lý hoạt động, lập được giản đồ thời gian cho các loại Trigơ RS.

       - Khảo sát nguyên lý, phương trình và giản đồ thời gian của các loại Trigơ RS.

Bài 04:  Trigơ JK.

Mục tiêu: 

        - Giải thích được nguyên lý hoạt động, lập được giản đồ thời gian cho các loại Trigơ JK.
        - Khảo sát nguyên lý, phương trình và giản đồ thời gian của các loại Trigơ JK.

Bài 05: Trigơ D
Mục tiêu: 
   - Giải thích được nguyên lý hoạt động, lập được giản đồ thời gian cho các loại Trigơ D.
Khảo sát nguyên lý, phương trình và giản đồ thời gian của các Trigơ D.

Bài 06: Trigơ T.

Mục tiêu: 

        - Giải thích được nguyên lý hoạt động, lập được giản đồ thời gian cho các loại Trigơ T.
Khảo sát nguyên lý, phương trình và giản đồ thời gian của các Trigơ T.

Bài 07: Các họ IC lôgic thông dụng.

Mục tiêu: 

        - Sử dụng được các họ IC số 74XX và 4XXX.

        - Ghép nối được các họ IC này với nhau.
Tìm hiểu về các họ IC số 74xx và 4xxx. Các thông số kỹ thuật của mỗi họ và cách đọc bảng trạng thái.

Bài 08: Xây dựng mạch tổ hợp theo hàm cho trước.

Mục tiêu: 

        - Thiết kế được một số mạch Logic theo yêu cầu cho trước.

        - Lựa chọn các loại IC số phù hợp với công việc thực hiện.
Thực hiện xây dựng mạch tổ hợp theo hàm cho trước và lựa chọn IC để thực hiện hàm đã cho (các bài toán cụ thể)

 Bài 09:  Bộ đếm nhị phân (đếm thuận)

Mục tiêu: 

        - Thiết kế và lắp giáp được các mạch đếm đồng bộ và bộ đếm không đồng bộ.

        - Lựa chọn các loại IC số thông dụng để tạo thành bộ đếm theo yêu cầu cho trước.
Khảo sát các IC đếm thông dụng.

Bài 10: Bộ đếm nhị phân (đếm nghịch)

Mục tiêu: 

        Thiết kế và lắp ráp hoàn thiện bộ đếm nghịch nhị phân (đồng bộ và không đồng bộ) từ các Trigơ, sau đó khảo sát.
Khảo sát các IC đếm thông dụng.


 Bài 11:  Bộ đếm thập phân (đếm thuận)

Mục tiêu: 

        - Thiết kế và lắp ráp thiện bộ đếm thuận thập phân (đồng bộ và không đồng bộ) từ các Trigơ, sau đó khảo sát.
Khảo sát các IC đếm thập phân thông dụng.

Bài 12: Bộ đếm thập phân (đếm nghịch)

Mục tiêu: 

        - Thiết kế và lắp ráp thiện bộ đếm nghịch thập phân (đồng bộ và không đồng bộ) từ các Trigơ, sau đó khảo sát.
Khảo sát các IC đếm thông dụng.

Bài 13:  Bộ đếm Modul bất kỳ.

Mục tiêu: 

        - Thiết kế và lắp ráp hoàn thiện bộ đếm Modul bất kỳ (đồng bộ và không đồng bộ) từ các Trigơ, sau đó khảo sát.
Khảo sát các IC đếm thông dụng.

Bài 14: Các bộ ghi dịch vào/ra nối tiếp và song song.

Mục tiêu:
        - Thiết kế, lắp ráp và khảo sát các bộ ghi dịch từ các Trigơ.
Khảo sát các IC ghi dịch thông dụng.

Bài 15: Mạch đổi mã, giải mã.

Mục tiêu: 

        - Thiết kế, lắp ráp và khảo sát các mạch đổi mã, giải mã dùng cổng lôgic.
Khảo sát các IC đổi mã, giải mã thông dụng.

Bài 16: Mạch dồn kênh MUX.

Mục tiêu: 

        - Thiết kế, lắp ráp và khảo sát các mạch dồn kênh dùng cổng lôgic.

        - Sử dụng MUX thiết kế mạch lôgic.
Khảo sát các IC dồn kênh thông dụng.

Bài 17: Mạch phân kênh DEMUX.

Mục tiêu: 

        - Thiết kế, lắp ráp và khảo sát các mạch phân kênh dùng cổng lôgic.

        - Sử dụng DEMUX thiết kế mạch lôgic
Khảo sát các IC phân kênh thông dụng.

Bài 18: Mạch so sánh hai số nhị phân.

Mục tiêu:

        - Lắp ráp, khảo sát các mạch so sánh hai số nhị phân.
Khảo sát các IC so sánh thông dụng.

Bài 19: Mạch cộng hai số nhị phân.

Mục tiêu:

        - Lắp ráp, khảo sát các mạch cộng hai số nhị phân.
Khảo sát các IC cộng thông dụng.

Bài 20: Mạch chuyển đổi A/D và D/A.

Mục tiêu: 

        - Lắp ráp và kiểm tra được các thông số của bộ biến đổi A/D và D/A dùng các loại IC số thông dụng.
Khảo sát các IC chuyển đổi A/D và D/A thông dụng.

Bài 21: Mạch dãy đồng bộ.

Mục tiêu:

        - Ứng dụng thiết kế bài toán theo yêu cầu.
Phương pháp thiết kế mạch dãy đồng bộ.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

Vật liệu:


        Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.

Dụng cụ và trang thiết bị:

        - Máy chiếu, máy tính cá nhân

        - Các phần tử chính cho thí nghiệm: 

        + Bộ nguồn DC 24 V

        + Bộ nhập các tín hiệu vào

        + Bộ dây điện 

        + Đồng hồ đo điện 

Linh kiện:
        - Vi mạch số các loại

        - Điện trở, tụ, rờ le, Led các loại

        - Mạch in, dây nối chì hàn…..

Thiết bị:

        - Máy hiện sóng 2 tia có memory

        - Mỏ hàn, kềm cắt, kềm nhọn…

        - Đồng hồ VOM

        - Dụng cụ tháo, ráp vi mạch

        - Kit thực tập và mô hình kèm theo

Học liệu:

        - Giáo trình kỹ thuật số.

        - Sổ tay vi mạch số 

        - Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.

        - Đĩa CD mô phỏng.

Nguồn lực khác:

        Phòng  thí nghiệm.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiến thức:

        -  Nguyên lý hoạt động một số loại vi mạch số từ đó xây dựng các mạch Logic cơ bản dựa trên các phần tử AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR-TRIGƠ.

        - Thiết kế và hiệu chỉnh các thông số thông dụn sử dụng các vi mạch số.
2. Kỹ năng:

        - Khảo sát được nguyên lý hoạt động một số loại vi mạch số từ đó xây dựng các mạch Logic cơ bản dựa trên các phần tử AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR-TRIGƠ.

        - Thiết kế và hiệu chỉnh các thông số thông dụn sử dụng các vi mạch số.

        - Biết cách dò tìm và xử lý lỗi của mạch số.

3. Thái độ:

        - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

        - Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

        Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

        - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

        - Các bài thí nghiệm cần thực hiện theo thứ tự của hệ thống, có thể thêm vào các bài tập ứng dụng.

        - Trong phần thực hành, giáo viên cần phải ôn lại các kiến thức có liên quan và trình bày kỹ lưỡng các bước tiến hành. Sau mỗi bài tập phải thu lại các báo cáo để đánh giá trình độ hiểu biết của học sinh. Giảng dạy các bài thực hành cần có mô hình, vật thật, các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây.

        - Trong 21 bài thực tập, Giáo viên giảng dạy chọn ra các bài thí nghiệm tương ứng với phần lý thuyết đã dạy.

        - Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

 [1]. Đỗ Xuân Thụ – Kỹ thuật điện tử – NXB Giáo dục – 1995.

 [2]. Đặng Văn Chuyết – Kỹ thuật điện tử số – NXB giáo dục – 1997.

 [3]. Võ Trí An – Kỹ thuật điện tử số ứng dụng – NXBKHKT – 1994

 [4].  Nguyễn Thúy Vân – Kỹ thuật số – NXBKHKT – 1996

 [5].  Nguyễn Thúy Vân – Thiết kế lôgic mạch số – NXBKHKT – 1996

 [6].  Dương Minh Trí – Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn – NXB Khoa học kỹ thuật 1997

 [7]. ELWE. Digital experiment.

 [8].  TS. Nguyễn Viết Nguyên, Giáo trình kỹ thuật số - NXB Giáo dục 2002
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Nhập môn cơ điện tử

Mã số mô đun: MĐ 19
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun: MĐ  19
Thời gian mô đun: 30 giờ;                          (Lý thuyết: 12 giờ; Bài tập: 18 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Trước khi bắt đầu học mô đun này học sinh phải học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Là mô đun  bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Giải thích được Cơ điện tử là gì


- Giải thích được các yếu tố thành phần trong hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.


- Nhận biết các loại hình thông tin trong hệ thống cơ điện tử.


- Phân biệt các dạng sản phẩm cơ điện tử trong công nghiệp.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
2
3
4
5

6
	Các khái niệm cơ bản cơ điện tử
Khái niệm điều khiển và điều chỉnh.

Cơ cấu chấp hành.

Kỹ thuật đo lường, cảm biến.
Khái niệm xử lý thông tin trong hệ thống cơ điện tử

Các ví dụ điển hình hệ thống cơ điện tử.
Kiểm tra
	3

6

5

4

6

6


	3

2

1

1

3

2


	0
4

4

3

2

3
	01

01

	
	Cộng
	30
	12
	16
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

        Bài 1: Khái niệm cơ bản cơ điện tử                                     Thời gian:3 giờ

Mục tiêu: 

        - Nhận biết rõ khái niệm cơ điện tử là gì.

        - Chức năng, cấu trúc của hệ thống cơ điện tử;
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1.  Khái niệm cơ bản về cơ điện tử

2.  Phân tích quá trình của hệ thống cơ điện tử

3. Thiết lập mô hình và chức năng hệ thống cơ điện tử

4. Phác thảo hệ thống cơ điện tử

        Bài 2: Khái niệm điều khiển và điều chỉnh.                        Thời gian:6 giờ

Mục tiêu: 

        - Nhận biết rõ khái niệm chức năng xử lý thông tin: phương thức điều khiển, điều chỉnh trong hệ thống cơ điện tử.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Kỹ thuật điều khiển:

- Đại số Boolle.

- Điều khiển mạch tổ hợp.

- Điều khiển mạch trình tự.

- Vấn đề mô hình hóa hệ thống điều khiển số.

- Mô tả hệ thống điều khiển số.

2. Giới thiệu mạch điều chỉnh

        Bài 3: Cơ cấu chấp hành.                                                     Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: 

        - Nhận biết rõ khái niệm chức năng cơ cấu chấp hành

        - Nhận biết các cơ cấu truyền động trong cơ điện tử.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Kết cấu và phương thức làm việc của cơ cấu chấp hành.

2. Cơ cấu chấp hành điện từ 


        - Cơ sở của phần tử chuyển đổi điện động.


        -  Kết cấu của phần tử chuyển đổi điện động.



        -  Cơ sở của phần tử chuyển đổi điện từ.

        -  Các dạng kết cấu và thông số đặc trưng của phần tử chuyển đổi điện từ.
3. Cơ cấu chấp hành thủy khí.



        -  Ưu nhược điểm của cơ cấu chấp hành thuỷ lực, điện, khí nén.


        -  Các dạng kết cấu đặc biệt của cơ cấu chấp hành thủy lực.

        -  Các dạng kết cấu đặc biệt của cơ cấu chấp hành khí nén.


4. Các loại cơ cấu chấp hành đặc biệt:


        -  Tổng quan.



        -  Cơ sở (nguyên lý) cơ cấu chấp hành điện ứng suất (piezoelektrics).

        -  Các dạng kết cấu và thông số đặc trưng của cơ cấu chấp hành. 
  
     

        -  Động cơ sevor

        Bài 4: Kỹ thuật đo lường, cảm biến                                    Thời gian:4 giờ

Mục tiêu: 

        - Nhận biết rõ khái niệm chức năng, nhiệm vụ  cơ cấu đo lường

        - Nhận biết các loại cảm biến  trong cơ điện tử.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Kỹ thuật đo lường:

        -  Đaị lượng đo và đơn vị đo.

        -  Phần tử nhận và chuyển đổi đại lượng đo.

        -  Đặc trưng đại lượng đo.

        -  Phương pháp đo tuyết đối.

        -  Phương pháp đo tương đối.

2. Các thông số đặc trưng cảm biến.


3. Giới thiệu các loại cảm biến

        - Đo độ dịch chuyển và góc.

        - Phương pháp đo bằng biến áp.

        - Phương pháp đo bằng điện từ.

        - Phương pháp đo bằng cảm biến trường điện từ.

        - Phương pháp đo bằng điện dung.


        - Phương pháp đo theo nguyên lý sóng âm.


        - Phương pháp đo theo nguyên lý nam châm điện từ.


        - Đo vận tốc.

        - Đo gia tốc.

        - Đo lực và mônen.

        Bài 5: Khái niệm xử lý thông tin trong hệ thống cơ điện tử.

                                                                                                       Thời gian:6 giờ

Mục tiêu: 

        - Nhận biết rõ khái niệm dòng thông tin trong hệ thống cơ điện tử ( cơ – điện – điều khiển)

        - Nhận biết thông tin tương tự (Analog), thông tin số (Digital).

        - Các dạng mã hoá thông tin thông tin khác nhau

        - Chu trình xử lý thông tin
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Một số hệ đếm điển hình

2. Chuyển đổi cơ số

3. Mã số

4. Dữ liệu và mã hoá dữ liệu

5. Bài tập ứng dụng

        Bài 6: Các ví dụ điển hình hệ thống cơ điện tử.                 Thời gian:6 giờ

Mục tiêu: 

        - Nhận biết rõ khái niệm dòng thông tin trong hệ thống cơ điện tử (cơ – điện – điều khiển)

        - Nhận biết sự liên kết các phần tử cơ điện tử.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Mô hình nồi cơm điện tự động.

2. Mô hình máy ép nhựa.

3. Máy điều khiển theo chương trình số CNC.

4. Mô hình phân loại sản phẩm tự động.

5. Mô hình rôbốt công nghiệp.

6. Học sinh tự tìm tòi mô hình và phân tích tổng quan chức năng và dòng thông tin trong mô hình.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

        Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:

        Máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu:

        - Video về  cơ điện tử

        - Tài liệu về cơ điện tử

        - Tài liệu phát tay

4. Nguồn lực khác:

        Xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, các mô hình cơ điện tử

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiến thức:

        - Trình bày đầy đủ những thành phần cơ bản cuả cơ điện tử

        - Trình bày đầy đủ dòng thông tin trong cơ điện tử

        - Trình bày tổng quan về hình thức xử lý trong cơ điện tử

        - Trình bày cơ cấu truyền dẫn trong cơ điện tử

        - Được đánh giá bằng bài kiểm tra viết và vấn đáp đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

  
- Khả năng học sinh tự tìm tòi, đề xuất thiết bị cơ điện tử và phân tích tổng quan chức năng và dòng thông tin trong thiết bị đó

  
- Được đánh giá bằng đề xuất và khả năng phân tích mô hình mà học sinh đề xuất.

3. Thái độ:


- Có trách nhiệm, cẩn thận. 

- Được đánh giá bằng quan sát có bảng kiểm.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:


- Trình bày đầy đủ dòng thông tin trong cơ điện tử, trình bày tổng quan về hình thức xử lý trong cơ điện tử, trình bày cơ cấu truyền dẫn trong cơ điện tử bằng các ví dụ điển hình. 


- Sau mỗi bài cần giao bài tập để làm ngoài giờ. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Phương, Phạm Bạch Dương, Hệ thống Cơ điện tử - ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh, 2007

- Werner Roddeck 

- Einfuehrung in die  Mechatronik, B.G. Teubner Stuttgart
1997

- Nguyễn Văn Khang, Cơ điện tử, Nxb KH &KT 2008 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 20
Thời gian mô đun:       60 giờ                    ( Lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 48 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN


- Vị trí: Mô đun có thể được bố trí học song song các môn học cơ sở: MH07, MH08, MH09, MH10, MH11, MH13, MH14; học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề khác.


- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Lựa chọn và sử dụng các loại dụng cụ cần thiết cho công việc cơ bản điện và trình bày được công dụng của chúng.                          

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp mạch điện và thực hiện theo đúng các bước của qui trình lắp ráp.

- Sử dụng thành thạo và đúng chức năng các thiết bị, dụng cụ tương ứng.

- Tháo, lắp, bảo dưỡng, hiệu chỉnh được một số thiết bị điện, máy điện thong dụng trong hệ thống cơ điện tử

- Bảo quản tốt các thiết bị, dụng cụ, sản phẩm.

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.

- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	An toàn điện
	2
	2
	
	

	2
	Kỹ thuật cơ bản điện
	10
	2
	8
	

	3
	Tháo lắp, bảo dưỡng khí cụ điện
	12
	2
	10
	

	4
	Lắp đặt các mạch điện cơ bản máy công nghiệp
	14
	4
	10
	

	5
	Kỹ thuật tháo lắp, bảo dưỡng máy điện
	18
	2
	16
	

	6
	Kiểm tra kết thúc
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	60
	12
	44
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
	       Bài 1 An toàn điện

	Thời gian:2 giờ 


Mục tiêu: 
         - Trình bày được qui tắc an toàn điện.

         - Phân tích được nguyên nhân gây mất an toàn trong quá trình thực hành nghề điện.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Tác hại của dòng điện với cơ thể con người.

2. Nguyên nhân của các tai nạn điện.

3. An toàn điện trong sản xuất và sinh hoạt.

4. Phương pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn điện.

	       Bài 2 Kỹ thuật cơ bản điện

	Thời gian:10 giờ


Mục tiêu: 

        -  Sử dụng thành thạo, đúng chức năng các đồng hồ đo điện.

        -  Sử dụng thành thạo máy khoan điện cầm tay.

        -  Thực hiện được công việc nối dây, kẹp đầu cốt, nối dây bằng mỏ hàn điện.

        -  Biết tổ chức nơi làm việc gọn gang, ngăn nắp.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ đo điện.

2. Kỹ thuật sử dụng máy khoan điện.

3. Kỹ thuật nối dây dẫn điện.

4. Kỹ thuật láng, hàn thiếc các mối nối.

	       Bài 3Tháo lắp, bảo dưỡng khí cụ điện

	Thời gian:12 giờ 


Mục tiêu: 

        - Biết cách tháo lắp, bảo dưỡng khí cụ điện thông dụng.

        - Lựa chọn đúng và kiểm tra được thông số của khí cụ điện theo yêu cầu láp đặt
        - Biết khắc phục những hư hỏng hoặc thay thế các khí cụ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho sử dụng


- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Tháo lắp, bảo dưỡng cầu chì,công tắc, ổ cắm điện.

2. Tháo lắp, bảo dưỡng cầu dao, áp tô mát.

3. Tháo lắp, hiệu chỉnh rơ le nhiệt, rơ le dòng.

	      Bài 4 lắp đặt các mạch điện cơ bản máy công 
                nghiệp

	Thời gian:14 giờ 




Mục tiêu:

       -  Đọc được bản vẽ nguyên lý mạch điện.

       -  Vẽ được sơ đồ lắp ráp mạch điện.

       -  Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, dụng cụ lắp ráp mạch điện.

       -  Lắp ráp đúng thao bản vẽ, đảm bảo kỹ thuật, tiếp xúc điện chắc chắn, đi dây gọn, đẹp.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Lắp ráp mạch điều khiển động cơ bằng bộ khởi động từ đơn.

2. Lắp ráp mạch điều khiển động cơ bằng bộ khởi động từ kép.

3. Lắp ráp mạch điện tự động giới hạn hành trình.

4. Lắp ráp mạch điện tự động đảo chiều quay động cơ điện dùng rơ le thời gian.

	        Bài 5 Kỹ thuật tháo lắp, bảo dưỡng máy điện
	Thời gian:18 giờ 




Mục tiêu: 

         - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của mỗi loại máy điện.

         - Tháo lắp máy động cơ điện, máy biến áp đúng qui trình, đảm bảo kỹ thuật, an toàn.

         - Bảo dưỡng và kiểm tra được thong số các máy điện đảm bảo cho máy làm việc tốt.

         - Sáng tạo trong công việc nghề điện.

1. Tháo lắp, bảo dưỡng máy biến áp 1 pha. 

2. Tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện 1 pha.

3. Tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện 3 pha.

Kiểm tra kết thúc




                                      Thời gian:4 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

-  Vật liệu cách điện.

-  Giẻ sạch.

-  Dầu, mỡ.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy khoan cầm tay, dụng cụ nghề điện.

- Dây dẫn điện, đồng hồ đo.

3. Học liệu:

- Giáo trình thực hành điện cơ bản, phiếu hướng dẫn qui trình thực hành.

- Bản vẽ treo tường, tranh ảnh về các mạch điện, máy điện.

4. Nguồn lực khác:

Xưởng thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Kiến thức:

- Mô tả được phương pháp lắp ráp mạch điện, máy điện.

- Nhận dạng và chỉ ra được công dụng của từng loại thiết bị, dụng cụ liên quan.

- Trình bày đầy đủ và giải thích rõ các yếu tố trong quá trình thực hiện lắp ráp, bảo dưỡng thiết bị điện.

- Đánh giá được các nguyên nhân gây mất an toàn, các sai hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Được đánh giá qua các bài viết, câu hỏi miệng, trắc nghiệm điền khuyết đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng: 
- Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh phương pháp quan sát với bảng kiểm/thang điểm thông qua kiểm tra bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:
- Tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Thực hiện thao tác;

- Định mức thời gian;

- Tổ chức nơi làm việc; 

- An toàn lao động.

3. Thái độ: 

Đánh giá thái độ thông qua: cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, tinh thần làm việc nhóm, làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm và hợp tác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí  từng bài học. 

- Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay  nên  phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng mamg tính thực tế. 

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Trọng tâm của mô đun là thao tác thành thạo công việc cơ bản nghề điện, đảm bảo an toàn.

4. Tài liệu tham khảo:

[1].Vũ Gia Hanh- Máy điện (1; 2) – NXB KHKT 2008.

[2]. Vũ Quang Hồi – Trang bị điện - điện tử công nghiệp – NXB GD 2000.

[3]. Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn - Thực hành điện & điện tử - NXB Đà Nẵng


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 21
Thời gian mô đun:       60 giờ                     ( Lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 48 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN


- Vị trí: Là mô đun chuyên nghề, có thể được bố trí học song song các môn học cơ sở: MH07, MH08, MH09, MH10, MH11, MH13, MH14.

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Lựa chọn và sử dụng các dụng cụ cần thiết cho thực hành điện tử cơ bản và trình bày được công dụng của chúng.                          


- Chọn và kiểm tra được linh kiện phù hợp yêu cầu thiết kế mạch điện tử.


- Vẽ đúng sơ đồ, lắp ráp được mạch điện theo thiết kế.


- Kiểm tra được thông số mạch sau khi lắp, đánh giá được chất lượng và hiệu chỉnh theo yêu cầu ký thuật.


- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.


- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Kiểm tra chất lượng linh kiện điện tử
	6
	1
	5
	

	2
	Thực tập hàn
	6
	2
	4
	

	3
	Lắp ráp mạch nguồn
	16
	3
	13
	

	4
	Lắp ráp các mạch khuếch đại
	13
	3
	10
	

	5
	Lắp ráp mạch dao động đa hài, mạch tạo xung
	15
	3
	12
	

	6
	Kiểm tra kết thúc
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	60
	12
	44
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
	        Bài 1 Kiểm tra chất lượng linh kiện điện tử
	Thời gian:6 giờ 


Mục tiêu: 
         -  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo, kiểm tra và các dụng cụ chuyên dung trong công việc thuộc chuyên môn điện tử

        -  Đánh giá được chất lượng linh kiện điện tử thông qua các dụng cụ đo.

        - Có khả năng tư duy sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

1. Kiểm tra chất lượng linh kiện bằng đồng hồ vạn năng.

2. Đọc các thông số kỹ thuật của linh kiện.

3. Xác định cực tính, các chân của linh kiện bằng đồng hồ vạn năng.

4. Thực hành tháo lắp các linh kiện trên panel.

5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

	        Bài 2 Thực tập hàn

	Thời gian:6 giờ 


Mục tiêu: 

         -  Sử dụng thành thạo mỏ hàn điện.

         -  Thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Giới thiệu chung về dụng cụ và vật liệu hàn.

2. Phương pháp hàn mạch điện tử.

3. Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ hàn.

4. Các dạng lỗi mối hàn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

	        Bài 3 Lắp ráp mạch nguồn

	Thời gian:16 giờ 


Mục tiêu: 

         -  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng của các mạch nguồn.

         -  Lắp đúng, đảm bảo thông số kỹ thuật các mạch nguồn.

         -  Thao tác thành thạo, đảm bảo an toàn trong công việc.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Lắp mạch chỉnh lưu 1 nửa chu kỳ.

2. Lắp mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ.

3. Lắp mạch chỉnh lưu cầu 1. 

4. Lắp mạch chỉnh lưu tạo nguồn điện áp đối xứng.

5. Lắp mạch ổn áp dung tranzitor.

6. Lắp mạch ổn áp dung IC.

7. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, cách hạn chế và khắc phục.

	       Bài 4 Lắp ráp các mạch khuếch đại 
	Thời gian:13 giờ


Mục tiêu: 

        - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại.

        - Tính toán và lắp được mạch khuếch đại hoàn chỉnh.

        - Sử dụng thiết bị dụng cụ cẩn thận, đúng kỹ thuật và an toàn.

1. Vẽ và phân tích sơ đồ nguyên lý.

2. Kiểm tra chất lượng linh kiện.

3. Lắp ráp mạch theo yêu cầu kỹ thuật.

4. Kiểm tra thong số của mạch bằng đồng hồ vạn năng và máy hiện sóng.

5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

	        Bài 5 Lắp ráp mạch dao động đa hài, mạch tạo xung
	Thời gian:15 giờ 


Mục tiêu: 

        -  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của mạch đa hài, mạch tạo xung .

        -  Chọn đúng dụng cụ, thực hành đúng  trình tự và an toàn.

        -  Có khả năng tư duy sáng tạo, thao tác chính xác, cẩn thận.

1. Mạch đa hài và mạch tạo xung cơ bản.

2. Tính chọn và kiểm tra linh kiện thiết bị.

3. Lắp ráp mạch theo yêu cầu thiết kế.

4. Hiệu chỉnh và kiểm tra mạch.

5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

Kiểm tra kết thúc




                                       Thời gian:4 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

- Panel thực hành.

- Linh kiện điện tử các loại

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Mỏ hàn, thiếc hàn.

- Dụng cụ đo, kiểm tra linh kiện và thông số của mạch điện tử.

- Máy chiếu, máy tính, phần mềm ứng dụng mô phỏng mạch điện tử.

3. Học liệu:

Giáo trình kỹ thuật điện tử, phiếu hướng dẫn thực hành.

4. Nguồn lực khác:

Phòng học chuyên môn điện tử.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Kiến thức:

- Linh kiện điện tử; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch điện tử cơ bản.

- Phương pháp kiểm tra, lắp ráp, hiệu chỉnh thong số các mạch điện tử.

- Các nguyên nhân gây mất an toàn và biện pháp khắc phục.

2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh phương pháp quan sát với bảng kiểm/thang điểm thông qua kiểm tra bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Thực hiện thao tác;

- Định mức thời gian;

- Tổ chức nơi làm việc; 

- An toàn lao động.

3. Thái độ: Đánh giá thái độ của học sinh thông qua: Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, tinh thần làm việc nhóm, làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm và hợp tác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí  từng bài học. 

- Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy nên  phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng mang tính thực tế. 

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

      Thao tác lắp đặt, kiểm tra linh kiện và mạch điện tử.

4. Tài liệu tham khảo:

      [1]. Đỗ Thanh Hải - Điện tử căn bản – NXB Thanh niên 1999.

      [2]. Phạm Minh Hà - Kỹ thuật mạch điện tử - NXB KHKT 1995.

      [3]. Trần Thế San; Nguyễn đức Phấn - Thực hành điện & điện tử - NXB Đà  Nẵng. 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC
Mã số mô đun: MĐ 22
Thời gian mô đun: 90 giờ;                   ( Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 60giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Tr​ước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở và một số môn học chuyên môn, môn học này nên học cuối khóa học.


- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC; So sánh các ưu nhược điểm với bộ điều khiển có tiếp điểm và các bộ lập trình cở nhỏ khác.

- Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của PLC.

- Phương pháp kết nối dây giữa PC - CPU và thiết bị ngoại vi.

- Thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Phân tích luận lý một số chương trình đơn giản. 

- Kết nối thành thạo phần cứng của PLC - PC với thiết bị ngoại vi.

- Viết chương trình, nạp trình để thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Phân tích luận lý một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục. 

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu 
	  1
	1
	
	

	2
	Tập lệnh cơ bản của PLC.
	18
	7
	11
	1

	3
	Các tập lệnh của dữ liệu.
	18
	5
	13
	1

	4
	Các phép toán số của PLC
	18
	8
	11
	2

	5
	Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC.
	36
	9
	47
	2

	
	Cộng:
	90
	30
	54
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:  
 
Bài mở đầu                                                                           Thời gian:1.giờ

Mục tiêu

   - Nhận biết các loại điều khiển: Rơ le, PLC

   - Trình bày được ưu nhược điểm cuả điều khiển PLC
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Khái quát chung về PLC
2. Các bước thiết lập hệ điều khiển bằng rơ le và lập trình nhớ.

3. Sự khác nhau giữa hệ điều khiển bằng rơ le điện và hệ điều khiển theo lập trình nhớ.

4. Hệ điều khiển lập trình nhớ (PLC) có những ưu điểm. 


Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình                         Thời gian:18.giờ
Mục tiêu:

        - Trình bày được cấu trúc và nhiệm vụ các khối chức năng của PLC.

        - Thực hiện đ​ược sự kết nối giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.
        -  Mô tả được cấu trúc của chương trình PLC
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Tổng quát về điều khiển lập trình                                                                       
1.1. Điều khiển nối cứng và điều khển lập trình.                                                                          
1.1.1. Điều khiển nối cứng.

1.1.2. Điều khển lập trình.

1.2. Cấu trúc của một PLC.                                                                            
1.2.1. Sơ đồ khối cấu trúc của một PLC.

1.2.2. Chức năng các khối của PLC

1.3. Thiết bị điều khiển lập trình.
1.3.1. Địa chỉ các ngõ vào/ ra.

1.3.2. Phần chữ chỉ vị trí và kích thước của ô nhớ.

1.3.3. Phần số chỉ địa chỉ của byte hoặc bit trong miền nhớ đã xác định.

1.3.4. Cấu trúc bộ nhớ của.

1.4. Xử lý chương trình.

1.4.1. Vòng quét chương trình.

1.4.2. Cấu trúc chương trình.

1.4.4. Phương pháp lập trình.

1.5. Cài đặt và sử dụng phần mềm.

1.5.1.Những yêu cầu đối với máy tính PC.

1.5.2.Cài đặt phần mềm lập trình ứng dụng.

   
Bài 2: Các tập lệnh của dữ liệu                                      Thời gian:18 giờ
Mục tiêu:
        - Trình bày được các chức năng của Set (S) và Reset (R), counter, Timer (bộ đếm, Bộ định thời). 

        - Lập trình, kết nối, chạy thử  các chức năng của S, R, Timer, counter trong các bài toán thực tế.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Các liên kết logic

1.1. Các lệnh vào/ra và các lệnh tiếp điểm đặc biệt.

1.2. Các lệnh liên kết logic cơ bản.

1.3. Liên kết các cổng logic cơ bản.

1.4. Bài tập ứng dụng.

2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm.

2.2.1. Lệnh SET (S) và RESET (R).


2.2.2. Các ví dụ

2.3. Timer.

2.3.1. On - Delay Timer (TON).

2.3.2. Retentive On - Delay Timer (TONR).

2.4. Couter (Bộ đếm).
2.4.1. Bộ đếm lên (Counter up).

2.4.2. Bộ đếm lên/ xuống (Counter up - down).


Bài 3: Các phép toán số của PLC                                     Thời gian 18 giờ.

Mục tiêu:
        - Trình bày được các phép toán so sánh, các phép toán số.

        - Lập trình, kết nối, chạy thử các phép toán so sánh,phép toán số, trong các bài toán thực tế. 
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Chức năng truyền dẫn.                                                       

1.1. Truyền Byte, Word, Doubleword.

1.2. Truyền một vùng nhớ dữ liệu.

2. Chức năng so sánh.                                                           

2.1. Chức năng dịch chuyển.

2.2. Chức năng chuyển đổi  (Converter).

3. Đồng hồ thời gian thực.                                                     


Bài 4: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC                  Thời gian 36 giờ.
 Mục tiêu:
        - Phân tích qui trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

        - Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

        - Nạp chương trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
1. Giới thiệu.                                                                    

2. Cách kết nối dây                                                          

3. Các mô hình và bài tập ứng dụng.

3.1. Điều khiển van điện từ hai cuộn dây.

3.2. Điều khiển hệ thống cung cấp khí nén.

3.3. Điều khiển hệ thống cung cấp thuỷ lực.

3.4. Điều khiển hệ thống thông gió.

3.5. Điều khiển động cơ thuận nghịch.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Vật liệu 

- Bàn, giá thực tập.

- Dây nối.

- Các mô hình cần thiết

- Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

- Cáp điều khiển nhiều lõi.

- Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

2.Dụng cụ, thiết bị

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- PLC CPU214.

3. Học liệu 

- C, phần mềm chuyên dùng.

- Projector
- Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
- Nạp chương trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình. Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

- Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC).

- Sử dụng, khai thác thành thạo phầm mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với PC.

- Lắp ráp thành thạo mạch động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng chương học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC.

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp chương trình vào PLC.

4. Tài liệu cần tham khảo

[1]. Doãn Minh Phước, Phan Xuân Minh. Tự động hoá với Simatic S7-200. NXB   

nông nghiệp. 1997.

 [2]. Doãn Minh Phước, Phan Xuân Minh. S5-95U và phần mền Step5. Giáo trình giảng dạy trung tâm đào tạo Simens tự động hoá trường đại học bách khoa hà nội, 1997. 

[3]. SPS-Grundkurs,volgel Buchverlag-Juergen Kaftan.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật cảm biến

Mã số mô đun: MĐ 23
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Mã số mô đun: MĐ 23
Thời gian mô đun: 90 giờ;

          (Lý thuyết: 30 giờ;Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Trước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở, đặc biệt các môn học, mô đun: Kỹ thuật điện- điện tử, Đo lường điện điện tử, Kỹ thuật số, Điện tử công suất.

- Tính chất : Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến.

- Phân tích nguyên lý của mạch điện cảm biến.

- Thực hiện ứng dụng của cảm biến trong điều khiển hệ thống cơ điện tử.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến.
	10
	6
	4
	

	2
	Cảm biến nhiệt độ.
	25
	6
	18
	1

	3
	Cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách.
	15
	4
	10
	1

	4
	Phương pháp đo lưu lượng.
	15
	6
	8
	1

	5
	Đo vận tốc vòng quay và góc quay.
	25
	8
	16
	1

	
	Cộng
	90
	30
	56
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

        Bài mở đầu: Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến        Thời gian:  10 giờ 
Mục tiêu:

        - Phân tích tổng thể về cấu tạo, nguyên lý, phạm vi ứng dụng của một số loại cảm biến thường dùng trong công nghiệp.

        - Nhận dạng và giải thích đặc tính cơ bản của một số loại cảm biến nói trên.
- Tích cực, chủ động và an toàn trong học tập.
1. Khái niệm chung                                                                         
2. Phạm vi ứng dụng.                                                                      

3. Phân loại các bộ cảm biến.                                                          

3.1. Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng và kích thích.
3.2.Theo dạng kích thích.

3.3. Theo tính năng.

3.4. Theo phạm vi sử dụng.

3.5. Theo thông số của mô hình mạch điện thay thế.
        Bài 1: Cảm biến nhiệt độ                                                    Thời gian: 25giờ

Mục tiêu:

        - Phân biệt được các loại cảm biến nhiệt độ.

        - Lắp ráp, điều chỉnh được đặc tính bù của NTC, PTC.

- Tích cực, chủ động và an toàn trong học tập.
	1. Đại cương. 

	1.1. Thang đo nhiệt độ.

	1.2. Nhiệt độ được đo và nhiệt độ cần đo.

	2. Nhiệt điện trở với Platin và Nickel. 

	2.1. Điện trở kim loại thay đổi theo nhiệt độ.

	2.2. Nhiệt điện trở Platin.

	2.3. Nhiệt điện trở nickel.

	2.4. Cách nối dây đo.

	2.5. Các cấu trúc của cảm biến nhiệt platin và nickel.

	2.5. Mạch ứng dụng với nhiệt điện trở platin.

	2.6. Mạch ứng dụng với nhiệt diện trở Ni.

	3. Cảm biến nhiệt độ với vật liệu silic

	3.1. Nguyên tắc.

	3.2. Đặc trưng kỹ thuật cơ bản của dòng cảm biến KTY (hãng Philips sản xuất).

	3.3. Mạch điện tiêu biểu với KTY81 hoặc KTY82.

	4. IC cảm biến nhiệt độ. 

	4.1. Cảm biến nhiệt LM 35/ 34 của National Semiconductor.

	4.2. Cảm biến nhiệt độ AD 590 của Analog Devices.

	4.3. Mạch ứng dụng.

	5. Nhiệt điện trở NTC. 

	5.1. Cấu tạo.

	5.2. Đặc tính cảm biến nhiệt NTC.

	5.3. Ứng dụng.

	6. Nhiệt điện trở PTC. 

	6.1. Cấu tạo.

	6.2. Đặc tính cảm biến PTC.

	6.3. Ứng dụng.

	7. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến nhiệt độ. 

	7.1. Thực hành với cảm biến nhiệt độ Platin Pt 100, Pt1000 và ADT70.

	7.2. Thực hành với cảm biến LM 35.

	7.3. Thực hành với cảm biến nhiệt điện trở NTC.

	7.4. Thực hành với cảm biến nghiệt điện trở PTC.


 Bài 2: Cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng 
                   Cách                                                                    Thời gian: 15giờ 
Mục tiêu:

        - Trình bày nguyên lý, cấu tạo các linh kiện cảm biến khoảng cách.

        - Lắp ráp một số mạch ứng dụng dùng các loại cảm biến khoảng cách.
   
- Tích cực, chủ động và an toàn trong học tập.
1. Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor).                                    

1.1. Đại cương.

1.2. Cảm biến tiệm cận điện cảm (Inductive Proximity Sensor).

1.3. Cảm biến tiệm cận điện dung (Capacitive Proximity Sensor).

1.4. Cảm biến tiệm cận siêu âm (Ultrasonic proximity sensor).

1.5. Cấu hình ngõ ra của cảm biến tiệm cận.

1.6. Cách kết nối các cảm biến tiệm cận.

2. Một số loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách khác.          

2.1. Xác định vị trí và khoảng cách bằng biến trở.

2.2. Xác định vị trí và khoảng cách bằng tự cảm.

2.3. Xác định vị trí và khoảng cách bằng cảm biến điện dung.

3. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến tiệm cận.         

3.1. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện cảm.

3.2. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện dung.

        Bài 3: Phương pháp đo lưu lượng                                      
Mục tiêu của bài:

        - Trình bày một số phương pháp cơ bản xác định lưu lượng thường dùng trong lĩnh vực điện tử và đời sống.

        - Ứng dụng kỹ thuật cảm biến để đo lưu lượng.       
- Tích cực, chủ động và an toàn trong học tập.
1. Đại cương.                                                                                 

1.1. Khái niệm chung về đo lưu lượng.

1.2. Đặc trưng của lưu chất.

1.3. Hiệu chuẩn khối lượng riêng.

1.4. Trạng thái dòng chảy.

2. Phương pháp đo lưu lượng dựa trên nguyên tắc sự chênh lệch áp suất.                                                                                                          
2.1. Định nghĩa áp suất.

2.2. Bộ phận tạo nên sự chênh lệch áp suất.

2.3. Bộ phận đo sự chênh lệch áp suất.

2.4. Mạch ứng dụng.

3. Phương pháp đo lưu lượng bằng tần số dòng xoáy.                  

3.1. Nguyên tắc hoạt động.

3.2. Các ưu điểm nổi bật và hạn chế của phương pháp đo lưu lượng với nguyên tắc tần số dòng xoáy.

3.3. Một số ứng dụng của cảm biến đo lưu lượng với nguyên tắc tần số dòng xoáy.
4. Các bài thực hành ứng dụng cảm biến đo lưu lượng.                

4.1. Thực hành với cảm biến đo lưu lượng (nguyên tắc tần số dòng xoáy) của hãng KROHNE Messtechnik GmbH.

4.2. Ghi nhận các thông số của cảm biến OPTISWIRL 4070 C.

4.3. Thiết lập các thông số cho cảm biến OPTISWIRL 4070 C.

4.4. Đo lưu lượng nước với cảm biến OPTISWIRL 4070 C.

Bài 4: Đo vận tốc vòng quay và góc quay                     
Mục tiêu của bài:

        - Trình bày được các phương pháp đo.

        - Lắp ráp được một số mạch đo ứng dụng dùng các loại cảm biến trên 
  
- Tích cực, chủ động và an toàn trong học tập.
1. Một số phương pháp đo vận tốc vòng quay cơ bản.                 

1.1. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp Analog.

1.1.1. Tốc độ kế một chiều (máy phát tốc).

1.1.2. Tốc độ kế dòng xoay chiều.

1.2. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp quang điện tử.

1.2.1. Dùng bộ cảm biến quang tốc độ với đĩa mã hóa.

1.2.2. Đĩa mã hóa tương đối.

1.2.3. Đĩa mã hóa tuyệt đối.

1.3. Đo vận tốc vòng quay với nguyên tắc điện trở từ.

1.3.1. Các đơn vị từ trường và định nghĩa.

1.3.2. Cảm biến điện trở từ.

2. Cảm biến đo góc với tổ hợp có điện trở từ.                              

2.1. Nguyên tắc.

2.2. Các loại cảm biến KM110BH/2 của hãng Philips Semiconductor.

2.3. Các loại cảm biến KMA10 và KMA20.

2.4. Máy đo góc tuyệt đối (Resolver).

3. Các bài thực hành ứng dụng.                                                   

3.1. Thực hành cảm biến đo góc.

3.1.1. Thực hành với encoder đĩa mã hóa tương đối.

3.1.2. Thực hành với encoder tuyệt đối.

3.2. Thực hành với cảm biến đo vòng quay.

3.2.1 Cảm biến KMI15/1.

3.2.2. Cảm biến đo vòng quay KMI16/1.

3.2.3. Thực hành với cảm biến đo góc KM110BH/2430, KM110BH/2470.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Vật liệu: 


- Một số loại cảm biến mẫu: Cảm biến nhiệt, quang, từ, điện tử...


- Giấy vẽ các loại.


- Các vật liệu phụ trợ khác.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:


- Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm cảm biến trong  công nghiệp.


- Tranh ảnh, bản vẽ cần thiết.

3. Nguồn lực khác: 


- PC, phần mềm chuyên dùng.


- Projector


- Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 


Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
1. Kiến thức:

- Cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, phạm vi ứng dụng của các loại cảm biến đã học.


- Vẽ sơ đồ mạch, phân tích nguyên lý các mạch ứng dụng cảm biến nhiệt độ, cảm biến khoảng cách, cảm biến quang...


- Tính toán các thông số cơ bản trong mạch.


- Chọn loại cảm biến phù hợp yêu cầu cho trước.

2. Kỹ năng:


- Dùng các loại máy đo/thiết bị đo để phát hiện sai lỗi của cảm biến/mạch đo, hiệu chỉnh thông số thiết bị có tại xưởng.


- Lắp ráp và cân chỉnh mạch ứng dụng (tổng hợp) các loại cảm biến.

3. Thái độ:
- Theo dõi quá trình lên lớp của học sinh qua việc điểm danh

- Kiểm tra bài cũ thường xuyên.

- Đánh giá sự an toàn cho người và thiết bị trong quá trình sản xuất 

 VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:


-Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.


-Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.


-Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh.


-Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các loại cảm biến.

3. Những trọng tâm cần chú ý:


-Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng cảm biến nhiệt độ, đo vòng quay, xác định khoảng cách...


-Kết nối dây lắp mạch sử dụng cảm biến trên.


-Dò tìm và sửa chữa hư hỏng mạch sử dụng cảm biến.

4. Tài liệu tham khảo:


-Nguyễn Văn Mạnh, Giáo trình cảm biến .


-Dương Minh Trí.Cảm biến và ứng dụng -Kỹ thuật cảm biến.


-Linh kiện quang điện tử.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Điện tử công suất
Mã số mô đun: MĐ 24
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Mã số mô đun: MĐ 24
Thời gian mô đun: 90 giờ;                        (Lý thuyết: 24 giờ ; Thực hành: 66 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

        - Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH  07, MH  08,MH  10, MĐ 12, MĐ 15 và MH 17, MĐ 18 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


-  Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện bán dẫn công suất: Diode, Thyristor, Tranzitor, Triac,GTO.


-  Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch lực các bộ biến đổi: Chỉnh lưu, nghịch lưu, băm điện áp một chiều, biến tần.


-  Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điều khiển trên sơ đồ khối và một số mạch điều khiển đơn giản của các bộ biến đổi trên.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các phần tử bán dẫn công suất và các phần tử điều khiển
	12
	03
	09
	

	2
	Mạch chỉnh lưu
	12
	02
	09
	01

	3
	Điều chỉnh điện áp một chiều (xung áp)
	12
	02
	09


	01

	4
	Các thiết bị ĐTCS trong mạch xoay chiều
	42
	02
	09
	01

	5
	Thiết bị biến tần
	12
	13
	23
	02

	
	              Tổng cộng
	90
	24
	61
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

Bài 1: Các phần tử bán dẫn công suất và các phần tử điều khiển. 
                                                                                                     Thời gian: 12 giờ                                                                                                       
Mục tiêu: 

- Biết phân loại và nguyên lý hoạt động và công dụng cuả các loại phần tử bán dẫn công suất và việc điều khiển chúng


- Biết lắp ráp các loại phần tử trên vào trong mạch.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Ứng dụng của điện tử công suất

2. Các phần tử bán dẫn công suất và việc điều khiển chúng

2.1. Diode công suất

2.2.Transistor công suất (Lưỡng cực, Trường, IGBT)

2.3. Thyristor, GTO

3. Triac

3.1. Các phần tử điều khiển và chức năng của chúng

3.2. Vấn đề lọc trong các bộ biến đổi ĐTCS


Bài 2:  Mạch chỉnh lưu                                                      Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Biết các đặc tính cơ bản cuả sơ đồ chỉnh lưu.


- Biết lắp ráp các loại phần tử trên vào trong mạch.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.




1. Phân biệt sơ đồ mạch chỉnh lưu, luật đóng mở van. Các thông số cơ bản tương ứng

2. Mạch chỉnh lưu một pha, nửa chu kỳ

3. Mạch chỉnh lưu một pha, hình tia

4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha

5. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha

6. Chỉnh lưu cầu ba pha

7. Chỉnh lưu 6 pha có cuộn kháng cân bằng

Bài 3: Điều chỉnh áp một chiều                                        Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
        - Biết hiện tượng chuyển mạch;

        - Biết lắp ráp và hiệu chỉnh các sơ đồ mạch đơn giản.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.




1. Nguyên lý chung, luật điều khiển, phân loại các mạch xung áp

2. Chế độ dòng điện của mạch xung áp đơn

3. Các sơ đồ mạch xung áp đơn (Tranztor, SCR, GTO, IGBT)

4. Các sơ đồ mạch xung áp song song

5. Các sơ đồ mạch xung áp đảo dòng


Bài 4: Các thiết bị ĐTCS trong mạch xoay chiều           Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
        - Biết phân biệt nguồn áp và nguồn dòng;

        - Biết lắp ráp và hiệu chỉnh phương pháp biến điệu bề rộng xung trong mạch

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Phân loại và ứng dụng. Các van bán dẫn công suất

2. Mạch điều chỉnh dòng điện xoay chiều một pha (SCR. Triac)

3. Mạch điều chỉnh dòng điện xoay chiều ba pha (SCR. Triac)

4. Thiết bị đóng cắt dùng các van ĐTCS


Bài 5: Thiết bị biến tần                                                       Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
        - Biết phân biệt bộ biến tần gián tiếp và trực tiếp;

        - Đọc sơ đồ và phân tích nguyên lý hoạt động của thiết bị

        - Đo thử, kiểm tra mạch điều khiển và mạch động lực


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.


                         
1. Phân loại thiết bị biến tần (Theo nguyên tắc biến tần, theo số pha)

2. Thiết bị biến tần gián tíếp

3. Thiết bị biến tần trực tiếp

4. Điều khiển biến tần

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


        Sổ ghi chép, giấy, bút viết và bút chì.

Dụng cụ và trang thiết bị:

        - Máy chiếu, máy tính cá nhân

        - Các phần tử chính cho thí nghiệm: 


+ Bộ nguồn DC 24 V


+ Bộ nhập các tín hiệu vào


+ Đồng hồ đo điện 

Linh kiện:
        - Linh kiện điện tử công suất các loại 

        - Điện trở, tụ, rơ le, Led các loại

        - Mạch in, dây nối mạch, chì hàn…..

        - Nút nhấn, rơ le điện từ, rơ le bán dẩn

        - Động cơ một chiều và xoay chiều

        - Cánh tỏa nhiệt các loại

Thiết bị:

        - Máy hiện sóng 2 tia có memory

        - Mỏ hàn, kìm cắt, kìm nhọn…

        - Đồng hồ VOM

        - Bảng thực tập điện tử công suất

2. Học liệu:

        - Giáo trình điện tử công suất

        - Sổ tay linh kiện điện tử

        - Các sơ đồ ứng dụng mẩu

3. Nguồn lực khác:

        Phòng  thí nghiệm.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.  Kiến thức:

        - Cấu tạo, đặc điểm các linh kiện điện tử công suất

        - Các biện pháp bảo vệ linh kiện

        - Thực hiện sơ đồ mạch động lực dùng linh kiện điện tử công suất

2. Kỹ năng:

        - Giải thích sơ đồ mạch thực tế

        - Biết cách dò tìm và xử lý lỗi của mạch.

3.  Thái độ:

        - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

        - Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

        Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

        - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

        - Các bài thí nghiệm cần thực hiện theo thứ tự của hệ thống, có thể thêm vào các bài tập ứng dụng.

        - Trong phần thực hành, giáo viên cần phải ôn lại các kiến thức có liên quan và trình bày kỹ lưỡng các bước tiến hành. Sau mỗi bài tập phải thu lại các báo cáo để đánh giá trình độ hiểu biết của học sinh. Giảng dạy các bài thực hành cần có mô hình, vật thật, các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây.

        - Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Bính ,Điện tử công suất , NXB KH-KT – 1992

- Vũ Quang Lạp, Kỹ thuật biến đổi,  ĐHKTCN

- Lê Văn Doanh, Điện tử công suất và Điều khiển động cơ điện – Sách dịch
           ĐHBK HN – 1997

- Nguyễn Văn Đường, Điện tử công suất lớn, ĐHNN I HN

- Trần trọng Minh, Giáo trình điện tử công suất, NXB Giáo dục 2002

- Điện tử công suất  - Trung Tâm Việt –Đức, ĐHSPKT, 2004

       - Dịch từ tiếng Anh-Kỹ thuật điều khiển - NXB Lao động – Xã hội - 2002
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 25
Thời gian mô đun:     60 giờ                     ( Lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 48 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN


- Vị trí: Mô đun có thể được bố trí học song song các môn học cơ sở:  MH07, MH08, MH09, MH10, MH11, MH13, MH14; học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề khác.


- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Lựa chọn và sử dụng các loại giũa, đục và các dụng cụ cần thiết cho gia công nguội cơ bản và trình bày được công dụng của chúng.                          


- Xác định được chuẩn vạch dấu, chuẩn đo, chuẩn gá chính xác và phù hợp.


- Sử dụng thành thạo và đúng chức năng các thiết bị, dụng cụ tương ứng.


- Lập được quy trình gia công hợp lý và hiệu quả cao.


- Bảo quản tốt các thiết bị, dụng cụ, sản phẩm.


- Thực hiện được các công việc về: đục, giũa, cưa, khoan, cắt ren bằng bàn ren, ta rô và hoàn thiện.


- Mài sửa được các dụng cụ cắt và dụng cụ vạch dấu.


- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.


- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Vạch dấu
	6
	1
	5
	

	2
	Kỹ thuật cưa kim loại
	6
	2
	4
	

	3
	Kỹ thuật đục kim loại
	9
	2
	7
	

	4
	Kỹ thuật giũa kim loại
	16
	2
	14
	

	5
	Kỹ thuật khoan kim loại
	13
	3
	10
	

	6
	Kỹ thuật cắt ren bằng bàn ren và ta rô
	6
	2
	4
	

	7
	Kiểm tra kết thúc
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	60
	12
	44
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
	       Bài 1 Vạch dấu

	Thời gian:6 giờ 


Mục tiêu: 
        -  Trình bày được khái niệm về gia công nguội cơ bản, phương pháp vạch dấu chi tiết gia công theo bản vẽ.

        -  Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư và xác định chính xác chuẩn lấy dấu, vạch dấu, chấm dấu đúng quy trình, đúng thao tác và yêu cầu kỹ thuật. 

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Khái quát về nguội cơ bản

2. Phương pháp vạch dấu

3. Các bước thực hiện

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

	Bài 2 Kỹ thuật cưa kim loại

	Thời gian:6 giờ 


Mục tiêu: 


-  Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng cưa tay và phương pháp cưa kim loại.


-  Chọn đúng dụng cụ và thực hiện cưa kim loại đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.

1. Cấu tạo, công dụng và phân loại cưa

2. Phương pháp cưa kim loại

3. Các bước thực hiện

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

	       Bài 3 Kỹ thuật đục kim loại

	Thời gian:9 giờ 


Mục tiêu: 

        -  Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại đục nguội và phương pháp đục kim loại.

        - Chọn đúng dụng cụ, thực hiện đục kim loại đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Cấu tạo, công dụng và phân loại đục nguội

2. Phương pháp đục kim loại

3. Các bước thực hiện

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

	       Bài 4 Kỹ thuật giũa kim loại

	Thời gian:16 giờ 


Mục tiêu:

        -  Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại giũa và phương pháp giũa kim loại.

        -  Chọn đúng dụng cụ và thực hiện giũa mặt phẳng đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Cấu tạo, công dụng và phân loại giũa

2. Phương pháp giũa kim loại

3. Các bước thực hiện

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

	       Bài 5 Kỹ thuật khoan kim loại

	Thời gian:13 giờ 


Mục tiêu: 

        - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng, phương pháp điều chỉnh các bộ phận chính của máy khoan, cấu tạo và góc độ của mũi khoan.

        - Chọn đúng các thông số kỹ thuật và thực hiện khoan lỗ đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Máy khoan

2. Mũi khoan

3. Phương pháp khoan

4. An toàn khi sử dụng máy khoan

5. Các bước thực hiện

6. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

	       Bài 6 Kỹ thuật cắt ren bằng bàn ren và ta rô
	           Thời gian:6 giờ 


Mục tiêu: 

        -  Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại bàn ren, ta rô và phương pháp cắt ren.

        -  Chọn đúng dụng cụ, chuẩn bị phôi và thực hiện cắt ren đúng trình tự, thao tác;

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Đặc điểm của việc cắt ren bằng bàn ren, ta rô

2. Phương pháp cắt ren bằng bàn ren, ta rô

3. Các bước thực hiện

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Kiểm tra kết thúc




                                     Thời gian:4 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Vải hoặc giấy nhám.

- Thép tròn, thép vuông, thép dẹt, thép ống.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy khoan, máy mài 2 đá.

- Thước cặp 1/10 và 1/20, thước lá, êke 900, compa vạch dấu, đài vạch, dưỡng.

- Đục bằng, đục nhọn các loại.

- Mũi khoan các loại.

- Tay quay, bàn ren, tarô.  

- Giũa các loại.

3. Học liệu:


- Giáo trình kỹ thuật nguội, phiếu hướng dẫn về thao tác đục, giũa, cưa, khoan, bàn ren và ta rô tay.


- Bản vẽ treo tường, tranh ảnh về vị trí, thao tác đục, giũa, cưa, khoan.

4. Nguồn lực khác:


Xưởng thực hành
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Kiến thức:

- Mô tả được phương pháp lấy dấu, chấm dấu, đục, giũa, khoan, cắt ren bằng bàn ren, ta rô.

- Nhận dạng và chỉ ra được công dụng của từng loại thiết bị, dụng cụ liên quan.


- Nêu đầy đủ và giải thích rõ các yếu tố trong quá trình gia công.

2. Kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh phương pháp quan sát với bảng kiểm/thang điểm thông qua kiểm tra bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:
- Tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Thực hiện thao tác;

- Định mức thời gian;

- Tổ chức nơi làm việc; 

3. Thái độ:

 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, tinh thần làm việc nhóm, làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm và hợp tác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí  từng bài học. 

- Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy nên  phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng mamg tính thực tế. 

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Trọng tâm của mô đun là bài 1, 4, 5 và 6.

4. Tài liệu tham khảo:

Đỗ Bá Long - Kỹ thuật nguội 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO GIA CÔNG CƠ KHÍ 
TRÊN MÁY CÔNG CỤ
Mã số mô đun: MĐ 26
Thời gian mô đun:       60 giờ                   ( Lý thuyết: 8 giờ; thực hành: 29 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN


- Vị trí: Là mô đun đào tạo bắt buộc trong chương trình trung cấp nghề, cao đẳng nghề cơ điện tử. Mô đun có thể được bố trí học sau các môn học cơ sở: MH07, MH08, MH09, MH10, MH11, MH13, MH14, MĐ27; học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề khác.


- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình trung cấp nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Mô tả được các quy định về nội quy xưởng thực tập.

- Vận hành được các loại máy tiện, máy phay vạn năng sử dụng trong nghề cắt gọt kim loại

- Liệt kê được các loại dao cắt thường dùng trong gia công tiện, phay

- Gia công tiện, phay được các chi tiết có độ chính xác trung bình.

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.
- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Nội quy xưởng thực hành
	1
	1
	
	

	2
	Tiện cơ bản
	29
	3
	15
	2   9

	3
	Phay cơ bản
	30
	4
	14
	1   11

	
	Cộng
	60
	8
	29
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
	        Bài 1 Nội qui xưởng thực hành
	                                  Thời gian:1 giờ 


Mục tiêu: 
         - Trình bày được những qui định xưởng thực hành tiện, phay .

         - Cam kết thực hiện nghiêm túc qui định khi tham gia thực hành tại xưởng.

Nội qui xưởng thực hành tiện, phay;

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
	       Bài 2 Tiện cơ bản

	                             Thời gian:29 giờ 


Mục tiêu: 

        - Trình bày được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc máy tiện vạn năng;
        - Mài sửa được các loại dao tiện đúng yêu cầu kỹ thuật;
        - Vận hành được máy tiện vạn năng đúng qui định để gia công: tiện mặt trụ ngoài, tiện mặt đầu, khoan tâm, cắt đứt, cắt rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật;

        - Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập.

1. Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc máy tiện vạn năng;
2. Mài, kiểm tra các thông số góc dao tiện, gá dao tiện;
3. Gia công tiện mặt trụ ngoài, tiện mặt đầu, khoan tâm, cắt đứt, cắt rãnh;
4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
	       Bài 3 Phay cơ bản

	                                Thời gian:30 giờ 


Mục tiêu: 

        - Trình bày được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc máy phay vạn năng;

        - Trình bày phạm vi sử dụng các loại đồ gá, các loại dao phay;
        - Vận hành được máy phay vạn năng đúng qui định để gia công phay: các mặt phẳng song song, mặt phẳng vuông góc, mặt bậc; phay rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật;

        - Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập.

1. Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc máy phay vạn năng;

2. Sử dụng đồ gá, dao phay;
3. Gia công phay các mặt phẳng song song, vuông góc, mặt bậc, phay rãng;
4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


Thép tròn, gang khối, dầu, mỡ công nghiệp, giẻ lau, dung dịch làm nguội.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy tiện, máy phay vạn năng
- Dụng cụ đo kiểm: Thước cặp 1/10, 1/20 mm, ke 900, com pa đo ngoài, com pa đo trong, đồng hồ so.

- Dụng cụ cắt: Các loại dao tiện ngoài, dao cắt rãnh, dao phay mặt đầu, dao phay ngón, dao phay cắt, dao phay trụ nằm, mũi khoan tâm, giũa, đá mài thanh.

- Đồ gá: Mâm cặp ba chấu tự định tâm, các loại mũi tâm, tốc kẹp, ê tô máy, một số đồ gá chuyên dùng
- Các loại dụng cụ khác: Búa, kìm, các loại chìa khoá, tua vít, móc kéo phoi, vịt dầu, kính bảo hộ.

- Máy chiếu
3. Học liệu:
- Giáo trình: kỹ thuật tiện, kỹ thuật phay; phiếu hướng dẫn thực hiện các bài tập cơ bản.

- Tranh treo tường về các loại dụng cụ: Hình dáng chung của máy tiện, máy phay vạn năng.
- Phim trong, phiếu hướng dẫn và sơ đồ minh hoạ cấu tạo của dao, các góc của dao, các loại mâm cặp, ê tô máy, mũi tâm, sơ đồ gá lắp.

- Chi tiết mẫu, mô hình dao, các loại dao mẫu.

4. Nguồn lực khác:

Xưởng thực hành tiện, phay
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Kiến thức:

- Trình bày đầy đủ các đặc điểm, công dụng, cấu tạo các bộ phận chính của máy tiện, máy phay vạn năng và quy trình chăm sóc, vận hành máy.
- Trình bày được các phương pháp gia công, kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.
- Trình bày đầy đủ các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục.

- Được đánh giá qua các bài viết, câu hỏi miệng, trắc nghiệm điền khuyết đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Vận hành được máy tiện, máy phay vạn năng.
- Lập được quy trình gia công hợp lý cho từng bước công việc tiện, phay.
- Nhận dạng, lựa chọn, sử dụng đúng các loại dụng cụ đo, dụng cụ cắt và đồ gá cho từng công việc cụ thể.
- Tiện được các chi tiết trụ trơn ngắn, trụ bậc, mặt đầu và khoan tâm, cắt rãnh, cắt đứt đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn.
- Phay các mặt phẳng song song, vuông góc, mặt bậc; phay rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn.
- Được đánh giá bằng phương pháp quan sát, so sánh với bảng kiểm, thang điểm thông qua kiểm tra bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:


+ Tiêu chuẩn kỹ thuật;


+ Thực hiện thao tác;


+ Định mức thời gian;


+ Tổ chức nơi làm việc; 
3. Thái độ:

Cẩn thận, nghiêm túc khi vận hành máy.
Tuân thủ các qui định về an toàn.
Biểu lộ tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình làm việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đây là mô đun cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp thu các mô đun chuyên môn nghề khác nên giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các kỹ năng chính xác, đúng yêu cầu và thành thạo.  

- Các nội dung lý thuyết liên quan đến kỹ năng nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng, chuẩn xác. 
- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là bài 2, 3.

4. Tài liệu tham khảo:

-V.A Xlêpinin - Hướng dẫn dạy tiện kim loại - Nhà xuất bản công nhân kỹ thuật -1977.
-Đỗ Đức Cường - Kỹ thuật Tiện - Bộ cơ khí luyện kim.
-Tác giả Ph.A.Barơbaôp, người dịch: Trần Văn Địch- Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir matxcova-1984, 
-Tác giả: Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng- Thực hành cơ khí Tiện Phay Bào Mài nhà xuất bản Đà nẵng 2000, 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Gia công trên máy CNC

Mã số mô đun: MĐ 27
(Ban hành kèm theo Quyết định :1639/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC
Mã số mô đun: MĐ 27
Thời gian mô đun: 60giờ ;                          (Lý thuyết: 18giờ ; Thực hành: 42giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH 05, MH 08, MH 10, MH 11, MH 14, MH 21, MĐ 27, MĐ 28  


- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Chuẩn bị được máy và đồ gá cho việc gia công chi tiết.

- Chọn và gá lắp được dao, kiểm tra và lưu vào bộ nhớ thông số về kích thước dao.


- Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình


- Nhập được chương trình vào máy, lưu trữ và gọi được chương trình gia công.


- Thực hiện được việc xác định điểm 0 của chi tiết (Điểm W ).


- Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử  chương trình không cắt gọt .


- Thiết lập được chế độ làm việc của máy.

        - Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an toàn.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Khái quát chung về kỹ thuật CNC
	2
	2
	0
	

	2


	Các hệ thống điều khiển và dạng điều khiển của máy CNC
	2


	2


	0


	

	3


	Cấu tạo chung và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy CNC
	4


	2


	2


	

	4
	Đặc điểm, đặc trưng của máy CNC
	4
	3
	0
	1

	5
	Trang bị đồ gá trên máy CNC
	2
	1
	1
	

	6


	Ngôn ngữ lập trình và các hình thức tổ chức lập trình.
	2


	2


	0


	

	7


	Cấu trúc chương trình gia công trên máy CNC
	2


	1


	1


	

	8
	Các từ lệnh điều khiển dịch chuyển cơ bản.
	3
	1
	2
	

	9
	Các chức năng vận hành
	5
	1
	4
	

	10
	Lập trình gia công trên máy CNC
	7
	1
	5
	1

	11
	Chu trình trên máy CNC
	4
	1
	3
	

	12
	Kiểm tra sửa lỗi và chạy thử chương trình
	5
	1
	4
	

	13
	Vận hành máy CNC
	18
	0
	16
	2

	
	Cộng
	60
	18
	38
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
 2. Nội dung chi tiết:

        Bài 1. Khái quát chung về kỹ thuật CNC.
Mục tiêu:                                                                                          Thời gian:2 giờ

- Trình bày được quá trình phát triển của kỹ thuật CNC và các loại máy gia công sử dụng kỹ thuật NC và CNC


- Nêu rõ tình hình trang bị ứng dụng kỹ thuật CNC ở nước ta hiện nay;

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Quá trình phát triển của kỹ thuật CNC

2. Các loại máy gia công sử dụng kỹ thuật NC và CNC

3. Tình hình trang bị ứng dụng kỹ thuật CNC ở nước ta hiện nay

        Bài 2.  Các hệ thống điều khiển và dạng điều khiển của máy CNC.

Mục tiêu:                                        

                                      Thời gian:2 giờ 

- Trình bày được các dạng điều khiển và hệ điều khiển của máy CNC và ứng dụng của nó trong gia công các bề mặt cụ thể trên chi tiết.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Các dạng điều khiển         

2. Các hệ thống điều khiển
        Bài 3. Cấu tạo chung và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy CNC.

Mục tiêu: 





                                      Thời gian:4 giờ 

- Trình bày được cấu tạo chung của máy và các bộ phận chính của máy CNC như hệ thống gá kẹp phôi, hệ thống gá kẹp dao, bảng điều khiển...


- Nêu được đặc tính kỹ thuật của máy CNC và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Cấu tạo chung của máy CNC.

2. Các bộ phận chính của máy CNC.

3. Hệ thống dụng cụ cắt trên máy CNC.

4. Đặc tính kỹ thuật của máy CNC.

5. Bảo quản, bảo dưỡng máy CNC.

        Bài 4. Đặc điểm, đặc trưng của máy CNC.

Mục tiêu:                         




                             Thời gian:4 giờ 

- Nhận biết được hệ trục toạ độ và các qui ước để vận dụng vào xác định trục toạ độ trên máy CNC.


- Xác định được các điểm chuẩn và ý nghĩa của các điểm đó để vận dụng vào lập trình và vận hành máy.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Hệ trục toạ độ và các qui ước.

2. Các điểm 0 ( Zêrô ) và điểm chuẩn.

        Bài 5. Trang bị đồ gá trên máy CNC
Mục tiêu:  






                             Thời gian:2 giờ 

- Học sinh phải trình bày được các loại đồ gá và phạm vi sử dụng để gá lắp chi tiết trên máy CNC.


- Gá lắp, điều chỉnh được đồ gá, trên máy cho phù hợp với kích thước phôi.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Đặc điểm của đồ gá sử dụng trên máy CNC.

2. Các loại đồ gá.

3. Cách gá và điều chỉnh đồ gá trên máy CNC.

        Bài 6. Ngôn ngữ lập trình và các hình thức tổ chức lập trình

Mục tiêu: 






                             Thời gian:2 giờ 

- Trình bày được khái quát các loại ngôn ngữ lập trình tương thích với hệ điều khiển của máy CNC.


- Trình bày đầy đủ các hình thức tổ chức lập trình, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của nó.

1. Ngôn ngữ lập trình.

2. Các hình thức tổ chức lập trình.

        Bài 7: Cấu trúc chương trình gia công trên máy CNC
Mục tiêu:  






                              Thời gian:3 giờ 

- Trình bày được cấu trúc chung của chương trình gia công trên máy CNC và cấu trúc một câu lệnh (Một câu lệnh điều khiển) trong chương trình gia công để vận dụng vào lập chương trình gia công.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Cấu trúc một chương trình gia công

2. Cấu trúc một câu lệnh 

        Bài 8: Các từ lệnh điều khiển dịch chuyển cơ bản

Mục tiêu:  






                              Thời gian:3 giờ 
- Trình bày được các từ lệnh điều khiển dịch chuyển (Kiểu dịch và mã dịch ) cơ bản để sau đó vận dụng vào lập chương trình gia công các bề mặt.

- Sử dụng được một số từ lệnh điều khiển khác và ý nghĩa sử dụng của nó.
- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Từ lệnh dịch chuyển dao nhanh không cắt gọt: G00

2. Từ lệnh dịch chuyển dao cắt gọt theo đường thẳng (nội suy đường thẳng ): G01

3. Từ lệnh dịch chuyển dao cắt gọt theo đường tròn (nội suy cung tròn): G02, G03

4. Từ lệnh dịch chuyển dao về điểm chuẩn R của máy: G28

5. Một số từ lệnh khác


Bài 9: Các chức năng vận hành                                          Thời gian:5 giờ
Mục tiêu:  






 

- Phân tích và nhận dạng được các chức năng vận hành như gọi dao, tốc độ trục chính, lượng chạy dao, chế độ trơn nguội, cho trục chính quay, dừng quay... để sau vận dụng vào lập chương trình gia công.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Chức năng chọn dao: T

2. Chức năng chọn tốc độ trục chính: S

3. Chức năng chọn lượng tiến dao: F

4. Chức năng phụ: M
        Bài 10: Lập trình gia công trên máy CNC
Mục tiêu:  






                               Thời gian:7giờ 

- Vận dụng kiến thức đã học để lập chương trình gia công mặt trụ, mặt côn, mặt cung tròn, ngoài và trong, cắt rãnh, cắt đứt … các mặt phẳng , hốc, đường viền, khoan, ta rô…theo toạ độ tuyệt đối và tương đối đảm bảo đúng cấu trúc, không bị lỗi.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Lập trình theo toạ độ tuyệt đối G90

2. Lập trình theo toạ độ tương đối G91

        Bài 11. Chu trình trên máy CNC
Mục tiêu:  






                              Thời gian:4 giờ 

- Trình bày đầy đủ cấu trúc câu lệnh của chu trình cắt ren và vận dụng vào lập chương trình cắt ren có rãnh thoát dao và ren cạn dần đảm bảo chương trình đúng, chiều sâu cắt ren đủ

        - Lập được chương trình gia công chi tiết có ren đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Chu trình cắt ren trên máy Tiện CNC.

2. Chu trình cắt ren trên máy Phay CNC.


Bài 12.  Kiểm tra sửa lỗi và chạy thử chương trình

Mục tiêu:  






                             Thời gian:5 giờ 

- Trình bày đầy đủ các bước tiến hành kiểm tra sửa lỗi, chạy mô phỏng và chạy thử (chạy không cắt gọt) chương trình

        - Kiểm tra sửa lỗi và chạy thử được chương trình gia công (tự lập theo bản vẽ chi tiết) trên máy tiện CNC.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Nhập (hoặc soạn thảo) chương trình vào máy.

2. Kiểm tra và sửa lỗi.

3. Chạy mô phỏng chương trình.

4. Chạy thử chương trình (Chạy không cắt gọt).

        Bài 13. Vận hành máy CNC
Mục tiêu: 





                                   Thời gian:18 giờ 

- Thực hiện đúng các bước vận hành, cách xác định điểm W, thiết lập được chế độ vận hành và vận hành thành thạo máy để gia công chi tiết hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập..

1. Gá dao, đo kích thước dao và nhập thông số kích thước vào bộ nhớ dao.

2. Gá phôi.

3. Xác định điểm W.

4. Thiết lập chế độ vận hành.

5. Chạy chương trình gia công.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


- Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.

- Các phôi bằng vật liệu nhôm, thép phù hợp với máy.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy chiếu, máy tính cá nhân

- Băng hình

- Máy CNC và bản lý lịch máy

- Các máy tính cho thực hành lập trình

- Các đồ gá thường dùng

- Các loại dao tiện tiêu chuẩn

- Dung dịch trơn nguội, thùng thu gom phế thải

3. Học liệu:

- Các bảng phụ lục chức năng G, M

- Bảng tính chiều cao ren và số lát cắt khi cắt ren

- Một số chi tiết và chương trình gia công mẫu

- Giáo trình

4. Nguồn  lực khác:

Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.  Kiến thức:

-  Trình bày được cấu tạo chung và các bộ phận chính của máy tiện CNC. Nắm được các dạng điều khiển và ứng dụng của nó.

-  Sử dụng đúng các từ lệnh, các chức năng để lập trình được chương trình gia công chi tiết.

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

-  Chọn và gá lắp được dao, đo kiểm tra và nhập được các thông số kích thước dao.

-  Chọn đồ gá và gá lắp được chi tiết gia công trên máy.

-  Lập trình trực tiếp từ bảng điều khiển trên máy.

-  Thực hiện kiểm tra, sửa lỗi và chạy mô phỏng chương trình đúng.

-  Xác định được điểm gốc W của chi tiết gia công trên máy.

-  Thiết lập được chế độ gia công và vận hành máy thành thạo để gia công chi tiết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm  đạt yêu cầu.

3.  Thái độ:

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 

 - Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy trên máy nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác. Chú ý vận hành đảm bảo an toàn cho máy. 

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là bài 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 và 13. 

4. Tài liệu tham khảo:

- PGS.TS Trần Văn Địch - Công nghệ trên máy CNC - Nhà xuất bản KHKT 2000. 

- Tạ Duy Liêm - Máy công cụ CNC - Nhà xuất bản KHKT 1999. 

- Tăng Huy , Nguyễn Đắc Lộc - Kỹ thuật điều khiển số 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
THÁO LẮP CÁC CỤM MÁY CÔNG CỤ
Mã số mô đun: MĐ 28
Thời gian mô đun:       60 giờ                   ( Lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 48 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN


- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các mô đun chuyên môn nghề MĐ22, MĐ23, MĐ24.

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


- Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm trục truyền động, cụm bàn gá, cụm trục chính, hệ thống thủy lực-khí nén trong máy công cụ;


- Lập qui trình và trình bày các bước tháo, lắp cụm trục truyền động, cụm bàn gá, cụm trục chính, hệ thống thủy lực-khí nén trong máy công cụ;
- Tháo, lắp cụm trục truyền động, cụm bàn gá, cụm trục chính, hệ thống thủy lực-khí nén trong máy công cụ đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.

- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tháo, lắp trục truyền động
	10
	2
	6
	2

	2
	Tháo, lắp cụm bàn gá 
	12
	2
	8
	2

	3
	Tháo, lắp cụm trục chính
	14
	2
	10
	2

	4
	Tháo, lắp hệ thống thuỷ lực
	12
	3
	7
	2

	5
	Tháo, lắp hệ thống khí nén  
	12
	3
	7
	2

	
	Cộng:
	60
	12
	38
	10


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

	       Bài 1: Tháo, lắp trục truyền động
	Thời gian:10 giờ 


Mục tiêu:

        - Trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc cụm trục truyền động trong máy công cụ; 

        - Lập phiếu công nghệ tháo, lắp hợp lý với điều kiện sản xuất thực tế;

        - Tháo, lắp trục truyền động đúng trình tự theo phiếu hướng dẫn công nghệ;

        - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp trục truyền động.

1. Chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm trục truyền động;
2. Lập quy trình tháo, lắp

3. Công tác chuẩn bị trước khi tháo

4. Kỹ thuật tháo, lắp trục truyền động;

5. Công tác an toàn, các dạng hỏng, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp trục truyền động.
	       Bài 2: Tháo, lắp cụm bàn gá
	Thời gian:12 giờ  


Mục tiêu:

        - Trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc cụm bàn gá trong máy công cụ; 

        - Lập phiếu công nghệ tháo, lắp hợp lý với điều kiện sản xuất thực tế;

        - Tháo, lắp bàn gá đúng trình tự theo phiếu hướng dẫn công nghệ;

        - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp cụm bàn gá.

1. Chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm bàn gá

2. Lập quy trình tháo, lắp

3. Công tác chuẩn bị trước khi tháo

4. Kỹ thuật tháo, lắp cụm bàn gá;

5. Công tác an toàn, các dạng hỏng, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp cụm bàn gá.

	       Bài 3: Tháo, lắp cụm trục chính
	Thời gian:14 giờ  


Mục tiêu:

        - Trình bày công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của cụm trục chính trong máy công cụ;

        - Lập phiếu công nghệ tháo, lắp hợp lý với điều kiện sản xuất thực tế;

Tháo, lắp cụm trục chính của máy công cụ đúng trình tự theo phiếu hướng dẫn công nghệ;

        - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp cụm trục chính.

1. Chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc cụm trục chính;

2. Lập quy trình tháo, lắp cụm trục chính;

3. Công tác chuẩn bị trước khi tháo, lắp cụm trục chính;

4. Kỹ thuật tháo, lắp cụm trục chính;

5. Công tác an toàn, các dạng hỏng, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp cụm trục chính.
	       Bài 4: Tháo, lắp hệ thống thuỷ lực
	Thời gian:12 giờ  


Mục tiêu:
        - Trình bày công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thuỷ lực dùng trong máy công cụ;
        - Trình bày công dụng, tính chất và phân loại dầu thuỷ lực trong máy công cụ

        - Lập phiếu công nghệ tháo, lắp hợp lý với điều kiện sản xuất thực tế
        - Tháo, lắp hệ thống thuỷ lực của máy công cụ ra khỏi máy đúng trình tự theo phiếu hướng dẫn công nghệ.
        - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp hệ thống thuỷ lực

1. Chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống thuỷ lực;
2. Công dụng, tính chất và phân loại dầu thuỷ lực trong máy công cụ;
3. Lập quy trình tháo, lắp hệ thống thủy lực;
4. Công tác chuẩn bị trước khi tháo, lắp hệ thống thủy lực;
5. Kỹ thuật tháo, lắp hệ thống thủy lực;

6. Công tác an toàn, các dạng hỏng, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp hệ thống thuỷ lực.
	       Bài 5: Tháo, lắp hệ thống khí nén
	Thời gian:12 giờ  


Mục tiêu:

        - Trình bày công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống khí nén dùng trong máy công cụ;

        - Lập phiếu công nghệ tháo, lắp hợp lý với điều kiện sản xuất thực tế;

        - Tháo, lắp hệ thống khí nén của máy công cụ đúng trình tự theo phiếu hướng dẫn công nghệ;

        - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp hệ thống khí nén.

1. Chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống khí nén;

2. Lập quy trình tháo, lắp hệ thống khí nén;

3. Công tác chuẩn bị trước khi tháo, lắp hệ thống khí nén;

4. Kỹ thuật tháo, lắp hệ thống khí nén;

5. Công tác an toàn, các dạng hỏng-nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp hệ thống khí nén.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Vật liệu:


Dầu, mỡ công nghiệp, giẻ lau…
2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy công cụ hoặc các cụm máy
- Dụng cụ đo kiểm: Thước cặp 1/10, 1/20 mm, ke 900, đồng hồ so.

- Dụng cụ tháo, lắp: Bộ dụng cụ tháo, lắp cơ khí, các loại vam tháo ổ lăn
- Đồ gá: Một số đồ gá tháo, lắp chuyên dùng 
- Các loại dụng cụ khác: Khay đựng, giá treo chi tiết.
- Máy chiếu
3. Học liệu:
- Giáo trình: Kỹ thuật tháo, lắp; phiếu hướng dẫn thực hiện các bài tập cơ bản.

- Phim trong phiếu hướng dẫn và sơ đồ cấu tạo các cụm máy công cụ.

4. Nguồn lực khác:

Xưởng thực hành tháo, lắp
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức:

- Trình bày các đặc điểm, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm trục truyền động, cụm bàn gá, cụm trục chính, hệ thống thủy lực – khí nén trong máy công cụ.

- Trình bày được các phương pháp tháo, lắp cụm trục truyền động, cụm bàn gá, cụm trục chính, hệ thống thủy lực – khí nén trong máy công cụ

- Trình bày các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục.

- Được đánh giá qua các bài viết, câu hỏi miệng, test đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Lập được quy trình tháo, lắp hợp lý;
- Tháo, lắp được cụm trục truyền động, cụm bàn gá, cụm trục chính, hệ thống thủy lực – khí nén.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Thực hiện thao tác;

- Định mức thời gian;

- Tổ chức nơi làm việc; 

3. Thái độ:

- Cẩn thận, nghiêm túc khi vận hành máy.

- Tuân thủ các qui định về an toàn

- Biểu lộ tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình làm việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ học liệu, thiết bị và phương tiện giảng dạy để thực hiện mô đun.

- Trong quá trình thực hiện cần sử dụng các phần mềm mô phỏng và các mô hình, vật thật để làm rõ vấn đề.

- Chuẩn bị các loại đề thi, bảng kiểm để đánh giá quá trình học tập
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, vật liệu, nguyên lý làm việc của các bộ phận, đặc điểm lắp ghép.

- Lập qui trình tháo, lắp

- Kỹ thuật tháo, lắp

4. Tài liệu tham khảo:

- Tô Xuân Giáp - Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí  Nhà xuất bản: Đại học và giáo dục chuyên nghiệp 1991
- PGS. TS Trần Văn Địch - Th.S Lưu Văn Nhang - Th.S Nguyễn Thanh Hải: Sửa chữa thiết bị công nghiệp. Sổ tay gia công cơ - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật - Hà Nội 2002

- Nguyễn Ngọc Cẩn - Thiết kế máy cắt kim loại - Trường ĐH Bách khoa TPHCM 1984 GS. 
- Nguyễn Ngọc Cẩn - Máy điều khiển số theo chương trình - Trường ĐH Bách khoa TPHCM 1993

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC  
Tên mô đun: Điều khiển khí nén I
Mã số mô đun: MĐ 29
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN I
Mã số mô đun: MĐ 29 

Thời gian mô đun: 60 giờ ;                       (Lý thuyết: 12 giờ ; Thực hành: 48 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH  07; MH  08; MH   09; MH  10;  MH  11, MĐ 12, MĐ 13, MĐ 14 và MĐ 15.


- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động khí nén theo yêu cầu đặt ra cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình.

- Lựa chọn, kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử khí nén cho sơ đồ hệ thống đã thiết lập.

- Chạy thử, vận hành và kiểm tra hệ thống điều khiển khí nén.

- Phát hiện và khắc phục được các lỗi thông thường trong hệ thống.

- Thực hiện đúng các quy tắc an toàn trong vận hành, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống truyền động khí nén.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	 STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành (Bài tập)
	Kiểm tra (LT-BT)

	1
	Khái niệm về khí nén, ứng dụng của khí nén
	06
	04
	02
	0

	2
	Các phần tử khí nén.
	24
	06
	16
	02

	3
	Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển khí nén ứng dụng.
	12
	04
	08
	0



	4
	Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén .
	12
	03
	07
	02

	5
	Tìm và sửa lỗi trong hệ thống điều khiển khí nén.
	06
	01
	04
	01

	
	Tổng cộng
	60
	12
	44
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

        Bài 1: Khái niệm về khí nén, ứng dụng của khí nén       Thời gian: 06 giờ 
Mục tiêu: 
        - Trình bày được các đơn vị đo và cơ sở tính toán khí nén.

        - Nắm vững các thiết bị xử lý khí nén, phân phối sử dụng trong hệ thống khí nén.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.



   
1.  Một số đặc điểm hệ thống truyền động bằng  khí nén

2.  Đơn vị  đo trong hệ thống điều khiển
3. Cơ sở tính toán
4.  Các loại máy nén khí, phạm vi ứng dụng.

5. Thiết bị xử lý khí nén

6. Thiết bị phân phối và điều khiển khí nén.

7. Thiết bị chấp hành trong hệ thống khí nén.

        Bài 2: Các phần tử khí nén.


                                                                                                      Thời gian:24 giờ
Mục tiêu: 
        - Miêu tả chức năng của các phần tử khí nén được ứng dụng trong công nghiệp. 
        - Biểu diễn được các qui trình công nghệ điều khiển bằng khí nén dưới các dạng biểu đồ trạng thái.
        - Ưng dụng lắp ráp thành thạo các mạch điều khiển khí nén đơn giản với các phần tử khí nén trong công nghiệp.

- Tự học để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc



        
1. Van đảo chiều


2. Van chặn


3. Van tiết lưu


4. Van áp suất

5. Van lô gic


6. Rơ le áp suất 

7. Van điều chỉnh thời gian  

8. Van chân không



9. Cơ cấu chấp hành

10. Cấu trúc của hệ thống điều khiển

11. Nguyên lý thiết kế hệ thống điều khiển 

12. Biểu đồ trạng thái 

13. Sơ đồ chức năng 


14. Kiểm tra lý thuyết và thực hành.

        Bài 3: Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển khí nén ứng dụng. 

                                                                                                    Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

        - Mô tả chức năng và ứng dụng của các phần tử khí nén thường dùng trong công nghiệp.
        - Xác định giải pháp cho các vấn đề liên quan tới các quy trình công nghiệp theo nhóm.
        - Nắm vững nguyên lý hoạt động của các phần tử điều khiển khí nén ứng dụng trong công nghiệp.
        - Đọc, vẽ sơ đồ mạch khí nén và biểu đồ trạng thái.

        - Sử dụng được phần mềm festo fluidsim thiết kế được mạch điều khiển.
        - Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Phân loại phương pháp điều khiển. 

        - Điều khiển bằng tay 


        - Điều khiển trực tiếp 


        - Điều khiển gián tiếp 


        - Điều khiển tuỳ động theo thời gian


        - Điều khiển tuỳ động theo hành trình 

        - Điều khiển theo tầng

        - Điều khiển theo nhịp

2. Sơ đồ chức năng.

3. Biểu đồ trạng thái. 
4. Vẽ mạch điều khiển.

5. Sử dụng phần mềm Festo Fluidsim để thiết kế mạch điều khiển khí nén.


6. Kiểm tra lý thuyết và thực hành.

        Bài 4: Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén .












 Thời gian:12 giờ 
Mục tiêu: 
        - Cùng với nhóm làm việc đưa ra các giải pháp xử lý tổng thể cho một nhiệm vụ kỹ thuật trọn vẹn.

        - Mô tả chức năng và ứng dụng của các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén.

        - Lắp ráp, vận hành và kiểm tra các hệ thống điều khiển khí nén.

        - Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều khiển khí nén. 

        - Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Điều khiển một xy lanh.

2. Điều khiển hai xy lanh.

3. Điều khiển xy lanh kết hợp với tay quay.

3.1. Điều khiển hệ thống bằng van 3/2 điều khiển bằng tay.

3.2. Điều khiển hệ thống bằng van 3/2 điều khiển bằng cơ khí.

3.3. Điều khiển hệ thống bằng van rơ le áp suất.

3.4. Điều khiển hệ thống với hàm AND, OR 

3.5. Điều khiển trạm phân phối làm việc một chu trình. 

3.6. Điều khiển trạm phân phối làm việc lớn hơn một chu trình.

        Bài 5: Tìm và sửa lỗi trong hệ thống điều khiển khí nén.        
                                                                                                      Thời gian:06 giờ 
Mục tiêu:
        - Tìm lỗi thông qua quan sát bằng mắt.

        - Đọc sơ đồ, hành trình bước để xác định trạng thái điều khiển trong trường hợp gặp sự cố.

        - Đo lường và kiểm tra các đại lượng khí nén.

        - Loại trừ các lỗi bằng cách thay thế và điều chỉnh các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén.

        - Vận hành thử và khởi động lại hệ thống sau khi sửa chữa.

        - Chủ động, sáng tạo và an toàn trong học tập.
1. Phương pháp tìm và sửa lỗi.

2. Các bài tập thực hành sửa lỗi. 

2.1. Lỗi trong phần khí nén của toàn bộ hệ thống.

2.2. Lỗi tạo ra từ việc lắp sai.

2.3. Lỗi xuất hiện trong quá trình vận hành.

3. Kiểm tra lý thuyết và thực hành.

CÁC BÀI THỰC HÀNH: ( cho phần thực hành cuả Modul)

       - Bài tập 01: Khí nén sinh ra lực
       - Bài tập 02: Thể tích và áp suất khí


       - Bài tập 03: Vận hành xy lanh tác động đơn bằng van khí 3/2

       - Bài tập 04: Vận hành xy lanh tác động kép bằng van khí 3/2

       - Bài tập 05: Vận hành xy lanh tác động kép bằng Van khí 4/2 

       - Bài tập 06: Vận hành xy lanh tác động kép bằng van 5/2  

       - Bài tập 07: Điều chỉnh vận tốc xy lanh tác động đơn bằng van tiết lưu một chiều 

       - Bài tập 08: Điều chỉnh vận tốc xy lanh tác động kép bằng van tiết lưu một chiều

       - Bài tập 09: Giảm chấn cuối hành trình bằng cơ cấu giảm chấn  trong xy lanh

       - Bài tập 10: Tạo vận tốc nhanh cho xy lanh kép bằng van thoát khí nhanh

       - Bài tập 11: Vận hành xy lanh với hai tác động đồng thời bằng van khí(van lô gic AND) 

       - Bài tập 12: Vận hành xy lanh với tác động bằng (van lô gic OR)


       - Bài tập 13: Vận hành xy lanh tiến - lùi tự động bằng van khí  

       - Bài tập 14: Vận hành xy lanh tiến - lùi tự động bằng van Relay thời Gian
 

       - Bài tập 15: Chu trình tự động đơn giản hai xy lanh vận hành bằng van khí  

       - Bài tập 16: Điều khiển Máy khoan.

       - Bài tập 17: Hệ thống dập chi tiết.

       - Bài tập 18: Tạo áp âm bằng ống Ventury.

       - Bài tập 19: Thiết bị phân loại sản phẩm. 

       - Bài tập 20: hệ thống sử dụng xy lanh kết hợp tay quay.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


        Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:

       - Máy chiếu, máy tính cá nhân

       - Các phần tử chính cho thí nghiệm: 

       ● Bộ dây nối khí nén

       ● Xi lanh tác dụng một chiều

       ● Xi lanh tác dụng 2 chiều

       ● Động cơ khí nén

       ● Tay quay khí nén

          ● Bộ lọc
       ● Bộ chia dòng khí nén

       ● Van tiết lưu một chiều

       ● Van áp suất

       ● Công tắc hành trình cơ khí

       ● Bộ rơ le

       ● Bộ rơle thời gian

       ● Bộ đếm

       ● Áp kế

       ● Phần tử giảm chấn

       ● Các phần tử nối (T)

       ● Bộ cho tín hiệu ra

       ● Máy nén khí và thiết bị phụ trợ

3. Học liệu:
- Giáo trình hệ thống điều khiển bằng khí nén.
- Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
- Đĩa CD mô phỏng.

4. Nguồn lực khác:


Phòng  thí nghiệm.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiến thức:

- Nguyên lý chức năng làm việc của các phần khí nén.

- Kiến thức để thiết kế mạch điều khiển mạch điều khiển khí nén 1 xi lanh, 2 xi lanh.

- Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Đọc và phân tích được các hệ thống điều khiển bằng khí nén trong thực tế.

- Khả năng ứng dụng lắp ráp các loại van điều khiển, điều chỉnh các phần tử khí nén trong mạch thiết kế.

- Phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống.
3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 
- 
- Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh hiểu rõ nguyên lý chức năng làm việc của các phần khí nén. 

- Các nội dung lý thuyết liên quan đến phân tích được các hệ thống điều khiển bằng khí nén trong thực tế. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết được học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

- Trong 20 bài thực hành, Giáo viên giảng dạy chọn ra các bài thực hành tương ứng với phần lý thuyết đã dạy.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

       [1] TS.Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén – NXB Giáo dục – 2000.

       [2]  PGS. TS. Hồ Đắc Thọ - Công nghệ khí nén, Nxb KH &KT 2004   

       [3] Ts. Nguyễn Thị Xuân Thu, Ts. Nhữ Phương Mai – Hệ thống thủy lực và khí nén – NXB Lao động – 2001. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC    
Tên mô đun:  Điều khiển thuỷ lực I

Mã số mô đun: MĐ 30
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỀU KHIỂN THUỶ LỰC I

Mã số mô đun: MĐ 30
Thời gian mô đun: 60 giờ;            ( Lý thuyết: 12 giờ;   Thực hành: 48 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH  07; MH  08; MH  11; MH  12;  MH  14, MH  15; MH  16; MH  19; MĐ 21;  MĐ 22, MĐ 25 và MĐ 26, MĐ 29, MĐ 30; MĐ 31; MĐ 32  

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Xác định được phạm vị ứng dụng cuả truyền động thuỷ lực;


- Xác định được tổn thất trong hệ thống;


- Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động thuỷ lực theo yêu cầu đặt ra cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình.


- Lựa chọn, kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử thuỷ lực, điện – thuỷ lực cho sơ đồ hệ thống đã thiết lập.


- Phát hiện và khắc phục được các lỗi thông thường trong hệ thống.


- Thực hiện đúng các quy tắc an toàn trong vận hành, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống truyền động thuỷ lực.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra* 

(LT -TH)

	1


	Giới thiệu hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực.
	10
	4
	6
	

	2
	Thiết bị cung cấp và xử lý dầu
	10
	3
	7
	

	3
	Các phần tử thủy lực thông dụng
	15
	6
	8
	01

	4
	Các phần điện - thuỷ lực cơ bản
	10
	4
	5
	01

	5
	Các mạch thủy lực, điện - thuỷ lực ứng dụng.
	15
	1
	12
	02

	
	Cộng
	60
	12
	44
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:      
        Bài 1: Giới thiệu hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực       Thời gian:10 giờ 
Mục tiêu:   

        - Trình bày được các đơn vị đo các đại lượng cơ bản: áp suất, lưu lượng, thể tích, công suất.

        - Xác định được các loại tổn thất trong hệ thống thuỷ lực.
        - Trình bày được các yêu cầu của dầu dùng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.



 
1. Sơ lược về lịch sử phát triển hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực.

2. Ưu, nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực.

3. Các định luật của chất lỏng.

3.1. Áp suất thủy tĩnh.

3.2. Phương trình dòng chảy liên tục.

3.3. Phương trình Bernulli.

4. Đơn vị đo các đại lượng cơ bản.
5. Phạm vi ứng dụng.
6. Tổn thất trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực.
7. Độ nhớt và yêu cầu đối với dầu thủy lực.

Bài 2: Thiết bị cung cấp và xử lý dầu.                                Thời gian:10giờ 
Mục tiêu:

        - Phân loại và trình bày được  nguyên lý hoạt động cuả các loại bơm, động cơ dầu,. các bộ phận chính cuả thùng dầu, bình trích chứa.

        - Xác định được các giá áp suất và lưu lượng

        - Xác định được đường đặc tính của bơm.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.



1. Bơm và động cơ dầu.
1.1. Bơm dầu.

1.2. Động cơ dầu




          

 

2. Bể dầu.







 
 

3. Bộ lọc







 
 

4. Đo áp suất và lưu lượng.




 
 

5. Bình trích chứa






 
 

6. Thí nghiệm xác định đường đặc tính và phương pháp bảo dưỡng bơm.
6.1. Sơ đồ bàn thí nghiệm

6.2. Thí nghiệm xác định đường đặc tính của bơm


Bài 3: Các phần tử thủy lực thông dụng.                           Thời gian:15giờ 
Mục tiêu: 
        - Trình bày được ký hiệu, công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động cuả các phần tử thủy lực thông dụng.

        - Chọn và lắp ráp được các loại van trong mạch thuỷ lực cơ bản. 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.


1. Khái niệm hệ thống điều khiển




1.1. Sơ đồ khối của hệ thống điều khiển

1.2. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển bằng thủy lực

2. Van áp suất







2.1. Van tràn

2.2. Van giảm áp

2.3 .Van cản

2.4. Thí nghiệm xác định đường đặc tính của van tràn 

2.5. Thí nghiệm xác định đường đặc tính của van giảm áp

3. Van đảo chiều






       
3.1. Nhiệm vụ, nguyên lý làm việc.

3.2. Ký hiệu của van đảo chiều

3.3. Các loại tín hiệu tác động

3.4. Kết cấu van đảo chiều

3.5. Một số van đảo chiều thông dụng.

4. Van tiết lưu






         

4.1. Nhiệm vụ.

4.2. Các loại van tiết lưu

4.2.1. Van tiết lưu 2 chiều.

4.2.2. Van tiết lưu một chiều.

5. Bộ ổn tốc








5.1. Nhiệm vụ

5.2. Kết cấu bộ ổn tốc

5.3. Cách lắp bộ ổn tốc

6. Van chặn








6.1. Van một chiều

6.2. Van một chiều điều khiển được hướng chặn

7. Xi lanh thủy lực (cơ cấu chấp hành)



7.1. Ký hiệu và công dụng

7.2. Phân loại

7.3. Một số xi lanh thông dụng

7.4. Tính toán xilanh truyền lực

8. Ống dẫn, ống nối






8.1. Ống dẫn

8.2. Các loại ống nối

8.3. Vòng chắn


Bài 4. Các phần tử điện – thủy lực cơ bản.                        Thời gian:10giờ 
Mục tiêu: 
        - Trình bày được ký hiệu, công dụng  và nguyên lý hoạt động  cuả các loại phần tử điện thủy lực cơ bản
        - Chọn và lắp ráp được các loại phần tử trên vào trong mạch thuỷ lực.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Các phần tử điện






1.1. Công tắc

1.2. Nút ấn

1.3. Rơle

1.4. Công tắc hành trình điện-cơ

1.5. Công tắc hành trình nam châm

1.6. Cảm biến

2. Van đảo chiều điều khiển bằng nam châm điện



2.1. Các loại tín hiệu điều khiển

2.2. Ký hiệu van đảo chiều

2.3. Phân loại

3. Van áp suất điện từ







4. Rơle áp suất








4.1.Nguyên lý làm việc

4.2.Ví dụ minh họa


Bài 5. Các mạch thủy lực, điện – thủy lực ứng dụng        Thời gian:15giờ 
Mục tiêu: 
        - Biểu diển được biểu đồ  trạng thái qui trình;

        - Phác thảo được sơ sồ mạch thuỷ lực;

        - Lập được bảng các bước thực hiện qui trình;

        - Chọn và lắp ráp được các loại phần tử trên vào trong mạch thuỷ lực.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Máy dập thủy lực điều khiển bằng tay

2. Cơ cấu rót tự động cho quy trình đúc

3. Hệ thống cẩu tải trọng nhẹ

4. Máy khoan bàn

5. Máy cẩu

6. Thiết bị khoan








7. Thiết bị dập khuôn







8. Hệ thống đóng mở cửa kho






9. Thiết bị kẹp chặt chi tiết gia công





10. Máy đột lỗ









11. Điều khiển hệ thống cửa ra vào






IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Vật liệu:
 

Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

-Máy chiếu, máy tính cá nhân

-Các phần tử chính cho thí nghiệm: 

+Bộ nguồn DC 24 V

+Bộ nhập các tín hiệu vào

+Bộ dây điện 

+Bộ dây nối thuỷ lực

+Xi lanh tác dụng một chiều

+Xi lanh tác dụng 2 chiều

+Động cơ thuỷ lực

+Bàn thí nghiệm thuỷ lực (động cơ, bơm, van tràn, thung chứa dầu..)

-Bộ phân dòng 

+Áp kế

+Lưu lượng kế

+Van chặn

-Bộ ổn tốc

+Van đảo chiều 4/2 1 cuộn coil

+Van đảo chiều 4/3 1 cuộn coil

+Van đảo chiều 4/2 2 cuộn coil

+Van đảo chiều 4/3 2 cuộn coil

-Phần tử chuyển đổi tín hiệu điện – thuỷ lực

+Van tiết lưu một chiều

+Van áp suất

+Công tắc hành trình cơ

+Công tắc hành trình nam châm

+Cảm biến điện dung

+Cảm biến điện từ

+Cảm biến quang

-Bộ rơ le

+Áp kế

+Phần tử giảm chấn

+Các phần tử nối (T)

-Bộ cho tín hiệu ra

-Máy nén khí và thiết bị phụ trợ

-Đồng hồ đo điện 

3. Học liệu:

- Giáo trình hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực.

- Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.

- Đĩa CD mô phỏng, Phần mềm mô phỏng..
4. Nguồn lực khác:


Phòng  thí nghiệm.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: -
1. Kiến thức:

        - Trình bày được nguyên lý chức năng làm việc của các phần thuỷ lực, điện – thuỷ lực;

        - Thiết kế mạch điều khiển mạch điều khiển thuỷ lực 1 xi lanh, 2 xi lanh.

        - Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

        - Đọc và phân tích được các hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực trong thực tế.

        - Ứng dụng các loại cảm biến, van áp suất, van đào chiều, bộ ổn tốc trong thiết kế mạch.

        - Phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng các loại van.
3. Thái độ:

        - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         
        Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
        - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

        - Khi giảng dạy, cần giúp học sinh hiểu rõ nguyên lý chức năng làm việc của các phần tử thuỷ lực. 

        - Các nội dung lý thuyết liên quan đến phân tích được các hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực trong thực tế. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết được học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

        - Trong 11 bài thí nghiệm, giáo viên giảng dạy chọn ra các bài thí nghiệm tương ứng với phần lý thuyết đã dạy.

        - Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, phần mềm mô phỏng trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
        - Trọng tâm của mô đun là bài  5. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  
       [1] TS.Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng – Hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực – NXB Giáo dục – 2005.

       [2] Ts. Nguyễn Ngọc Phương – HT điều khiển điện – thuỷ lực – NXB Giáo 
dục – 2007.

       [3] Tài liệu huấn luyện hãng FESTO – CHLB Đức, NORGEN, BOSCH,  
WICKER, HERRION, MANESSMAN

       [4] Ts. Nguyễn Thị Xuân Thu, Ts. Nhữ Phương Mai – Hệ thống thủy lực và khí nén – NXB Lao động – 2001 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun: MĐ 31
Thời gian mô đun:  210 giờ                      (Lý thuyết: 36 giờ; thực hành: 174 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN


- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các mô đun chuyên môn nghề từ MĐ27 đến MĐ34.


- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.


- Tháo lắp bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống cơ điện tử, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.


- Lắp ráp công tắc tơ và động cơ cho các ứng dụng điều khiển bởi PLC.


- Lắp ráp và đấu nối cho PLC trong hệ thống cơ điện tử theo tiêu chuẩn công nghiệp sử dụng các bộ kết nối.


- Nạp các chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.


- Nhận biết và mô tả cấu trúc cũng như ứng dụng hệ thống bus và mạng.


- Lắp ráp và vận hành mạng công nghiệp trong hệ thống cơ điện tử.


- Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.


- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.


- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	   TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tính chất và ứng dụng của cảm biến
	16
	6
	8
	2 

	2
	Lập trình sử dụng ngôn ngữ SFC
	10
	2
	6
	2 

	3
	Lắp ráp trạm 1 trên hệ thống cơ điện tử
	24
	4
	20
	

	4
	Lắp ráp một trạm trong hệ thống cơ điện tử có ứng dụng cảm biến
	24
	4
	20
	

	5
	Lắp ráp một trạm trên hệ thống cơ điện tử: Trạm tay máy

	24
	4
	20
	

	6
	Lắp ráp một trạm trên hệ thống cơ điện tử: Trạm sản xuất
	24
	4
	20
	

	7
	Lắp ráp một hệ thống vận chuyển: băng tải
	48
	6
	40
	2 

	8
	Ứng dụng bus trường trong hệ thống cơ điện tử.
	16
	4
	10
	2 

	9
	Vận hành, giám sát và điều khiển qua hình ảnh.
	8
	2
	6
	

	10
	Kiểm tra 
	16
	
	
	16

	
	Cộng
	210
	36
	150
	24


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

	        Bài 1: Tính chất và ứng dụng của cảm biến
	Thời gian:16 giờ 


Mục tiêu:

        - Mô tả được tính chất và ứng dụng của cảm biến 

        - Tìm kiếm được thông tin từ các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, internet và áp dụng vào công việc.

        - Lựa chọn được các cảm biến tương tự và số cho các ứng dụng cụ thể.

        - Đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật có sử dụng cảm biến.

        - Lập trình điều khiển sử dụng cảm biến cho tín hiệu tương tự.

        - Nạp chương trình và kiểm tra hoạt động.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Phát hiện vật thể bằng cảm biến từ tiệm cận

2. Phát hiện vật thể bằng cảm biến từ trường

3. Phát hiện vật thể bằng cảm biến quang

4. Phát hiện vật thể bằng cảm biến điện dung

5. Đo khoảng cách với cơ cấu biên trở

6. Đo áp suất với cảm biến áp suất đầu ra tín hiệu tương tự

7. Đo lực với cảm biến lực đầu ra tín hiệu tương tự

8. Lập trình với cảm biến đầu ra tín hiệu tương tự

	        Bài 2: Lập trình sử dụng ngôn ngữ SFC
	Thời gian:10 giờ 


Mục tiêu:

        - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa  

        - Xây dựng giản đồ chức năng của chu trình tự động.

        - Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp 

        - Thiết lập cấu hình cứng của PLC

        - Sử dụng được các thông tin trên mạng và tài liệu theo chuẩn IEEC 1131-3 và Graftec

        - Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ Graph 7

        - Nạp các chương trình vào PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử 

        - Tìm và sửa lỗi sử dụng chức năng giám sát trực tuyến của chương trình viết bằng ngôn ngữ SFC.

        - Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.
        - Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.
1. Trạm phân phối – Trình tự chuyển động.

2. Trạm nâng và phân loại-rẽ nhánh

	        Bài 3: Lắp ráp trạm 1 trên hệ thống cơ điện tử
	Thời gian:24 giờ 


Mục tiêu:

        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén và các động cơ điện. 

        - Tìm kiếm được thông tin từ các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, internet và áp dụng vào công việc. 

        - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa.

        - Xây dựng được giải pháp cho các vấn đề liên quan đến các quá trình tự động hóa và vẽ các sơ đồ theo tiêu chuẩn.

        - Đọc, hiểu phân tích và vẽ được biểu đồ bước hành trình, các loại sơ đồ mạch ( mạch điện, thủy lực, khí nén,…) của hệ thống cơ điện tử.

        - Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

        - Thiết lập cấu hình cứng của PLC.

        - Hiểu được chương trình điều khiển ứng dụng được soạn thảo với các ngôn ngữ lập trình PLC theo tiêu chuẩn IEEC 1131-3. Có khả năng can thiệp, chỉnh sửa và soạn thảo những chương trình đơn giản bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình. 

        - Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.

        - Tháo lắp bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống cơ điện tử, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

        - Tháo, lắp các cụm đế van, các phần tử điện.

        - Nạp các chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Lập kế hoạch lắp ráp các phần tử

2. Lắp ráp phần cơ khí

3. Lắp ráp và kiểm tra hoạt động của các cụm van.

4. Lắp ráp và kết nối các phần tử điện.
5. Nạp chương trình PLC ( có sẵn)

6. Vận hành và kiểm tra hoạt động

7. Viết chương trình theo phương pháp lập trình tuần tự

8. Tìm và sửa lỗi cho trạm 1

	Bài 4: Lắp ráp một trạm trong hệ thống cơ điện tử có sử dụng cảm biến
	Thời gian:24 giờ 


Mục tiêu:

        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén và các động cơ điện. 

        - Tìm kiếm được thông tin từ các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, internet và áp dụng vào công việc. 

        - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa.

        - Xây dựng được giải pháp cho các vấn đề liên quan đến các quá trình tự động hóa và vẽ các sơ đồ theo tiêu chuẩn.

        - Đọc, hiểu phân tích và vẽ được biểu đồ bước hành trình, các loại sơ đồ mạch (mạch điện, thủy lực, khí nén,…) của hệ thống cơ điện tử.

        - Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

        - Phân tích được chương trình điều khiển ứng dụng được soạn thảo với các ngôn ngữ lập trình PLC theo tiêu chuẩn IEEC 1131-3. Có khả năng can thiệp, chỉnh sửa và soạn thảo những chương trình đơn giản bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình. 

        - Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.

        - Tháo lắp bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống cơ điện tử, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

        - Tháo, lắp các đế van và các phần tử điện.

        - Nạp chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Lựa chọn cảm biến

2. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận để lắp ráp cảm biến

3. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

4. Hiệu chỉnh chương trình

5. Lắp ráp và hiệu chỉnh vị trí cảm biến

6. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào ra

7. Vận hành và kiểm tra

8. Tìm và sửa lỗi

	       Bài 5: Lắp ráp một trạm trong hệ thống
                   cơ điện tử: Trạm tay máy
	Thời gian:24 giờ 


Mục tiêu: 
        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống tay máy sử dụng các phần tử khí nén mới

         - Tìm kiếm được thông tin từ các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, internet và áp dụng vào công việc. 

         - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa.

         - Xây dựng được giải pháp cho các vấn đề liên quan đến các quá trình tự động hóa tay máy  và vẽ các sơ đồ theo tiêu chuẩn (giản đồ trạng thái, biểu đồ chức năng).
         - Đọc, hiểu phân tích và vẽ các loại sơ đồ mạch ( mạch điện, thủy lực, khí nén,…) của hệ thống tay máy

        - Viết các chương trình bằng ngôn ngữ SCL

        - Tháo lắp bộ phận/phần tử trong hệ thống trạm tay máy, thay thế hiệu chỉnh các phần tử.

        - Lắp ráp các phần tử điện.

        - Nạp chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

        - Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Yêu cầu công nghệ cho trạm tay máy

2. Các thông tin về phần tử mới (cơ cấu chấp hành)

3. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận cơ khí

4. Lập kế hoạch lắp ráp

5. Lắp ráp các phần tử cơ khí và cảm biến

6. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

7. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào/ra
8. Viết chương trình theo ngôn ngữ SCL

9. Vận hành và kiểm tra

10. Tìm và sửa lỗi

	        Bài 6: Lắp ráp một trạm trên hệ thống 
                   cơ điện tử: Trạm sản xuất
	Thời gian:24 giờ 


Mục tiêu:     
   - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống sản xuất sử dụng các phần tử khí nén.
        - Tìm kiếm được thông tin từ các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, internet và áp dụng vào công việc. 

        - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa.

        - Vẽ được các bản vẽ cơ khí cho các phần tử

        - Lựa chọn được động cơ truyền động

        - Xây dựng được giải pháp cho các vấn đề liên quan đến các quá trình tự động hóa sản xuất  và vẽ các sơ đồ theo tiêu chuẩn (giản đồ trạng thái, biểu đồ chức năng).

        - Đọc, hiểu phân tích và vẽ các loại sơ đồ mạch (mạch điện, thủy lực, khí nén,…) của hệ thống sản xuất
        - Viết các chương trình bằng ngôn ngữ SCL

        - Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.

        - Tháo lắp bộ phận/phần tử trong hệ thống trạm sản xuất, thay thế hiệu chỉnh các phần tử.

        - Lắp ráp các phần tử điện.

        - Nạp chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

        - Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Yêu cầu công nghệ cho sản xuất

2. Các thông tin về phần tử mới (cơ cấu chấp hành và động cơ) 

3. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận cơ khí

4. Lập kế hoạch lắp ráp

5. Lắp ráp các phần tử cơ khí và cảm biến

6. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

7. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào/ra

8. Viết chương trình theo ngôn ngữ SCL

9. Vận hành và kiểm tra

10. Tìm và sửa lỗi

	       Bài 7: Lắp ráp một hệ thống vận chuyển: Băng tải
	Thời gian:48 giờ 


Mục tiêu:

        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động một hệ thống vận chuyển sử dụng các phần tử chuyển động khí nén và điện.

        - Lập kế hoạch lắp ráp và vận hành.

        - Lựa chon các phần tử điện/điện tử, các dụng cụ lắp ráp, thiết bị đo vật tư phù hợp

        - Lắp bộ phận/phần tử cơ khí và khí nén.

        - Lắp ráp/đấu nối các phần tử điện.

        - Nối các  phần tử khí nén 

        - Viết và nạp các chương trình vào PLC

        - Thử nghiệm, vận hành và kiểm tra hệ thống vận chuyển 

        - Khắc phục các lỗi của phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Phân tích yêu cầu công nghệ cho quá trình vận chuyển 

2. Lập kế hoạch lắp đặt

3. Lắp đặt phần cơ khí 

4. Lắp đặt các phần tử khí nén,

5. Lắp đặt cảm biến

6. Lắp đặt nguồn cung cấp 

7. Lắp đặt mạch điều khiển 

8. Nạp chương trình mẫu (sẵn có)

9. Viết chương trình 

10. Vận hành và kiểm tra 

11. Tìm và sửa lỗi 

12. Đánh giá 
	       Bài 8: Ứng dụng Bus trường trong hệ thống 
                  cơ điện tử 
	Thời gian:16 giờ 


Mục tiêu:

        - Phân tích được các kết nối trong hệ thống 

        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động và ứng dụng các phần tử chuyển động khí nén và điện sử dụng trong hệ thống.

        - Xác định được các thông số cần trao đổi 

        - Kết nối các trạm cơ điện tử sử dụng cable nối 

        - Mô tả được hoạt động các loại mạng ( AS-I, Profibus, Ethernet, CAN)

        - Lắp ráp được một trong các loại mạng trên

        - Lập trình điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng một trong các loại mạng trên

       - Cài đặt mạng cho trạm cơ điện tử 

       - Nạp chương trình có sẵn vào PLC và chạy thử

       - Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Kết hợp các trạm thành hệ thống 

2. Yêu cầu trao đổi thông tin giữa các trạm

3. Truyền thông I/O 

4. Nguyên lý cơ bản của fieldbus

5. Lắp ráp một ví dụ về trạm fieldbus

6. Lập trình cho một trạm ví dụ về mạng fieldbus

7. Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng

8. Vận hành hệ thống mạng với chương trình có sẵn

9. Vận hành và sửa lỗi trên hệ thống. 
	       Bài 9: Vận hành, giám sát và điều khiển 
                  qua hình ảnh
	Thời gian: 8 giờ 


Mục tiêu:

        - Phận tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa

        - Vẽ biểu đồ chu trình hoạt động

        - Vận hành phần mềm giám sát hình ảnh 

        - Khắc phục các lỗi trên hệ thống cơ điện tử có sử dụng trợ giúp từ phần mềm giám sát hình ảnh 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Phân tích quá trình hoạt động hệ thống cơ điện tử 

2. Vẽ biểu đồ chu trình hoạt động 

3. Minh họa quá trình giám sát hình ảnh 

4. Vận hành hệ thống có giám sát hình ảnh 

5. Sửa lỗi trên hệ thống có sự  trợ giúp giám sát hình ảnh
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	Thời gian: 16 giờ 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Vật liệu:

        -Bảng gá lắp

        -Thanh lắp ráp nhôm và đầu nối đa năng.

        -Các phần tử khí nén.

        -Bảng nối dây có các cổng nối. 

        -Các phần tử điện.

        -Các phần tử điện(rơ le, đèn, khóa,…).

        -Máng cáp, thanh ray.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

   - Bàn máy tính và máy tính để bàn PC.

   - Một hệ thống cơ điện tử đầy đủ bao gồm nhiều trạm đơn lẻ bao gồm:

        + Trạm cơ điện tử lắp trên mặt giá nhôm.

        + Bàn đẩy chuyên dùng có bánh xe.

        + Mô đun PLC công nghiệp và các phụ kiện.

        + Bảng điều khiển.

   - Bộ dụng cụ đồng hồ vạn năng, dụng cụ tháo, lắp

   - Bộ các phần tử điệncho lắp đặt điện.

   - Bộ thiết bị đào tạo về cảm biến.

   - Bộ thiết bị đào tạo bus trường.

3. Học liệu:


Tài liệu của các trạm trên hệ thống cơ điện tử
4. Nguồn lực khác:

 Phòng thực hành: 2 học sinh/sinh viên trên một trạm thực hành

 - 6 đến 8 trạm thực hành

 - Các đường cung cấp: khí nén, điện ba pha 380V, điện xoay chiều 230V-AC, ổ cắm mạng.

 - Một nguồn cung cấp cho trạm vận chuyển đi từ trần xuống.

 - Hộp điện đảm bảo an toàn và nút dừng khẩn cấp.

 - Chỗ làm việc của giáo viên có máy tính và máy in

 - Bảng từ treo tường 2,5 x 1,2m

 - Máy chiếu projector
 - Máy tính giáo viên

 - Máy nén khí

 - Tủ đựng đồ dùng dạy học, tài liệu.
 - Hệ thống fielbus cho băng tải và trạm

 - Phần mềm giám sát bằng hình ảnh.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức:

   - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén động cơ điện cảm biến, bộ điều khiển và giao tiếp. 

   - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa.

   - Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

   - Thiết lập cấu hình cứng của PLC.

   - Hiểu được chương trình điều khiển ứng dụng được soạn thảo với các ngôn ngữ lập trình PLC theo tiêu chuẩn IEEC 1131-3. Có khả năng can thiệp, chỉnh sửa và soạn thảo những chương trình đơn giản bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình. 

   - Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.

2. Kỹ năng:

 - Tháo, lắp bộ phận/ phần tử trong hệ thống cơ điện tử thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

 - Tháo, lắp các van, các phần tử điện 

- Nạp chương trình vào PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử 

- Định mức thời gian;

- Tổ chức nơi làm việc; 

3. Thái độ:

- Cẩn thận, nghiêm túc khi tháo, lắp, vận hành
- Tuân thủ các qui định về an toàn

- Biểu lộ tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình làm việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
  - Trước khi thực hiện mô đun này, giáo viên và đội ngũ cán bộ cần chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết dựa trên nội dung để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

  - Trong mô đun này, các nhóm học sinh sẽ làm việc trên các trạm khác nhau theo trình tự quay vòng 

    - Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự lập kế hoạch, thực hiện và hiệu chỉnh công việc.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Nội dung các bài 3, 4, 5, 6, 7, 9

4. Tài liệu cần tham khảo:
  - Tài liệu của các trạm trên hệ thống cơ điện tử

  - FESTO-DIDACTIC: Fieldbus AS-Interface-workbook No. 534272.

  - FESTO-DIDACTIC: Fieldbus Profibus DP –workbook No.534273.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã số mô đun: MĐ 32

Thời gian mô đun:  210 giờ                     ( Lý thuyết: 6 giờ; thực hành: 204 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN


- Vị trí: Là mô đun chuyên môn nghề. Mô đun này được bố trí sau khi học xong tất cả các môn học mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn nghề.


- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN


- Thực hiện tốt hơn kỷ luật lao động và an toàn lao động trong sản xuất.


- Hệ thống đầy đủ các công việc của nghề cơ điện tử.


- Vận dụng các kiến thức đã học tại vào sản xuất thông qua việc chủ động thực hiện các công việc để nâng cao kỹ năng về: Nạp các chương trình PLC và vận hành hệ thống cơ điện tử; lắp ráp và vận hành mạng công nghiệp trong hệ thống cơ điện tử; khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.

- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất.
	16
	
	14
	2

	2
	Tổ chức sản xuất xưởng thực tập
	08
	
	08
	

	3
	Tìm hiểu công việc hàng ngày của người thợ cơ điện tử
	08
	
	08
	

	4
	Tổ chức sắp xếp nơi làm việc của người thợ cơ điện tử
	08
	
	08
	

	5
	Tính hợp tác trong sản xuất
	16
	
	16
	

	6
	Thực hiện các công việc của người thợ cơ điện tử
	130
	4
	123
	3

	7
	Viết báo cáo thực tập
	24
	2
	21
	1

	
	Cộng
	210
	6
	198
	6


2. Nội dung chi tiết:


Bài 1: Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất                Thời gian:16 giờ
 Mục tiêu: 

        - Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương tại xưởng thực tập;

        - Thực hiện đúng quy định về chế độ bảo hộ lao động; phòng chống cháy, nổ, kỷ luật lao động tại xưởng thực tập;

        - Ký cam kết thực hiện những quy định của xưởng thực tập.


Bài 2:  Tổ chức sản xuất xưởng thực tập                          Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu: 

        Mô tả được cách thức tổ chức sản xuất của phân xưởng nơi thực tập.

Bài 3: Tìm hiểu công việc hàng ngày của người thợ cơ điện tử Thời gian:8 giờ

Mục tiêu: 


Mô tả đầy đủ các công việc của người thợ cơ điện tử tại nơi thực tập.

Bài 4: Tổ chức sắp xếp nơi làm việc của người thợ cơ điện tử Thời gian:8 giờ

Mục tiêu: 


Mô tả cách thức tổ chức, sắp xếp vị trí làm việc của người thợ cơ điện tử tại nơi thực tập.


Bài 5: Tính hợp tác trong sản xuất
     
                     Thời gian:16 giờ

Mục tiêu: 

        Mô tả mối quan hệ giữa bộ phận cơ điện tử với các bộ phận liên quan tại nơi thực tập.


Bài 6: Thực hiện các công việc của người thợ cơ điện tử  
      









                                           Thời gian:130 giờ

Mục tiêu: 

        - Nạp các chương trình PLC và vận hành hệ thống cơ điện tử.

        - Cấu trúc cũng như ứng dụng hệ thống bus và mạng.

        - Lắp ráp và vận hành mạng công nghiệp trong hệ thống cơ điện tử.

        - Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.

        Bài 7: Viết báo cáo thực tập



                     Thời gian:24 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN


Học sinh thực tập tại: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hệ thống cơ điện tử
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ


Được đánh giá qua báo cáo thu hoạch cuối kỳ thực tập sản xuất và đánh giá kết quả của người hướng dẫn thực tập ở cơ sở thực tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Sau khi học sinh đã học hết các môn học và các mô đun đào tạo nghề thì cơ sở đào tạo liên hệ với các nhà máy, các cơ sở sản xuất để cho học sinh thực tập.

- Có thể chia nhiều nhóm nhỏ giao về các tổ sản xuất của nhà máy có thợ cả hoặc quản đốc phân xưởng phụ trách hướng dẫn và kiểm tra giám sát.

- Hàng ngày hoặc hàng tuần cơ sở đào tạo cử giáo viên đến nơi học sinh thực tập để nắm tình hình và giúp đỡ học sinh hoàn thành công việc thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực tập nâng cao kỹ năng nghề 


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun:  MĐ 33
Thời gian  mô đun: 45 giờ                        (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 17 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 


- Vị trí: Môn học này được bố trí sau khi học xong các môn học/ mô đun: Kỹ thuật số, kỹ thuật điện - điện tử, vẽ kỹ thuật điện, Kỹ thuật vi xử lý và kỹ thuật điều khiển, tin học...


- Tính chất: Là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:


- Cài đặt và nâng cấp được phần mềm thiết kế mạch điện tử.


- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế mạch điện tử.


- Thiết kế được mạch điện tử và chạy mô phỏng trên phần mềm.


- Vẽ được bản mạch in trên máy tính.

- Sáng tạo trong học tập, có thái độ nghiêm túc trong công việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra

(LT hoặc TH)

	I
	Cài đặt OrCad 9.2 và  Proteus 7.2 OrCad 9.2
Proteus 7.2
	6
	4
	2
	

	II
	ISIS Professional

Tạo bản thiết kế 

 Mở đề án thiết kế

Các lệnh trên Menu lệnh

Tạo mạch tích hợp.
	12
	6
	4
	2(TH)

	III
	ARES Professional
Vẽ bản mạch in

Cải thiện mạch in
	9
	6
	3
	

	IV
	OrCad Capture 9.2.
Tạo bản thiết kế 

 Mở bản thiết kế

Các lệnh trên menu lệnh

Thiết kế bộ chân cắm
	9
	6
	2
	1(TH)

	V
	OrCad Layout 9.2.  

Vẽ bản mạch in

Cải thiện mạch in
	9
	6
	3
	

	
	Cộng : 
	45
	28
	14
	3


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Cài đặt OrCad 9.2 và  Proteus 7.2 

Mục tiêu:


- Cài đặt và nâng cấp được phần mềm thiết kế mạch điện tử.


- Sử dụng thành thạo máy vi tính. 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. OrCad 9.2.                                                                             Thời gian: 6 giờ

1.1.Khái niệm về phần mềm

1.2. Cài đặt phần mềm
1.3. Nâng cấp phần mềm

2. Proteus 7.2

2.1. Cài đặt phần mềm

2.2. Nâng cấp phần mềm
Chương 2: ISIS Professional                                          Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 


- Thiết kế được mạch điện tử


- Sử dụng thành thạo các lệnh trong phần mềm để nạp mạch vào máy tính


- Nạp đúng các thông số của mạch và chạy mô phỏng  theo yêu cầu kỹ thuật


- Sáng tạo trong quá trình thiết kế mạch

1. Tạo bản thiết kế

1.1. Yêu cầu đối với bản thiết kế

1.2. Thiết lập nguyên lý mạch 

2. Mở đề án thiết kế

2.1. Các bước của đề án thiết kế mạch 

2.2. Thực hiện đề án thiết kế

2.3. Bài tập 

3. Các lệnh trên Menu lệnh

4. Tạo mạch tích hợp.

Chương 3 : ARES Professional                                           Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 


- Vẽ đúng mạch điện tử theo thiết kế


- Sử dụng thành thạo các lệnh trong phần mềm vẽ mạch điện tử


- Nạp đủ thông số vào mạch theo yêu cầu kỹ thuật


- Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình thiết kế mạch
1. Vẽ bản mạch in

1.1. Khởi động phần mềm

1.2. Vẽ mạch trên máy

1.3. Lưu và xuất dữ liệu.

2. Cải thiện mạch in


Chương 4: OrCad Capture 9.2.                                       Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 


- Sử dụng thành thạo các lệnh trong phần mềm để nạp mạch vào máy tính


- Nạp các thông số vào mạch và chạy mô phỏng đúng theo yêu cầu kỹ thuật


- Sáng tạo trong quá trình thiết kế mạch
1. Tạo bản thiết kế 

1.1. Yêu cầu đối với bản thiết kế

1.2. Thiết lập nguyên lý mạch 

2. Mở bản thiết kế

2.1. Các bước của đề án thiết kế mạch 

2.2. Thực hiện đề án thiết kế

3. Các lệnh trên menu lệnh

4. Thiết kế bộ chân cắm


Chương 5: OrCad Layout 9.2.                                           Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 


- Vẽ đúng mạch điện tử theo yêu cầu kỹ thuật trên máy tính


- Sử dụng thành thạo các lệnh trong phần mềm để nạp mạch vào máy tính


- Nạp đúng và đủ thông số vào mạch theo yêu cầu kỹ thuật


- Cẩn thận, tỉ mỉ và đảm bảo an toàn trong quá trình thiết kế mạch.  

1. Vẽ bản mạch in

1.1. Khởi động phần mềm

1.2. Vẽ mạch trên máy

2. Cải thiện mạch in

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Vật liệu:


- Giấy, bút, đĩa CD

- Bản mạch in
2. Dụng cụ và trang thiết bị:


- Bộ đồ nghề điện, điện tử


- Máy chiếu OVERHEAD hoặc máy chiếu đa năng


- Máy tính

3. Học liệu:


- Phim, giấy trong


- Băng video 


- Tranh, áp phích treo tường  


- Tài liệu hướng dẫn người học

4. Nguồn lực khác:


Phòng thí nghiệm điện tử

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức:


- Trình bày được cấu trúc mạch điện tử cơ bản.


- Cài đặt và nâng cấp được phần mềm vẽ thiết kế mạch điện tử.


- Chọn đúng lệnh và vẽ đúng sơ đồ mạch điện tử theo bản vẽ cho trước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
2. Kỹ năng:


- Sử dụng thành thạo phần mềm để vẽ mạch điện tử.


- Tạo được bản mạch in trên máy tính đúng yêu cầu kỹ thuật

3. Thái độ:


- Thực hiện nguyên tắc an toàn lao động và bảo vệ môi trường bằng quan sát với bảng kiểm thang điểm đạt 90% câu trả lời đúng.


- Đảm bảo thời gian học tập, tính sáng tạo trong học tập thông qua quan sát có bảng kiểm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:


- Khi học xong lý thuyết mỗi chương cần phải bố trí học sinh thực hành ngay trên máy tính và thao tác thành thạo mỗi bước của quá trình cài đặt, sử dụng phần mềm.


- Cần hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu thực tế sản xuất và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan giữa lý thuyết và thực tế về mạch điện tử đang ứng dụng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


- Các bước cài đặt, nâng cấp phần mềm 


- Các lệnh trong phần mềm vẽ mạch


- Vẽ thiết kế trên máy tính theo tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật.

4. Tài liệu cần tham khảo:

 [1]. Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB Giáo dục – 1995.

 [2]. Võ Trí An, Kỹ thuật điện tử số ứng dụng, NXBKHKT – 1994
 [3].  Nguyễn Thúy Vân, Kỹ thuật số, NXBKHKT – 1996

 [4].  Nguyễn Thúy Vân, Thiết kế lôgic mạch số, NXBKHKT – 1996

 [5].  Dương Minh Trí, Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, NXB Khoa học kỹ thuật 1997
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Mạng truyền thông công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 34
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
Mã số mô đun:  MĐ 34
Thời gian mô đun: 60 giờ;                   ( Lý thuyết: 12 giờ;   Thực hành: 48 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun được bố trí học trước các mô đun: MĐ37, MĐ38, MĐ39… 


- Tính chất:  Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


- Mô tả cấu trúc và thiết bị điều khiển hiện đại


- Danh sách các hệ thống truyền thông công nghiệp


- Giới thiệu tổng quan về nhiễu trong mạng truyền thông công nghiệp


- Nguồn gốc nhiễu và các giải pháp xử lý. 


- Các chuẩn truyền thông RS232, RS485


- Cấu trúc và truyền thông mạng Modbus, AS-i, Profibus, Industrial Ethernet. 


- Xử lý các sự cố đơn giản. 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


	Giới thiệu tổng quan
Nhiễu và giải pháp
Chuẩn truyền thông RS232 
Chuẩn truyền thông RS485
Cáp quang 
Mạng Modbus 
Mạng AS-i 
Mạng Profibus 
Mạng Industrial Ethernet
Truyền thông Radio và wireless

(tham khảo)  
	1
1
2
2
6
11
12
12
12
1
	1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
	0
0
0
0
5
10
10
10
10
0


	0
0
0
0
0
0
1
1
1
0

	
	Cộng
	60
	12
	45
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết: 
        Bài 1: Giới thiệu tổng quan                              
            Thời gian : 01giờ
Mục tiêu: 

        - Mô tả cấu trúc và thiết bị điều khiển hiện đại

        - Danh sách các hệ thống truyền thông công nghiệp

        - Các thành phần thiết yếu 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Giới thiệu

2. Các hệ thống và thiết bị điều khiển hiện đại 

3. Mô hình kết nối hệ thống mở 

4. Các thủ tục truyền thông 

5. Các chuẩn truyền thông 

        Bài 2: Nhiễu và giải pháp                                                   Thời gian: 01giờ
Mục tiêu: 

        - Giới thiệu tổng quan về nhiễu trong mạng truyền thông công nghiệp

        - Nguồn gốc nhiễu và các giải pháp xử lý. 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Giới thiệu 

2. Những sự cố thường gập và cách giải quyết 

3. Các phương pháp cụ thể 

4. Nối đất/chống nhiễu và nhiễu 

4.1. Nguồn gốc của nhiễu điện 

4.2. C

4.3. Vỏ bọc che chắn 

4.4. Tốc độ dẫn của dây cáp 

4.5. Yêu cầu nối đất 

4.6. Kỹ thuật triệt nhiễu 

        Bài 3: Chuẩn truyền thông RS232                                    Thời gian: 02giờ
Mục tiêu: 

        - Phân tích được các tính năng chính của chuẩn RS232

        - Xử lý một số các sự cố thường gập.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất. 

1. Chuẩn truyền thông RS232 

2. Các yếu tố của RS232 

3. Hoạt động của giao diện RS232 

4. Các hạn chế 

5. Xử lý sự cố 

5.1. Giới thiệu 

5.2. Các phương pháp tiếp cận 

5.3. Kiểm tra thiết bị 

5.4. Các vấn đề cơ bản 

5.5. Tóm tắt 

        Bài 4: Chuẩn truyền thông RS485                                    Thời gian: 02giờ
Mục tiêu: 

        - Phân tích được các tính năng chính của chuẩn RS485 

        - Xử lý một số các sự cố thường gập. 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Chuẩn truyền thông RS485 

2. Xử lý sự cố

2.1. Giới thiệu 

2.2. Chuẩn truyền thông RS485 và RS422

2.3. Lắp đặt truyền thông RS485

2.4. Các vấn đề nhiễu 

2.5. Kiểm tra thiết bị 

2.6. Tóm tắt 

        Bài 5: Cáp quang



                                     Thời gian: 11giờ
Mục tiêu: 

        - Liệt kê được các tính năng chính của cáp quang

        - Xử lý một số các sự cố thường gập. 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Giới thiệu

1.1. Ứng dụng của cáp quang 

2. Các thiết bị 

3. Các thông số 

4. Các loại 

5. Loại cáp quang bình thường

5.1. Cáp trên không

5.2. Cáp ngầm (đất) 

5.3. Cáp ngầm (nước) 

5.4. Cáp trong nhà 

6. Kết nối cáp

6.1. Suy giảm kết nối

6.2. Sự kết nối

6.3. Xử lý kết nối 

6.4. Xử lý sự cố

6.4.1. Giới thiệu

6.4.2. Tiêu chuẩn tiếp cận xử lý sự cố

6.4.3. Các dụng cụ yêu cầu

6.4.4. Luật kết nối cáp quang 

6.4.5. Sợi quang bị gãy 

        Bài 6: Mạng Modbus                           

                     Thời gian: 12giờ
Mục tiêu: 

        - Liệt kê được cấu trúc mạng Modbus

        - Xác định và xử lý một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Giới thiệu tổng quan

2. Cấu trúc giao thức Modbus

3. Các mã số chức năng 

4. Xử lý các sự cố 

4.1. Các vấn đề và lỗi cơ bản 

4.1. Mô tả các công cụ được dùng

4.2. Chi tiết quá trình xử lý sự cố 

4.3. Kết luận 

        Bài 7: Mạng AS-i


                             
             Thời gian: 12giờ
Mục tiêu: 

        - Liệt kê được cấu trúc mạng AS-i 

        - Xác định và xử lý một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất.
1. Giới thiệu 

2. Lớp vật lý

3. Lớp kết nối dữ liệu 

4. Đặc điểm hoạt động

5. Xử lý sự cố

5.1. Giới thiệu

5.2. Công cụ 

        Bài 8: Mạng Profibus                              

             Thời gian: 12giờ

Mục tiêu: 

        - Liệt kê được cấu trúc mạng Profibus 

        - Xác định và xử lý một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Giới thiệu

2. Các ngăn xếp giao thức Profibus 

2.1. Lớp vật lý

2.2. Lớp kết nối dữ liệu 

2.3. Lớp ứng dụng 

3. Mô hình truyền thông Profibus

4. Mối quan hệ giữa xử lý ứng dụng và truyền thông 

5. Mục tiêu của truyền thông 

6. Hiệu suất

7. Vận hành hệ thống

7.1. Cấu hình

7.2. Truyền dữ liệu giữa Master và Slaver 

7.3. An toàn và bảo vệ các trạm 

7.4. Giao tiếp giữa FMS và DP 

8. Xử lý sự cố

8.1. Giới thiệu

8.2. Các công cụ được sử dụng

8.3. Các lưu ý 

        Bài 9: Mạng Industrial Ethernet                                       Thời gian: 12giờ
Mục tiêu: 

        - Liệt kê được cấu trúc mạng Industrial Ethernet 

        - Xác định và xử lý một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Giới thiệu 

2. Một số loại tốc độ truyền thông Ethernet 

3. Industrial Ethernet 

3.1. Giới thiệu

3.2. Kết nối và dây cáp

3.3. Khung truyền thông

3.4. Nhiễu và tiếng ồn 

3.5. TCP/IP và Industrial Ethernet 

3.6. Cấu trúc

4. Xử lý sự cố

4.1 Giới thiệu

4.2. Các vấn đề và lỗi cơ bản 

4.3. Dụng cụ 

4.4. Các vấn đề và giải quyết 

4.5. Kết luận 

        Bài 10: Mạng truyền thông Radio và wireless                 Thời gian: 01giờ
Mục tiêu: 

        - Liệt kê được cấu trúc mạng AS-i 

        - Xác định và xử lý một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Giới thiệu 

2. Thiết bị truyền thông Radio 

3. Đặc điểm của VHF/UHF 

4. Các modurm radio

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

        - Các thiết bị truyền thông mạng

        - Các dụng cụ cần thiết  

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
        - Lý thuyết: Hoàn thành các câu hỏi

        - Thực hành: Cấu hình mạng và xử lý sự cố 
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:        

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
        Giới thiệu, trình bày, và thao tác mẫu các cách thiết lập cấu hình mạng, phân tích và xử lý một số sự cố đơn giản 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
        - Mạng AS-i

        - Mạng Profibus

        - Mạng Industrial Ethernet 
4. Tài liệu tham khảo:  

        - Basic of Data Communication and IP networks 

        - Profibus: Open solution for the World of Automation

        - Survey of Network Management Frameworks

        - Industrial Communication and System

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Hệ thống CAD/CAM/CNC.

Mã số mô đun: MĐ 35
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
HỆ THỐNG CAD/CAM/CNC

Mã số mô đun: MĐ 35
Thời gian mô đun: 120giờ                        (Lý thuyết: 30 giờ ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH05, MH11, MH13, MH19, MH20 


- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Mô tả được những yếu tố đặc trưng của hệ thống CAD/CAM-CNC


- Giải thích được bản chất hệ thống CAD/CAM-CNC


- Phân biệt được các quá trình CAD và CAM, giải thích được mối quan hệ giữa các quá trình này


- Vận dụng khai thác công nghệ CAD/CAM-CNC vào quá trình thiết kế chế tạo sản phẩm

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Mở đầu
	
	
	
	

	1
	Đại cương về công nghệ CAD/CAM/CNC.
	30
	10
	20
	

	2
	Phần mềm CAD/CAM.
	40
	10
	26
	04

	3
	Phần ứng dụng
	50
	10
	36
	04

	
	Tổng
	120
	30
	82
	08


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
        Mở đầu                                                                               Thời gian: 01 giờ.
 Mục tiêu:
        Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với người thợ.

        Bài 01:  Đại cương về hệ thống CAD/CAM/CNC          Thời gian 30 giờ
 Mục tiêu: 






        - Trình bày được cấu trúc và chức năng của hệ thống CAD.

        - Trình bày được chu trình sản phẩm và CAD/CAM.

        - Trình bày được cấu trúc của chương trình CNC.

        - Trình bày được hệ trục tọa độ của máy công cụ CNC.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.



1. Tổng quan về máy điều khiển chương trình số (CNC).

2. Lập trình thủ công.

3. Khái quát về công nghệ CAD/CAM trong công nghiệp chế tạo máy.

3.1. Những khái niệm cơ bản.

3.2. Lịch sử phát phiển và những thành tựu trong lĩnh vực CAD/CAM.

4. Thiết kế trên máy tính(CAD).

4.1. Cấu trúc và chức năng của hệ thống CAD.

4.2. Mô hình học và phương pháp tạo mô hình trong hệ thống CAD.

4.3. Hệ thống tọa độ trong CAD.

4.4. Quá trình thiết kế.

4.5. Quản lý dữ liệu thiết kế.

5. Thiết kế và chế tạo sản phẩm với sự hỗ trợ của máy tính (CAD/CAM).

5.1. Chu trình sản phẩm và CAD/CAM.

5.2. Ý nghĩa của hệ thống CAD/CAM.

5.3. Mối quan hệ CAD/CAM.

5.4. Một số hệ thống CAD/CAM.

6. Công nghệ lập trình căn bản trên máy công cụ CNC.

6.1. Cấu trúc của chương trình CNC.

6.2. Bộ mã lệnh lập trình NC theo DIN 66025.

6.3. Hệ trục tọa độ của máy công cụ CNC.

6.4. Các điểm chuẩn trên máy công cụ CNC.

6.5. Phương pháp nhập tọa độ điểm.

6.6. Phương pháp lập trình NC.

        Bài 2: Phần mềm CAD/CAM                                             Thời gian 40 giờ
Mục tiêu: 







        - Khởi động hệ thống CAD, CAM-Phay, CAM – Tiện.

        - Mô phỏng và luu chương trình.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Giới thiệu chung.

2. Cấu trúc chung.

2.1. Đặc điểm của các môdun chính.

2.2. Các yêu cầu khi sử dụng phần mềm.

2.3. Cài đặt phần mềm.

3. Vẽ thiết kế với MTS-In CAD.

3.1. Khởi động hệ thống CAD.

3.2. Cấu trúc các menu chính.

3.3. Tạo môi trường vẽ thiết kế.

3.4. Xây dựng và biến đổi mô hình hình học.

3.5. Quản lý và biến đổi dữ liệu CAD.

4. CAM-Phay.

4.1. Chuẩn bị dữ liệu CAD.

4.2. Phân tích kỹ thuật.

4.3. Lập kế hoạch công nghệ.

4.4. Khởi động hệ thống CAM phay.

4.5. Cấu trúc các menu chính.

4.6. Chọn hệ điều khiển, chọn máy nạp dữ liệu.

4.7. Lập trình NC theo contour, theo chu trình.

4.8. Mô phỏng và luu chương trình.

5. CAM-Tiện.

5.1. Chuẩn bị dữ liệu CAD.

5.2. Phân tích kỹ thuật.

5.3. Lập kế hoạch công nghệ.

5.4. Hệ thống CAM tiện.

5.5. Chọn hệ điều khiển, chọn máy nạp dữ liệu.

5.6. Lập trình NC theo contour, theo chu trình.

5.7. Mô phỏng và luu chương trình.

        Bài 3:  Phần ứng dụng                                                       Thời gian: 50 giờ
Mục tiêu: 







        - Nhận biết được hệ trục toạ độ và các qui ước để vận dụng vào xác định trục toạ độ trên máy tiện CNC, máy phay CNC.

        - Xác định được các điểm chuẩn và ý nghĩa của các điểm đó để vận dụng vào lập trình và vận hành máy.

        - Thực hiện đúng các bước vận hành, thiết lập được chế độ vận hành và vận hành thành thạo máy để gia công chi tiết hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Cấu tạo chung của máy tiện CNC, Phay CNC và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy.

2. Đặc điểm, đặc trưng của máy tiện CNC, Phay CNC .

3. Cơ sở hình học cho gia công CNC.

4. Trang bị đồ gá trên máy tiện CNC, Phay CNC: Gá dụng cụ, Cán dao, Mảnh lưỡi cắt bằng hợp kim. Mô phỏng CNC: Tổ chức dụng cụ, xác định các gá dụng cụ và cán dao.

5. Tính toán các thông số công nghệ cho gia công CNC.

6. Hệ thống kẹp CNC.

7. Tổ chức và quá trình công việc lập trình NC thủ công.

8. Cơ sở lập trình CNC: Luyện tập CNC: Thực hiện trình tự từng mỗi chương trình NC hiện hữu trong tiện và phay.

9. Khái quát về lập trình NC bằng thủ công. Các bước chuẩn bị cho lập trình NC bằng thủ công
9.1. Phân tích bản vẽ chế tạo.

9.2. Xác định trình tự công việc.

9.2. Lựa chọn phương tiện kẹp và các dụng cụ cần thiết (Phiếu công nghệ).

10. Lập trình NC bằng thủ công cho tiện.

      Luyện tập CNC: 

10.1. Thiết lập có chỉ dẫn các chương trình NC để gia công tiện CNC.

10.2. Lập phiếu công nghệ cho máy CNC.
10.3. Lập trình NC [Lập trình ở chế độ soạn thảo (Editor) và tương hỗ (Interaktiv)] với ứng dụng chế độ trợ giúp lập trình.

10.4. Mô phỏng chương trình NC.

10.5. Đảm bảo chất lượng bằng đo kiểm kết quả công việc.

10.6. Lập và lưu trữ tài liệu chương trình NC.



10.7. Tự thiết lập một chương trình NC đơn giản để gia công tiện CNC.
11. Lập trình NC bằng thủ công cho phay.
      Luyện tập CNC:


11.1. Thiết lập có chỉ dẫn các chương trình NC để gia công phay CNC.

11.2. Lập phiếu công nghệ cho máy CNC.
11.3. Lập trình NC.

11.4. Mô phỏng chương trình NC.

11.5. Đảm bảo chất lượng bằng đo kiểm kết quả công việc.

11.6. Lập và lưu trữ tài liệu chương trình NC.

       Luyện tập CNC: 


11.7. Tự thiết lập một chương trình NC đơn giản để gia công phay CNC.

11.8. Lập phiếu công nghệ cho máy CNC.

11.9. Lập trình NC.

11.10. Mô phỏng chương trình NC.

11.11. Đảm bảo chất lượng bằng đo kiểm kết quả công việc.

11.12. Lập và lưu trữ tài liệu chương trình NC.
12. Cơ sở kỹ thuật CAD/ CAM:

12.1. Thiết lập dạng hình học thích hợp NC.

12.2. Mô phỏng CAD: Làm sáng tỏ bản vẽ với các phần tử hình học căn bản, làm việc với các đường biên dạng và đường phụ.

12.3. Luyện tập CAD: Tự giải các bài tập vẽ đơn giản.

12.4. Phương pháp và kỹ thuật thiết kế.

12.5. Mô phỏng CAD: Làm sáng tỏ các bước công việc khi thiết kế các phần tử bản vẽ.

14.4.  Luyện tập CAD: Tự giải quyết các bài tập thiết kế.

12.5. Ghi kích thước đúng NC.

12.6. Mô phỏng CAD: Làm sáng tỏ từng bức công việc ghi kích thước đúng NC và thực hiện chúng với hệ thống CAD.

12.7 Luyện tập CAD: Tự ghi kích thước đúng NC của các bản vẽ đã được thiết lập cho tới nay.

13. Xuất, Quản lý các bản vẽ CAD các bản vẽ CAD.

13.1. Mô phỏng CAD: Xuất bản vẽ ra bằng máy in và máy vẽ.

13.2. Luyện tập CAD: Tự xuất các bản vẽ tự vẽ bằng máy in và máy vẽ.
14. CAD / CAM Phay.

14.1. Chuẩn bị bản vẽ CAD cho lập trình NC.

14.2. Các thao tác lập trình NC cho Phay.

14.3. Các bài tập tổng hợp để phay tương hỗ với CAD/ CAM.

14.4. Từ bản vẽ tới chi tiết gia công.

14.5. Phân tích tính công nghệ gia công của bản vẽ CAD.

14.5. Bước công nghệ cho từng bước gia công.

14.6. Xác định thiết bị kẹp và các dụng cụ cắt cần thiết.

14.7. Biên dịch cho các chức năng đặc biệt của máy và làm việc với chương trình NC. Mô phỏng CAM: 

14.8. Biên dịch chương trình NC với phần mềm xử lý Postprosessor mô phỏng CNC vào chương trình của từng hệ điều khiển CNC.

14.9. Luyện tập CAM: Tự biên dịch chương trình NC với mô phỏng 
CNC vào chương trình của từng hệ điều khiển CNC.
15. CAD/ CAM Tiện.
15.1. Chuẩn bị bản vẽ CAD cho lập trình NC.

15.2. Lập trình NC cho tiện.

15.3. Các bài tập tổng hợp để tiện tích hợp CAD/ CAM.

15.4. Biên dịch cho các chức năng đặc biệt của máy và làm việc với chương trình NC.

15.5. Mô phỏng CAM: 

15.6. Biên dịch chương trình NC với phần mềm xử lý (Postprozessoe) mô phỏng CNC vào chương trình của từng hệ điều khiển CNC.

15.7. Luyện tập CAM: Tự biên dịch chương trình NC với mô phỏng 
CNC vào chương trình của từng hệ điều khiển CNC.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


- Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.

- Các phôi bằng vật liệu nhôm, thép phù hợp với máy.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy chiếu, máy tính cá nhân

- Băng hình

- Máy CNC và bản lý lịch máy

- Các máy tính cho thực hành lập trình

- Các đồ gá thường dùng

- Các loại dao tiện tiêu chuẩn

- Dung dịch trơn nguội, thùng thu gom phế thải

3. Học liệu:

- Các bảng phụ lục chức năng G, M

- Bảng tính chiều cao ren và số lát cắt khi cắt ren

- Một số chi tiết và chương trình gia công mẫu

- Giáo trình

4. Nguồn  lực khác:


Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiến thức:


- Trình bày được cấu tạo chung và các bộ phận chính của máy tiện CNC, phay CNC. Nắm được các dạng điều khiển và ứng dụng của nó.


- Sử dụng đúng các từ lệnh, các chức năng để lập trình được chương trình gia công chi tiết.

- Lập trình thủ công

- Lập trình tự động

- Chu trình sản phẩm CAD/CAM

- Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Chọn và gá lắp được dao, đo kiểm tra và nhập được các thông số kích thước dao.

-  Chọn đồ gá và gá lắp được chi tiết gia công trên máy.

-  Lập trình trực tiếp từ bảng điều khiển trên máy.

-  Thực hiện kiểm tra, sửa lỗi và chạy mô phỏng chương trình đúng.

-  Xác định được điểm gốc W của chi tiết gia công trên máy.

-  Thiết lập được chế độ gia công và vận hành máy thành thạo để gia công chi tiết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm  đạt yêu cầu.

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 

 - Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy trên máy nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác. Chú ý vận hành đảm bảo an toàn cho máy. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là bài 2 và bài 3. 

4. Tài liệu tham khảo:

       [1]Tác giả PGS.TS Trần Văn Địch - Công nghệ trên máy CNC - Nhà xuất bản KHKT 2000. 

       [2] Tác giả Tạ Duy Liêm - Máy công cụ CNC - Nhà xuất bản KHKT 1999. 

       [3] Tác giả Tăng Huy - Nguyễn Đắc Lộc - Kỹ thuật điều khiển số .

       [4] Nguyễn Ngọc Đào, Giáo trình CAD\CAM_CNC căn bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM, 2004

       [5] Denford Limited  – Software Fanuc OM. 1997

       [6] Denford Limited  – MillCam Designer 2 user manual. 1997

       [7] Fagor Automation - User’s manul m† hine Magnum. 1999

       [10] Phan Hữu Phúc – CAD/CAM – Thiết kế và chế tạo có máy tính trợ giúp tập 1 – NXB Giáo dục – 2000

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: SERVO Điện -Thuỷ khí

Mã số mô đun: MĐ 36
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO SERVO ĐIỆN-THUỶ KHÍ
Mã số mô đun: MĐ 36 

Thời gian mô đun: 90 giờ;            ( Lý thuyết: 18 giờ;   Thực hành: 72 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun được bố trí học trước các mô đun: MĐ 33, MĐ34, MĐ 35...

- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.  

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


- Cung cấp cho học sinh nghề Cơ điện tử những kiến thức cơ bản về Servo điện - thuỷ khí. 

- Hiệu chỉnh các thông số của drive điều khiển. 


- Lắp đặt, kết nối drive với động cơ. 


- Kết nối với PLC trong hệ thống điều khiển. 


- Lập trình vận hành,… 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	    1
2
3
4
5


	Lý thuyết về điều khiển Servo 
Động cơ Servo 
Servo khí nén 
Servo thuỷ lực 
Ứng dụng PLC trong điều khiển Servo
	4
12
25
25

24
	4
4
4
4
2
	0
8
19
19
21
	0
0
2
2
1

	
	Cộng
	90
	18
	67
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

   2. Nội dung chi tiết: 
        Bài 1: Lý thuyết về điều khiển Servo                    
   Thời gian : 04giờ
Mục tiêu: 


- Phân tích được các phương pháp điều khiển servo


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Điều khiển vòng kín và vòng hở 

2. Phân tích hệ thống Servo 

3. Những loại tín hiệu vào, tín hiệu nhiễu và đáp ứng của hệ thống. 

4. Các chế độ điều khiển

4.1. Điều khiển on/off

4.2. Điều khiển tỷ lệ (P) 

4.3. Điều khiển tích phân tỷ lệ (PI)

4.4. Điều khiển Đạo hàm_tỷ lệ (PD)

4.5. Điều khiển PID 

5. Bộ điều khiển tương tự, bộ điều khiển số. 

6. Các thiết bị đo và cơ cấu phản hồi. 

        Bài 2: Động cơ Servo   


                 
            Thời gian : 12giờ
Mục tiêu: 
        - Phân tích nguyên lý và các chế độ điều khiển servo DC, AC

        - Liệt kê một số ứng dụng cơ bản của servo.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

1. Đại cương và phân loại

2. Động cơ servo DC

2.1. Nguyên lý hoạt động

2.2. Các chế độ điều khiển 

3. Động cơ servo AC

3.1. Nguyên lý hoạt động

3.2. Các chế độ điều khiển 

4. Các ứng dụng động cơ servo trong công nghiệp 

        Bài 3: Servo khí nén


                    
            Thời gian : 25giờ
Mục tiêu: 

        - Các đặc tính của động cơ sevor khí nén

        - Các chế độ điều khiển động cơ sevor

        - Vận hành, lắp ráp.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Sơ đồ hoạt động của hệ thống servo khí nén

2. Các phần tử điều khiển

3. Các cơ cấu chấp hành

4. Cấu tạo van tuyến tính khí nén

5. Đáp ứng của servo khí nén

6. Điều khiển hệ servo khí nén

7. Các ảnh hưởng đến quá trình hoạt động

8. Ví dụ áp dụng

        Bài 4: Servo thuỷ lực         

                               
  Thời gian :25giờ
Mục tiêu:
        - Các đặc tính của động cơ sevor thuỷ lực

        - Các chế độ điều khiển động cơ sevor

        - Vận hành, lắp ráp.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Định nghĩa

2. Sơ đồ hoạt động của hệ thống setvo thuỷ lực. 

3. Van thuỷ lực tuyến tính. 

4. Phân biệt các loại van thuỷ lực.

5. Đường đặc tính của van thuỷ lực

5.1. Cấu tạo

5.2. Nguyên lý làm việc 

6. Van áp suất tuyến tính

6.1. Công dụng

6.2. Phân loại 

7. Van đảo chiều tuyến tính

7.1. Công dụng

7.2. Phân loại

7.3. Van đảo chiều tuyến tính trực tiếp

7.4. Van đảo chiều tuyến tính gián tiếp có phản hồi 

7.5. Đường đặc tuyến

8. Bộ điều chỉnh van tuyến tính

8.1. Cụm đặt chỉnh giá trị theo yêu cầu. 

8.2. Cụm khuếch đại 

8.3. Các loại kết nối bộ hiệu chỉnh  

8.4. Ví dụ áp dụng 
        Bài 5: Ứng dụng PLC trong điều khiển Servo                 Thời gian : 24giờ
Mục tiêu:
        - Phân tích nguyên lý mạch, sơ đồ hệ thống

        - Điều chỉnh, kết nối PLC, vận hành 


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Sơ đồ giao tiếp 

2. Cài đặt thống số drive servo 

3. Hàm điều khiển tương tự

4. Hàm điều khiển PLS 

5. Điều khiển theo tốc độ

6. Điều khiển theo vị trí 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

       - Các thiết bị servo điện- thuỷ- khí

       - PLC có hàm PLS 

       - Phụ kiện liên quan 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiến thức: Hoàn thành các câu hỏi
2. Kỹ năng: Điều khiển servo hoạt động. 
3. Thái độ: Nghiêm túc; dự lớp đầy đủ…
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

Hướng dẫn, thao tác mẫu về phương pháp điều khiển và kết nối từng loại servo. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
       - Servo điện

       - Servo thuỷ/khí 
4. Tài liệu  tham khảo:  
       - Closed loop Pneumatics Workbook

       - AC Servo Systems

       - Industrial Servo Control Systems 

       - Servo And Stepper System Selection Guide 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Nâng cao hiệu quả công việc

Mã số mô đun: MĐ 37
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
Mã số mô đun: MĐ 37
Thời gian mô đun: 60giờ;                      (Lý thuyết: 18 giờ;  Thực hành: 42 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Trước khi bắt đầu học mô đun này học sinh phải học xong các mô đun:

MĐ 15; MĐ 16; MĐ 17; MĐ 18; MĐ 19; MĐ 20; MĐ 21; MĐ 22; MĐ 23; MĐ 24; MĐ 25; MĐ 27; MĐ 28; MĐ 29;  MĐ 31; MĐ 32; MĐ 35


- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Phát hiện được các vấn đề không hợp lý trong quá trình gia công trên các dây chuyền sản xuất tự động để có hướng đề xuất thay đổi phương án công nghệ, thay đổi thiết bị cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà máy. 


- Đưa ra phương án cụ thể để vận hành, lắp đặt hệ thống cơ điện tử hoàn thiện. 


- Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo thợ bậc thấp đạt năng lực theo yêu cầu.


- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1

2

3

4

5

6
	Quy trình sản xuất 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm

Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất

Phương pháp làm việc theo nhóm

Đào tạo, bồi dưỡng người lao động có trình độ thấp

Nâng cao trình độ chuyên môn
	9

12

6

9

12

12
	3

4

1

2

4

4
	5

7

5

7

7

7
	1

1

1

1

	
	Cộng
	60
	18
	38
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

        Bài 1. Quy trình sản xuất                                                     Thời gian:9 giờ

Mục tiêu: 

        - Giải thích rõ các yếu tố ảnh hưởng tới quy trình sản xuất. Phát hiện được các vấn đề không hợp lý của công nghệ gia công trên dây truyền sản xuất tự động và đề xuất phương án cải tiến phù hợp với điều kiện sản xuất của phân xưởng.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Khái niệm về quá trình sản xuất

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quy trình sản xuất

3. Thay đổi các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả

4. Tham quan thực tế

        Bài 2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm

                                                                                                    Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

        - Trình bày được nội dung về chất lượng sản phẩm.

        - Phân tích, nhận biết việc kiểm soát quy trình sản xuất bằng phương pháp thống kê.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Thiết lập kế hoạch kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm.

2. Áp dụng.

        Bài 3. Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất                               Thời gian:6 giờ

Mục tiêu: 

        - Trình bày được khái niệm về quá trình sản xuất và thực hiện nguyên tắc tổ chức, lựa chọn hình thức tổ chức quá trình sản xuất hợp lý.

        - Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành đảm bảo nhịp độ sản xuất, chất lượng sản phẩm và giá thành hạ.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Tổ chức và điều hành sản xuất      

2. Lựa chọn các phương pháp làm việc

3. Áp dụng

        Bài 4. Phương pháp làm việc theo nhóm                            Thời gian:9 giờ

Mục tiêu: 

       -  Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng ý thức, lối sống lành mạnh chung trong tổ đội, có ý chí và tinh thần xây dựng tập thể cao

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Ý nghĩa

2. Ý thức và kỷ luật trong sản xuất 

3. Cam kết thực hiện

        Bài 5. Đào tạo, bồi dưỡng người lao động có trình độ thấp     
                                                                                                       Thời gian:12giờ

Mục tiêu: 

        - Lập kế hoạch và đào tạo thợ bậc thấp đảm bảo sau khoá học học sinh có năng lực thực hiện đúng như yêu cầu đề ra. 

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Khảo sát, nắm bắt nhu cầu đào tạo

2. Lập kế hoạch đào tạo

3. Triển khai đào tạo

4. Đánh giá quá trình đào tạo

        Bài 6: Nâng cao trình độ chuyên môn                              Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

        -  Hiểu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn, xác định rõ những kiến thức và kỹ năng cần học tập theo yêu cầu của công việc.

        -  Lập kế hoạch và thu xếp thời gian phù hợp để học tập, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp qua việc tiếp thu các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến từ các chuyên đề, hội thảo.

- Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập và sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Xác định kiến thức, kỹ năng cần học tập

2. Lập kế hoạch học tập

3. Chuẩn bị điều kiện để học tập

4. Các phương pháp học tập

5. Tham quan các cơ sở sản xuất, trao đổi kinh nghiệm

6: Tham dự các cuộc hội thảo và học tập chuyên đề

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


Sổ ghi chép, bút.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy chiếu qua đầu.

- Trạm mô phỏng dây truyền sx tự động. 

- Máy chiếu đa phương tiện.

- Các loại máy CNC

3. Học liệu:

- Giáo trình tổ chức và quản trị doanh nghiệp.

- Tài liệu phát tay. 

- Phim trong

- Bảng thống kê về xây dựng kế hoạch kiểm tra và đánh giá sản phẩm.

4. Nguồn lực khác:

       Phân xưởng sản xuất cơ khí.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiến thức: 


Thay đổi các biện pháp kỹ thuật, đề xuất các phương án cải tiến quy trình vận hành kết nối hệ thống cơ điện tử và phương pháp học tập nâng cao trình độ của người thợ được đánh giá bằng bài trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng: 

- Lập phương án cải tiến quy trình vận hành, kết nối các hệ thống.

- Lập bảng thống kê kiểm soát quy trình kiểm tra sản phẩm.

- Lựa chọn và lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch đào tạo thợ bậc thấp.

-  Đánh giá bằng bài trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.   

3. Thái độ: 


Có ý thức tự giác, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, quan tâm đồng đội.  
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

        - Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Cơ điện tử.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

        - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

        - Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 

        - Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

        - Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.  
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

        Trọng tâm của mô đun là bài 1, 2, 3, 5 và 6.

4. Tài liệu tham khảo:


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
Mã số của môn học: MH 38
Thời gian của môn học: 60 giờ;                  (Lý thuyết: 47 giờ; Thực hành: 13 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
       - Vị trí của môn học: Được học song song hoặc sau khi đã học các mô đun, môn học chuyên nghề.

       - Tính chất: Là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo nghề cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 


- Biết các kiến thức cơ bản có hệ thống về quản lý sử dụng năng lượng như định mức tiêu hao năng lượng, kiểm toán năng lượng.


- Có khả năng tổ chức quản lý, sử dụng năng lượng hợp lý, hiệu quả.

        - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, Thực hành 
	Kiểm tra (LT hoặc TH) 

	I
	Giới thiệu chung
	5
	5
	
	

	II
	Định mức tiêu hao năng lượng
	15
	11
	3
	1

	III
	Quản lý sử dụng năng lượng nhiệt
	15
	12
	2
	1

	IV
	Quản lý sử dụng năng lượng điện
	15
	12
	2
	1

	V


	Bảo dưỡng hệ thống tiêu thụ năng lượng
	10


	7
	2
	1

	
	Cộng
	60
	47
	9
	4


*Thời gian kiểm tra lý thuyết  được tính vào giờ lý thuyết, thời gian thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  
        Chương 1: Giới thiệu chung

Mục tiêu: 

        - Trình bày được ý nghĩa của quá trình quản lý và sử dụng năng lượng. 

        - Trình bày đúng các nguyên tắc cơ bản của quản lý sử dụng năng lượng. 
        - Có thái độ tích cực trong việc tiết kiệm năng lượng.                 


	1. Ý nghĩa của quản lý sử dụng năng lượng 
2.Các nguyên tắc cơ bản của quản lý sử dụng năng lượng

3.Chương trình quản lý sử dụng năng lượng
	Thời gian: 5  giờ

	
	


        Chương 2 : Định mức tiêu hao năng lượng 

Mục tiêu:

       -  Trình bày được ý nghĩa của việc định mức tiêu hao năng lượng

       -   Phân tích được các phương pháp định mức tiêu hao năng lượng

       -  Có ý thức trách nhiệm trong quá trình quản lý và sử dụng năng lượng 


	1.Khái niệm                                                   
	Thời gian: 2  giờ                                                            

	2. Ý nghĩa của việc định mức tiêu hao năng lượng                                               
	Thời gian: 4 giờ                                                    

	3.  Các phương pháp định mức tiêu hao năng lượng
	Thời gian: 5 giờ                                                    

	Bài tập chương 2
	Thời gian: 3  giờ                                                    

	Kiểm tra
	Thời gian: 1  giờ                                                    


        Chương 3: Quản lý sử dụng năng lượng nhiệt 

Mục tiêu: 
        - Mô tả được đặc điểm của tiêu thụ năng lượng nhiệt trong lò hơi và quá trình đốt cháy

        - Trình bày được cách xác định hiệu suất lò hơi

        - Phân tích được các cơ hội bảo tồn năng lượng trong hệ thống sản xuất nhiệt
        - Có thái độ tích cực về quá trình sử dụng nguồn năng lượng nhiệt.
	1. Đặc điểm tiêu thụ năng lượng của lò hơi và hệ thống đốt cháy                                   
	Thời gian: 3  giờ                      

	2. Cách xác định hiệu suất lò hơi
	Thời gian:4  giờ

	3. Các cơ hội bảo tồn năng lượng trong hệ thống nhiệt                                                 
	Thời gian:5 giờ

	Bài tập chương 3                                                         
	Thời gian: 2 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1  giờ


        Chương 4: Quản lý sử dụng năng lượng điện

 Mục tiêu: 
        - Trình bày được các phương pháp sử dụng năng lượng điện hợp lý trong hệ thống động cơ và hệ thống chiếu sáng 

        - Tích cực tham gia học tập, tự học về giải pháp nâng cao chất lượng điện

	1. Sử dụng năng lượng hợp lý trong hệ thống động cơ                                                      
	Thời gian: 6  giờ                                                   

	2. Sử dụng năng lượng hợp lý trong hệ thống chiếu sáng                                                                                          
	Thời gian: 6 giờ

	Bài tập chương 4                                               
	Thời gian: 2  giờ

	Kiểm tra                                                                                  
	Thời gian: 1  giờ


        Chương 5: Bảo dưỡng hệ thống tiêu thụ năng lượng

 Mục tiêu: 
        - Phân tích được các hoạt động cần thiết để bảo dưỡng hệ thống tiêu thụ năng lượng

        - Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống Cơ điện tử.

	1. Thiết kế chương trình bảo dưỡng                                                     
	Thời gian: 3 giờ                                                   

	2. Các hoạt động bảo dưỡng chi tiết                                                                                         
	Thời gian: 4 giờ

	Bài tập chương 5                                               
	Thời gian: 2  giờ

	Kiểm tra                                                                                  
	Thời gian: 1  giờ


IV. ĐIỀU  KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
- Máy tính, máy chiếu Projector

- Tài liệu tham khảo
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức 


Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận, học sinh, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:

- Trình bày được ý nghĩa của quá trình quản lý năng lượng 

- Phân tích và giải quyết được các bài toán bảo tồn năng lượng

2. Kỹ năng
Tính toán được các bài toán tiết kiệm năng lượng. 

3. Thái độ

- Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, dụng cụ học tập

- Cẩn thận, chính xác trong công việc

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      
- Đây là môn học chuyên môn  được áp dụng cho học sinh nghề Cơ điện tử với mục đích tạo cho học sinh có tầm nhìn tổng thể 

- Quá trình giảng dạy giáo viên có thể kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như: Nêu vấn đề, phân tích, diễn giải, đàm thoại ...

- Trong quá trình giảng dạy nên sử dụng các học cụ trực quan, máy tính, máy chiếu, mô hình thực tế để mô tả tỉ mỉ các phương pháp phân tích, tính toán quá trình quản lý hiệu quả năng lượng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Chương trình gồm cả phần lý thuyết và phần bài tập, vì vậy giáo viên khi giảng dạy cần nhấn mạnh và đi sâu các vấn đề nghiên cứu để từ đó học sinh biết ứng dụng vào thực tế

- Khi thực hiện chương trình giáo viên phải sử dụng các tài liệu xuất bản mới cho phù hợp

4. Tài liệu  tham khảo

[1] Nguyễn Xuân Phú, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[2] Vũ Gia Hanh,  Máy điện 1, 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[3]  Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú, Cơ sở kỹ thuật nhiệt, Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục

[4]  Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiên, Truyền động điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật.  

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
 ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG PLC

Mã số mô đun: MĐ 39
Thời gian mô đun: 120 giờ;

          (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 90giờ)
I.VỊ  TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
       - Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở và các môn học chuyên môn, môn học này nên học cuối cùng trong khóa học.

        - Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử. 

II. MỤC TIÊU MÔ  ĐUN:

- Ứng dụng được kỹ thuật lập trình PLC trong việc điều khiển các hệ thống  Cơ điện tử.

- Phân tích được cấu tạo và thiết lập được mô hình điều khiển mạch điện của hệ thống cơ điện tử bằng ngôn ngữ lập trình PLC.


- Thực hiện được một số bài toán ứng dụng điều khiển PLC cơ bản.


- Kết nối thành thạo phần cứng của PLC - PC với thiết bị ngoại vi.


- Viết chương trình, nạp trình để thực hiện được một số bài toán ứng dụng điều khiển PLC  trong hệ thống cơ điện tử.


- Phân tích được lỗi và đề xuất biện pháp sửa chữa khắc phục.


- Có thái độ tích cực trong công việc, sáng tạo trong học tập. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phan phối thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Điều khiển hỗn hợp.
	5
	2
	3
	

	2
	Các liên kết đồng giá trị.
	7
	3
	4
	

	3
	Các mạch ứng dụng bộ nhớ.
	12
	4
	7
	1

	4
	Các mạch ứng dụng Timer.
	18
	5
	12
	1

	5
	Các mạch ứng dụng Counter.
	16
	3
	12
	1

	6
	Các mạch ứng dụng chức năng so. sánh
	16
	3
	12
	1

	7
	Lập trình cấu trúc.
	17
	4
	12
	1

	8
	Điều khiển động cơ bước.
	11
	3
	7
	1

	9
	Lập trình ghép nối PLC với thiết bị ngoại vi.
	18
	3
	13
	2

	
	
	120
	30
	82
	8


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hà
2. Nội dung chi tiết:
        Bài 1: Điều khiển hỗn hợp.                                                  Thời gian:5.giờ
Mục tiêu:

        - Mô tả được yêu cầu điều khiển của mạch hỗn hợp.

        - Xây dựng được thuật toán điều khiển theo ngôn ngữ FBD, LAD, STL.
        - Lập trình, kết nối, chạy thử, hiệu chỉnh, đảm bảo yêu cầu bài tập.
        - Có tinh thần tự giác cao trong sử dụng và bảo quản thiết bị.

1. Hỗn hợp AND trước OR.                                                                        
1.1. Hỗn hợp 1.

1.2. Hỗn hợp 2.

1.3 Hỗn hợp3.

2. Hỗn hợp OR trước  AND .                                                                                                                                                   
2.1. Hỗn hợp 1.

2.2.Hỗn hợp 2.

        Bài 2:  Các liên kết đồng giá trị.                                           Thời gian:7giờ
Mục tiêu:

        - Phân tích được nguyên lý,tác động của các liên kết đồng gía trị.

        - Xây dựng được thuật toán điều khiển theo ngôn ngữ FBD, LAD, STL.
        - Lập trình, kết nối, chạy thử, hiệu chỉnh, đảm bảo yêu cầu bài tập
        - Có khả năng học tập độc lập, chuyên cần trong công việc.
1.Liên kết tương đương (đồng giá trị).
1.1. Liên kết tương đương 1.
1.2. Liên kết tương đương 2.
2.Mạch tự giữ.

2.1. Mạch tự giữ 1.

2.2. Mạch tự giữ 2.

3. Mạch điều khiển tuần tự cưỡng bức.

4. Mạch lựa chọn 1 trong 2 khả năng.

5. Mạch lựa chọn 2 trong 3 khả năng.

        Bài 3: Các mạch ứng dụng bộ nhớ.                                    Thời gian 12giờ.                                                    
Mục tiêu:

        - Mô tả được nguyên lý đọc, ghi, xoá, dữ liệu bộ nhớ.

        -  Xây dựng được thuật toán điều khiển theo ngôn ngữ FBD, LAD, STL.
        - Lập trình, kết nối, chạy thử, hiệu chỉnh, đảm bảo yêu cầu bài tập. 

        - Trình bày được các cú pháp, nguyên lý hoạt động bộ nhớ
        - Sáng tạo trong học tập 

 
         
1. Mạch ứng dụng  hệ thống bơm nước .

2. Mạch khởi động У / Δ với 1 chiều quay.

3. Mạch tuần tự cưỡng bức.

4. Mạch tuần tự cưỡng bức có báo lỗi

5. Mạch điều khiển phải, trái, của 1bàn làm việc. 

6. Mạch điều khiển lên, xuống, của trục chính máy khoan.                                                          

        Bài 4: Các mạch ứng dụng Timer .                                    Thời gian 18 giờ.
Mục tiêu:

        - Trình bày được các cú pháp, nguyên lý hoạt động lệnh Timer .
        - Xây dựng được thuật toán điều khiển theo ngôn ngữ FBD, LAD, STL.
        - Lập trình, kết nối, chạy thử, hiệu chỉnh, đảm bảo yêu cầu bài tập.
        - Tỉ mỉ, chính xác trong học tập và nghiên cứu khoa học. 

1. Tự động đóng mạch tuần tự.

2. Tự động đóng mạch  và dừng tuần tự.

3. Mạch khởi động У / Δ với 2 chiều quay.

4. Hệ thống chiếu sáng  trong siêu thị và nhà hành khách sạn.

5. Hệ thống rửa ô tô tự động. 
6. Mạch điều khiển, hãm động cơ AC với 1 chiều quay.

7. Mạch đèn quảng cáo.    .                               

        Bài 5: Các mạch ứng dụng Counter                                  Thời gian 16 giờ.
Mục tiêu:

        - Trình bày được các cú pháp, nguyên lý hoạt động lệnh Counter.
        -  Xây dựng được thuật toán điều khiển theo ngôn ngữ FBD, LAD, STL.
        - Lập trình, kết nối, chạy thử, hiệu chỉnh, đảm bảo yêu cầu bài tập.
        - Có trách nhiệm cao trong công việc 

1. Băng chuyền đếm sản phẩm.

2. Tự động điều khiển động cơ băng tải.

3. Tự động đóng mở cửa cho các bãi xe. 
4. Điều khiển hệ thống đèn giao thông. 
5. Mạch đèn chiếu sáng  ứng dụng counter.    

        Bài 6: Các mạch ứng dụng chức năng so sánh                  Thời gian 16giờ.
Mục tiêu:

        - Trình bày được các cú pháp, nguyên lý hoạt động lệnh .
        -  Xây dựng được thuật toán điều khiển theo ngôn ngữ FBD, LAD, STL.
        - Lập trình, kết nối, chạy thử, hiệu chỉnh, đảm bảo yêu cầu bài tập.
        - Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện bài tập, thực hành. 

1. Các mạch chiếu sáng ứng dụng lệnh so sánh.

2. Điều khiển hệ thống còi, chuông báo động.

3. Hệ thống bơm nước phun sương trong nhà kính.
4. Băng chuyền đóng gói, sản phẩm.
5. Điều khiển tự động đặt số hành trình bàn máy chuyển động của các máy cắt gọt kim loại. 

        Bài 7: Lập trình cấu trúc                                                    Thời gian 17giờ.
Mục tiêu:

        - Trình bày được ưu điểm, pham vi ứng dụng của lập trình cấu trúc.
        -  Mô tả các yêu cầu, phương pháp lập trình cấu trúc.
        - Lập trình theo cấu trúc, kết nối, chạy thử, hiệu chỉnh, đảm bảo yêu cầu bài tập.
        - Nghiêm túc trong học tập 

1. Khái niệm về lập trình cấu trúc, nhiệm vụ của các khối chức năng.

2. Khai báo local block cho FC, 

3. Gọi khối FC và thủ tục tham trị.
4. local block của FB. 

5. Gọi khối FB và thủ tục tham trị.

6. Ngăn xếp B và ngăn xếp L ( B- Stack, L- Stack)

7. Bài tập ứng dụng đèn quảng cáo. 

        Bài 8 : Điều khiển động cơ bước                                         Thời gian 11giờ.
Mục tiêu:

        - Trình bày được nguyên lý điều khiển tốc độ, chiều quay của động cơ bước. 
        - Thiết lập được thuật toán điều khiển động cơ bước.
        - Lập trình, kết nối, chạy thử, hiệu chỉnh, đảm bảo yêu cầu bài tập.
        - Làm việc đúng nguyên tắc, cẩn thận, tỉ mỉ.  

1.Thuật toán điều khiển động cơ bước. 

2. Điều khiển động cơ bước theo thời gian. 

3. Điều khiển động cơ bước theo yêu cầu của thiết bị ngoại vi.  
4. Động cơ bước điều khiển tay gạt cơ khí.

        Bài 9 : Lập trình ghép nối PLC với thiết bị ngoại vi         Thời gian 17giờ.
Mục tiêu:

        - Mô tả được nguyên lý làm việc cơ bản và các thông số về tín hiệu đầu vào, ra của chương trình điều khiển

        - Lập trình, kết nối, chạy thử.

        - Lắp ráp được mạch điện ghép nối với PLC
        - Giữ đúng nội qui, đảm bảo an toàn trong thao tác với thiết bị điện. 
1. giới  thiệu các thiết bị, linh kiện phục vụ ghép nối PLC với thiết bị ngoại vi.

2. Cách nối dây.

3. Các mô hình và bài tập ứng dụng

3.1 Mô hình băng tải đếm sản phẩm. 

3.2. Mô hình đóng mở cửa tự động. 

3.3. Mô hình điều khiển động cơ У / Δ . 

3.4. Mô hình thiết bị vô nước chai 

3.5. Mô hình điều khiển máy nén khí công nghiệp. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1.Vật liệu: 

- Bàn, giá thực tập.

- Dây nối.

- Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

- Cáp điều khiển nhiều lõi.

- Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

- Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà), dây nhựa buộc gút.

2.Dụng cụ, thiết bị:

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- PLC CPU S7- 300 313-2DP.

3.Học liệu 

- Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Kiến thức:

- Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

- Lập trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình.

2 Kỹ năng:

- Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC).

- Sử dụng, khai thác thành thạo phầm mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối đúng với PC.

- Lắp ráp thành thạo mạch động lực đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn.

3. Thái độ: 


- Nghiêm túc, chủ động trong học tập;

- Điểm danh thường xuyên

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên sử dụng mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC.

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp chương trình vào PLC.

- Phương pháp lựa chọn thuật toán phù hợp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

       [1].Doãn Minh Phước, Phan Xuân Minh -  Tự động hoá với SimaticS7-200. Nhà xuất bản nông nghiệp.1997

       [2]. Doãn Minh Phước, Phan Xuân Minh - S5-95U và phần mền Step5. Giáo trình giảng dạy trung tâm đào tạo Simens tự động hoá trường đại học bách khoa hà nội, 1997
       [3]. SPS-Grundkurs,volgel Buchverlag-Juergen Kaftan.

       [4].Speicherprogrammierte Steuerungen Aufgaben mit Loesungen, Europa- Fachbuchreihe.






CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC


Tên môn học: Tiếng Anh chuyên nghề Cơ điện tử


Mã số môn học: MH 07





(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Căo đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)











CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC


Tên môn học: Vật liệu công nghiệp


Mã số môn học: MH 08





(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)











CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC


Tên môn học: An toàn lao động


Mã số môn học: MH 10





(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10  năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)











CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC


Tên môn học: Vẽ kỹ thuật cơ khí


Mã số môn học: MH 11





(Ban hành kèm theo Quyết định số:1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)











CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC


Tên môn học: AUTOCAD


Mã số môn học: MH 13





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)











CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC


Tên môn học: Dung sai và đo lường kỹ thuật


Mã số môn học: MH 14





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC


Tên môn học: Kỹ thuật điện – điện tử


Mã số môn học: MH 15





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)











CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC


Tên môn học: Kiến trúc máy tính


Mã số môn học: MH 16





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Đo lường điện, điện tử


Mã số mô đun: MĐ 17





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Điện  cơ bản


Mã số mô đun: MĐ 20





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Điện tử cơ bản


Mã số mô đun: MĐ 21





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014 


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Lập trình PLC


Mã số mô đun: MĐ 22





(Ban hành kèm theo Quyết định số:1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Gia công nguội cơ bản


Mã số mô đun: MĐ 25





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Gia công cơ khí trên máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 26





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Tháo lắp các cụm máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 28





(Ban hành kèm theo Quyết định số:1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử


Mã số mô đun: MĐ 31





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 32





(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)











CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Thiết kế mạch điện tử


Mã số mô đun: MĐ 33





(Ban hành kèm theo Quyết định số :1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014 


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN


Tên môn học: Quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm,


hiệu quả


Mã số môn học: MH 38





(Ban hành kèm theo Quyết định số:1639/QĐ-LTT Ngày 24 tháng 10 năm 2014


của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Điều khiển hệ thống cơ điện tử


sử dụng PLC


Mã số mô đun: MĐ 39





(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1639/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
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